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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 6 NĂM 2023 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Bách khoa tri thức dành cho trẻ em : Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Felicity Brooks, 
Fiona Chandler, Phillip Clarke... ; Minh hoạ: David Hancock ; Thanh Hường dịch. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 319 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 29 cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức). - 330000đ. - 1500b   s539390 

 2. Hồng Quang. Bách khoa tri thức cho trẻ / Hồng Quang s.t., b.s. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 94 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 40000đ. - 5000b   s540561 

 3. Kỉ yếu Hội nghị Công tác biên tập sách giáo dục năm 2022 / Phạm Vĩnh Thái, Đặng 
Thanh Hải, Nguyễn Văn Tùng... - H. : Giáo dục, 2022. - 228 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 350b   
s540134 

 4. Nguyễn Thị Lan Thanh. Giáo trình Thư mục học : Giáo trình dùng cho sinh viên hệ Đại 
học và Cao đẳng ngành Thư viện - Thông tin / Nguyễn Thị Lan Thanh (ch.b.), Lê Thanh Huyền, 
Trịnh Kim Chi. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 199 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 196-197   s539560 

 5. 65 năm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1957 - 2022) / B.s.: Phan Xuân Thành, Đinh 
Gia Lê, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Tùng. - H. : Giáo dục, 2022. - 179 tr. : ảnh màu ; 30 
cm. - 700b   s540138 

 6. Zion Kabasawa. Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu? : "Hách não" để đọc nhanh và nhớ lâu 
/ Zion Kabasawa ; Võ Vương Ngọc Chân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 239 tr. ; 21 cm. - 118000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 読んだら忘れない読書術   s540826 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 7. Bài tập Tin học 6 / Hà Đặng Cao Tùng, Nguyễn Hải Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng 
Thị Mai. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 15000đ. - 209000b   s540111 

 8. Bài tập Tin học 7 / Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.). Nguyễn Hải Châu, Bùi Việt Hà... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 92 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 14000đ. - 45000b   s540033 

 9. Bài tập Tin học dành cho Trung học cơ sở / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Bùi 
Văn Thanh... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 20000b 
 Q.4. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s540032 

 10. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 45. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2023. - 158 tr. : ảnh   s539144 

 11. CCNA LabPro / Đội ngũ giảng viên VnPro b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 298000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Tin học VNPRO 
 T.1. - 2023. - 289 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối chính văn   s540551 

 12. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Tin học ứng dụng : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-
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BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Phạm Đăng Hải, 
Nguyễn Thanh Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 15000b   s539348 

 13. Dawson, Catherine. Nhập môn Phương pháp nghiên cứu: Hướng dẫn thực hành cho 
người làm nghiên cứu = Introduction to research methods : A practical guide for anyone 
undertaking a research project / Catherine Dawson ; Dịch: Nguyễn Huỳnh Lâm, Nguyễn Tuấn 
Nghĩa. - Ấn bản thứ 5 - Bản dịch tiếng Việt, tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 147 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn. - Thư mục cuối mỗi chương   s540608 

 14. Dickins, Rosie. Tớ học lập trình : Làm quen với lập trình Scratch / Rosie Dickins, 
Louie Stowell, Jonathan Melmoth ; Minh hoạ: Shaw Nielsen ; Fyzd dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2023. - 95 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 92-95   s539068 

 15. Giáo trình Tin học đại cương / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Hoàng Mạnh Hùng, 
Nguyễn Thị Hải Yến, Hoàng Ngọc Cảnh. - H. : Tư pháp, 2023. - 402 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 397   s539573 

 16. Giáo trình Tin học đại cương / Phạm Minh Ngọc Hà, Hoàng Vân Anh, Hoàng Thị 
Thanh Liễu... - H. : Tài chính, 2022. - 399 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 122000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 399   s540640 

 17. Hà Đắc Bình. Kiến trúc máy tính tiên tiến : Từ máy tính hiện đại đến máy tính lượng 
tử : Công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Duy Tân 
(11/11/1994-11/11/2024) / Hà Đắc Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Hạnh. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 317 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 220000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Duy Tân. Trường Công nghệ. - Thư mục cuối chính văn   s540559 

 18. Hướng dẫn học CCNA / Đội ngũ giảng viên VnPro b.s. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 373 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 348000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Tin học VnPro. - Thư mục cuối chính văn   s540550 

 19. Hướng dẫn học Tin học 9 : Sách thử nghiệm / Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Phạm Thị Anh Lê, 
Nguyễn Thế Lộc... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
21500đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540178 

 20. Joseph, Frank. Đế chế Atlantis và những vương quốc biến mất : Bằng chứng mới về 
những bí mật thời cổ đại / Frank Joseph ; Dịch: Ngô Khiết, Phương Nhung. - Tái bản lần 1. - 
H. : Dân trí, 2023. - 386 tr. : bản đồ ; 21 cm. - 165000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Atlantis and other lost worlds. - Thư mục: tr. 379-386   s540837 

 21. Knaflic, Cole Nussbaumer. Kể chuyện thông qua dữ liệu = Storytelling with data : 
Cuốn cẩm nang hướng dẫn trực quan hoá dữ liệu / Cole Nussbaumer Knaflic ; Hồ Vũ Thanh 
Phong dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 269 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 319000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s539064 

 22. Kỷ yếu Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 - 2021 trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An / Trương Văn Hiền, Trương Văn Toản, Nguyễn Bá Hiền... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2022. - 183 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An   s539413 
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 23. Nguồn yêu / Hà Thuỷ Nguyên (ch.b.), Lê Duy Nam, Bùi Minh Hào... - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 153 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Đọc & Kiến tạo; 2). - 135000đ. - 1000b   
s538833 

 24. Nguyễn Đạt Tiến. Bài giảng Tin học đại cương 2 : Dành cho sinh viên ngành Hệ thống 
thông tin - Trình độ Đại học / Nguyễn Đạt Tiến ch.b.. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 164 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ   s539561 

 25. Nguyễn Phạm Anh Dũng. IoT (Internet vạn vật) kiến trúc IoT, IoT công nghiệp và 
công nghiệp 4.0, IoT tổ ong / Nguyễn Phạm Anh Dũng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. 
- 257 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 199000đ. - 800b 
 Thư mục cuối chính văn   s540544 

 26. Tài liệu dạy - học Tin học 9 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh 
Hiền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 40000đ. - 2100b   
s540193 

 27. Thiết kế Web / Trần Sơn Hải (ch.b.), Lương Trần Hy Hiến, Lê Minh Triết, Lương 
Trần Ngọc Khiết. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 247 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 115000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 247   
s539616 

 28. Tin học 6 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Đinh Thị Hạnh 
Mai, Hoàng Thị Mai. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 328000b   s540354 

 29. Tin học 7 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Phan Anh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 12000đ. - 135000b   s540355 

 30. Tin học 12 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng... - Tái bản lần thứ 15. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 135 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 8000đ. - 100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 108-132   s540034 

 31. Tin học dành cho Trung học cơ sở / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Bùi Văn 
Thanh. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 32000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.4. - 2023. - 160 tr. : minh hoạ   s540031 

 32. Trần Trung Dũng. Hệ điều hành / Trần Trung Dũng, Phạm Tuấn Sơn. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2023. - 331 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 92000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 131   s539589 

 33. Trần Văn Khánh. Giáo trình Tin học đại cương : Hướng chuẩn MOS / Trần Văn 
Khánh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 186 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 150000đ. - 100b 
 Lưu hành nội bộ. - Thư mục cuối chính văn   s539416 

 34. Trịnh Đình Thắng. Hội suy dẫn và phụ thuộc Boolean dương đa trị trên khối / Trịnh 
Đình Thắng (ch.b.), Trịnh Ngọc Trúc. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 149 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 88000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 143-148   s539592 

 35. Trương Quang Nghĩa. Lập trình bằng ngôn ngữ LabVIEW / Trương Quang Nghĩa 
(ch.b.), Trần Quang Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
205 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 450000đ. - 100b 
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 Thư mục: tr. 200   s539424 

 36. Vũ Bá Anh. Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1 / Vũ Bá Anh, Phan Phước Long. - H. : Tài 
chính, 2022. - 255 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s540641 

TRIẾT HỌC 

 37. André, Christophe. Bàn về cách sống : Đối thoại giữa triết gia, bác sỹ và nhà sư / 
Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard ; Thiên Nga dịch. - In lần 4. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 361 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Trois amis en quête de sagesse   s539818 

 38. Anh Đức. Trước bình minh : Những điều cần có để toả sáng rực rỡ / Anh Đức. - H. : 
Thế giới, 2023. - 191 tr. ; 20 cm. - 249000đ. - 10000b   s538987 

 39. Aristotle. Biện luận = Rhētorikḗ / Aristotle ; Lê Minh Tân dịch ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 315 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Siêu hình). - 290000đ. 
- 700b 
 Tên sách tiếng Anh: The Work of Aristotle, Vol XI, Rhetorica   s538915 

 40. Aristotle. Chủ đề = Τοπικά / Aristotle ; Lê Hải Anh dịch ; Lê Duy Nam h.đ. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 302 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Siêu hình). - 290000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: The Work of Aristotle, Volume 1   s538916 

 41. Aristotle. Siêu hình học / Aristotle ; Dịch: Nguyễn Nguyên Hy, Lê Duy Nam. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 546 cm : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Siêu hình). - 555000đ. - 
700b 
 Tên sách tiếng Anh: Metaphysics   s538918 

 42. Atlas, Galit. Kế thừa cảm xúc : Tác động của chấn thương liên thế hệ và hành trình 
giải thoát khỏi vòng lặp của nỗi đau / Galit Atlas ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. 
- 289 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Emotional inheritance : A therapist, her patients, and the legacy of 
trauma   s538997 

 43. Bài tập Giáo dục công dân 7 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 125000b   s540019 

 44. Bài tập Giáo dục công dân 9 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Phạm Kim Dung, Ngô Thị Diệp 
Lan, Nguyễn Văn Luỹ. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2023. - 92 tr. : bảng ; 24 cm. - 
7600đ. - 5000b   s540020 

 45. Bản giao hưởng cuộc sống : Những câu chuyện truyền cảm hứng hay nhất. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 535 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm 
hồn). - 218000đ. - 3000b   s540621 

 46. Bạn chỉ sống có một lần / Nhã Nam tuyển chọn. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 121 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách Keep calm). - 50000đ. - 2000b   s539141 

 47. Brahmi Nguyễn. Con chữ biến hình : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên / Brahmi 
Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 87 tr. : hình vẽ ; 25 
cm. - 108000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích   s539681 
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 48. Brahmi Nguyễn. Sáng tạo vô hạn / Brahmi Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 111 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 108000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích   s539620 

 49. Ca Tây. Càng kỷ luật càng tự do / Ca Tây ; Tuyết Mai dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2023. - 286 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 你有多自律，就有多自由   s539047 

 50. Canfield, Jack. Người nam châm : Bí mật của Luật hấp dẫn / Jack Canfield, D. D. 
Watkins ; Dịch: Thu Huyền, Thanh Minh. - In lần thứ 30. - H. : Công Thương, 2023. - 194 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 8000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jack Canfield's key to living the law of attraction   s540585 

 51. Canfield, Jack. Tìm lại giá trị cuộc sống = Chicken soup for the recovering soul / Jack 
Canfield, Mark Victor Hansen, Peter Vegso ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 
76000đ. - 1000b   s539637 

 52. Cannon, Dolores. Từ sau khi chết đến tái sinh / Dolores Cannon ; Young Nguyễn dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 320 tr. ; 25 cm. - 186000đ. - 10000b   s538844 

 53. Carey, Tanith. Tâm lý học trẻ em thực hành cho cha mẹ hiện đại = What's my child 
thinking? : Tuổi từ 2 đến 7 / Tanith Carey, Angharad Rudkin ; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Công 
Thương, 2023. - 255 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 269000đ. - 2000b   s540581 

 54. Carey, Tanith. Tâm lý học trẻ em thực hành cho cha mẹ hiện đại = What's my teenager 
thinking? : Tuổi từ 13 đến 18 / Tanith Carey, Angharad Rudkin ; Quế Chi dịch. - H. : Công 
Thương, 2023. - 219 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 269000đ. - 2000b   s540582 

 55. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 343 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 5000b   s539650 

 56. Chade Meng Tan. Search inside yourself : Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và 
thay đổi thế giới / Chade Meng Tan ; Kiều Anh Tú dịch. - In lần 21. - H. : Công Thương, 2023. 
- 345 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 149000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Search inside yourself: The unexpected path to achieving success, 
happiness   s540577 

 57. Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; 
T.2). - 76000đ. - 3000b   s539639 

 58. Covey, Sean. Bí quyết trưởng thành : 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt / Sean Covey ; 
Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 565 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 6 most important decisions you'll ever make   s539645 

 59. Covey, Stephen M R. Niềm tin thông minh : Kỹ năng thiết yếu biến người quản lý 
thành nhà lãnh đạo = Smart trust : The defining skill that transforms managers into leaders / 
Stephen M. R. Covey, Greg Link, Rebecca R. Merrill ; Vương Bảo Long dịch. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 335 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
198000đ. - 2000b   s539651 

 60. Cú Mèo của Lão Dương. Phải trưởng thành thôi, đến lượt bạn rồi! / Cú Mèo của Lão 
Dương ; Ban dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 271 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 成年人的世界没有容易二字   s540787 
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 61. Deci, Edward L. Sao ta làm điều ta làm = Why we do what we do : Thấu hiểu động 
lực. Giải mã hành vi. Làm chủ cuộc đời / Edward L. Deci, Richard Flaste ; Huỳnh Hiếu Thuận 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 319 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 4000b   s540833 

 62. Drayer, Ruth A. Thần số học: Sức mạnh của những con số / Ruth A. Drayer ; Nhóm 
Học viện Phong Sơn dịch. - In lần 4. - H. : Công Thương, 2023. - 347 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 
cm. - 139000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Numerology. - Phụ lục: tr. 313-337   s540587 

 63. Đại cương lịch sử triết học Tây Âu / Trần Việt Hà, Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thị Kiều 
Oanh, Hoàng Ngọc Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 391 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 372-389   s539198 

 64. Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 75000b   s540291 

 65. Giáo dục công dân 7 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Bùi Hồng Quân (ch.b.), Đào Lê 
Hoà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 10000đ. - 220000b   s540293 

 66. Giáo dục công dân 7 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 451000b   s540292 

 67. Giáo dục công dân 9 / Hà Nhật Thăng (tổng ch.b.), Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Đặng Thuý 
Anh... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 68 tr. : ảnh ; 24 cm. - 4000đ. - 280000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540021 

 68. Giáo trình Triết học : Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo 
Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ / B.s.: Hồ Sĩ Quý, Phạm Văn Đức 
(ch.b.), Lương Đình Hải... - Xuất bản lần thứ 6. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 228 tr. ; 21 
cm. - 69000đ. - 1030b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chương   s539200 

 69. Glei, Jocelyn K. Đừng để nước đến chân mới nhảy / Jocelyn K. Glei ; Dịch: Nguyễn 
Chánh, Nguyễn Trang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 253 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Manage your day - to - day   s539032 

 70. Greene, Robert. Những quy luật của bản chất con người / Robert Greene ; Nguyễn 
Thành Nhân dịch ; Nguyễn Thanh Liêm h.đ. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 884 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The laws of human nature   s539173 

 71. Grosz, Stephen. Cuộc đời soi tỏ : Chúng ta đánh mất và tìm thấy chính mình như thế 
nào = The examined life : How we lose and find ourselves / Stephen Grosz ; Minh Đào dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 286 tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 1500b   s539070 

 72. Harrell, Keith D. Thay thái độ đổi cuộc đời 3 = Attitude is everything / Keith D. Harrell 
; Vương Bảo Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 237 tr. 
; 21 cm. - 92000đ. - 1000b   s539636 

 73. Hicks, Esther. Luật hấp dẫn : Những bài giảng cơ bản của Abraham / Esther Hicks, 
Jerry Hicks ; Đức Tĩnh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 291 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The law of attraction   s539018 
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 74. Hill, Napoleon. Thoát khỏi những nỗi sợ hãi của bạn : Để tiến bước tới thành công / 
Napoleon Hill ; Như Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 95 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Freedom from your fears   s540783 

 75. Hướng dẫn học Giáo dục công dân 9 : Sách thử nghiệm / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Thị Thuý Nga... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2023. - 99 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16500đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540183 

 76. Jackson, Jonny. Lagom - Phong cách cân bằng cuộc sống của Thuỵ Điển / Jonny 
Jackson, Elias Larsen ; Huy Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 139 tr. ; 20 cm. 
- 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The little book of lagom   s539127 

 77. Kant, Immanuel. Phê phán lý tính thuần tuý = Kritik der reinen vernunft / Immanuel 
Kant ; Bùi Văn Nam Sơn dịch, chú giải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Tủ sách 
Nghiên cứu). - 270000đ. - 1000b 
 T.1. - 2018. - 584 tr.   s538903 

 78. Kant, Immanuel. Phê phán lý tính thuần tuý = Kritik der reinen vernunft / Immanuel 
Kant ; Bùi Văn Nam Sơn dịch, chú giải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Tủ sách 
Nghiên cứu). - 270000đ. - 1000b 
 T.2. - 2018. - 1261 tr.. - Phụ lục: tr. 995-1055. - Thư mục: tr. 1250-1261   s538904 

 79. Kaya. Quyển sách thiên thần - Đôi lứa thiêng liêng : Nguồn gốc của Thiên thần, Dấu 
hiệu và Biểu tượng / Kaya, Christiane Muller ; Biên dịch: Lê Thuỳ Giang, UCM Việt Nam ; 
H.đ.: Trịnh Hoàng Oanh... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 343 tr. : ảnh ; 23 cm. - 180000đ. - 
2000b   s538831 

 80. Larsen, Knud S. Tâm lý học xuyên văn hoá / Knud S. Larsen, Lê Văn Hảo. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 594 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 
260000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 491-594   s539557 

 81. Levin, Jordanna. Bạn là những gì bạn ước mong : Đón nhận thông điệp vũ trụ và hiện 
thực hoá mọi khát khao / Jordanna Levin ; Quỳnh Lam dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 295 tr. ; 20 
cm. - (Merry Go Round). - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Make it happen : Manifest the life of your dreams   s538991 

 82. Lý Thế Cường. Nói hay là phải hài / Lý Thế Cường ; Bảo Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 191 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s538947 

 83. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Viết, vẽ minh hoạ: Andrew 
Matthews ; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 
cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.1: Chìa khoá hạnh phúc = Being happy. - 2023. - 165 tr. : tranh vẽ   s539145 

 84. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Viết, vẽ minh hoạ: Andrew 
Matthews ; Dịch: Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 
cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.2: Bỏ bè kết bạn = Making friends. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s539146 

 85. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Viết, vẽ minh hoạ: Andrew 
Matthews ; Diệu Anh Nhi dịch. - In lần thứ 25. - H. : Kim Đồng. - 20 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.5: Hạnh phúc luôn ở thì hiện tại = Happiness now. - 2023. - 126 tr. : tranh vẽ   s539147 
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 86. McCants, Glynis. Mật mã thần số học : Con số vận mệnh của bạn / Glynis McCants ; 
Hồ Minh Trí dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2023. - 339 tr. : bảng ; 20 cm. - 134000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Glynis has your number: Discover what life has in store for you 
through the power of numerology!   s540695 

 87. Meurisse, Thibaut. Người hướng nội thành công: Khám phá và vận dụng ưu thế của 
con người hướng nội bên trong bạn = The thriving introvert: Embrace the gift of introversion 
and live the life you were meant to live / Thibaut Meurisse ; Akihi dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2023. - 199 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b   s540554 

 88. Minh Niệm. Hiểu về trái tim : Nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh Niệm. - Tái bản lần 
thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 479 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 158000đ. - 20000b   s539642 

 89. Mộ Nhan Ca. Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo / Mộ Nhan Ca ; Nguyễn 
Vinh Chi dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 258 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 你的善良必须有点锋芒   s540761 

 90. Nghiêm Thị Thà. Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Tiêu chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp / B.s.: Nghiêm Thị Thà (ch.b.), Đào Hồng Nhung, Nguyễn Hữu Tân. - H. : Tài chính, 
2022. - 184 tr. ; 21 cm. - 51000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 181-182   s540631 

 91. Nguyễn Lan Hải. Thì thầm chuyện nhỏ chuyện to : Từ tình yêu đến tình dục / Nguyễn 
Lan Hải. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 198 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 5000b   s538896 

 92. Nichols, Richard. Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông / Richard Nichols ; Phương 
Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 334 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 105000đ. - 2000b   
s539024 

 93. Plato. Cộng hoà / Plato ; Đỗ Khánh Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 722 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Kinh điển). - 299000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Republic   s539039 

 94. Precht, Richard David. Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu? : Một chuyến du hành triết 
luận / Richard David Precht ; Trần Vinh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 503 tr. ; 21 cm. 
- 126000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?   s539027 

 95. Quốc Trung. Tứ thư = 四書 / Quốc Trung b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 583 tr. ; 24 
cm. - 250000đ. - 1500b   s538970 

 96. Rooney, Anne. Tư duy như nhà tâm lý học : Nắm bắt hoạt động của tâm trí con người 
= Think like a psychologist : Get to grips with the workings of the human mind / Anne Rooney 
; Dịch: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phạm Công Thành. - H. : Thế giới, 2023. - 313 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 139000đ. - 2500b   s538989 

 97. Sandel, Michael. Tiền không mua được gì? = What money can't buy? / Michael Sandel. 
- In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 339 tr. ; 20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 
125000đ. - 1000b   s539133 

 98. Scott, S. J. 10 phút tĩnh tâm : 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại = 10-minute 
mindfulness : 71 habits for living in the present moment / S. J. Scott, Barrie Davenport ; Phúc 
Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 329 tr. : bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 1000b   s538964 
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 99. Sharma, Robin S. Đời ngắn đừng ngủ dài = The greatness guide, book 2 / Robin 
Sharma ; Phạm Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 223 tr. ; 
21 cm. - 75000đ. - 10000b   s539143 

 100. Shunmyo Masuno. Sống đơn giản cho mình thanh thản / Shunmyo Masuno ; Như Nữ 
dịch. - In lần 15. - H. : Công Thương, 2023. - 196 tr. ; 30 cm. - 85000đ. - 3000b   s540573 

 101. Theo dòng thời gian / Jack Canfield, Mark Victor Hansen. - Tái bản có chỉnh sửa và 
bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 174 tr. ; 21 cm. - (Hạt 
giống tâm hồn; T.10). - 76000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 5th portion of chicken soup for the soul   s539640 

 102. Tìm lại bình yên. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.16). - 76000đ. - 2000b   s539641 

 103. Tống Khánh Thượng. Thần số học - Thấu hiểu nhân tâm / Tống Khánh Thượng. - In 
lần 9. - H. : Công Thương, 2023. - 227 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b   s540588 

 104. Tracy, Brian. Ngừng viện cớ! : Sức mạnh của kỷ luật bản thân / Brian Tracy ; EVOL 
Books biên dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 227 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: No excuses! The power of self-discipline   s538895 

 105. Trần Lệ Thanh. Tính cách dân tộc H'Mông ở khu vực phía Bắc Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Trần Lệ Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 263 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 180000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 255-263   s539536 

 106. Trần Vân Anh. Hôm nay mẹ có vui không? : Mẹ tự chữa lành, con vượt khiếm khuyết 
/ Trần Vân Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 225 tr. ; 21 cm. - 19000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 225   s538890 

 107. Tuệ Ái. Nương tựa chính mình : Tự truyện / Tuệ Ái. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh 
sửa. - H. : Hồng Đức, 2023. - 296 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 8000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thị Mến   s540713 

 108. Vãn Tình. Càng bình tĩnh càng hạnh phúc / Vãn Tình; Mỹ Linh dịch. - H. : Thế giới, 
2023. - 351 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 越有趣, 越幸福   s539028 

 109. Vãn Tình. Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Vãn Tình ; Mỹ Linh dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2023. - 355 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 做一个有风骨的女子   s539050 

 110. Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính lớp 10 / Vũ Thị Hải Yến, Mai Trung Tuấn. 
- Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. 
- 18000đ. - 3000b   s540023 

 111. Vở học tập Giáo dục đạo đức liêm chính lớp 11 / Vũ Thị Hải Yến, Mai Trung Tuấn. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 18000đ. - 4000b   
s540024 

 112. Vượt lên nghịch cảnh = Chicken soup for the surviving soul / Jack Canfield, Mark 
Victor Hansen, Patty Aubery, Nancy Mitchell ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 
76000đ. - 1000b   s539638 
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 113. Zion Kabasawa. Làm sao học ít hiểu nhiều? : Phương pháp dung nạp kiến thức hiệu 
quả / Zion Kabasawa ; Đặng Thị Nga dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 271 tr. ; 
21 cm. - 128000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: ムサにならない勉強法   s540825 

TÔN GIÁO 

 114. Ajahn Lee Dhammadharo. Kỹ năng giải thoát = Skill of release / Ajahn Lee 
Dhammadharo ; Thānissaro Bhikkhu b.s. ; Dịch: Thānissaro Bhikkhu, Diệu Liên Lý Lê Thu 
Linh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 125 tr. ; 20 cm. - 1000b   s540708 

 115. Chú giải kinh tập = Suttanipāta - Aṭṭhakathā / Minh Đạt dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 
cm. - (Tạng Kinh - Kinh Tiểu bộ). - 1000b 
 Q.5. - 2023. - 739 tr.   s539183 

 116. Dalai Lama. Trị tâm Sân Hận : Năng lượng nhẫn nhục theo quan điểm của Phật tử = 
Healing anger : The power of patience from a buddhist perspective / Dalai Lama ; Thích Hằng 
Đạt dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 500b   s540706 

 117. Dịch kinh tường giải : Di cảo / Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch, bình chú ; Nguyễn 
Hạnh h.đ. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 23 cm. - 360000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần 
 Q.Hạ. - 2023. - 599 tr. : hình vẽ, ảnh. - Phụ lục: tr. 439-581. - Thư mục: tr. 587-596   
s539165 

 118. Đỗ Hồng Ngọc. Tôi học Phật / Đỗ Hồng Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 884 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400000đ. - 1500b   s540620 

 119. Giải nghĩa & minh hoạ Kinh Sám hối : Q.148.10 / Tranh: Trương Quân ; Chỉnh lý 
tranh: Thanh Căn ; Chú thích: Huệ Khải. - In lần thứ 10. - H. : Hồng Đức, 2023. - 119 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo   
s540707 

 120. Hạ Liên Cư. Tịnh tu tiệp yếu = 淨修捷要 / Hạ Liên Cư ; Thích Thiện Trang dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 83 tr. ; 30 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s539331 

 121. Hạnh Chiếu. Dũng khí hoa mai / Hạnh Chiếu. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
151 tr. ; 21 cm. - 2000b   s538948 

 122. Hạnh Chiếu. Phật ở trong tâm / Hạnh Chiếu. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2023. - 248 
tr. ; 21 cm. - 2000b   s538959 

 123. Hạnh Chiếu. Vườn hoa tâm / Hạnh Chiếu. - H. : Hồng Đức, 2023. - 363 tr. ; 21 cm. 
- 2000b   s538960 

 124. Hương thiền : Tịnh nghiệp đạo tràng cư kiết hạ PL. 2567 / Bùi Bá Bổng, Tinh Vân, 
Dương Xuân Định... Phan Cát Tường ch.b.. - H. : Hồng Đức. - 20 cm. - 50000đ. - 500b 
 T.54. - 2023. - 159 tr. : tranh vẽ   s538954 

 125. José Ramón Pérez Arangüena. Hội Thánh dẫn vào Hội Thánh học / José Ramón Pérez 
Arangüena ; Vũ Ngọc Tứ chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2023. - 180 tr. ; 20 cm. - 40000đ. - 1000b   
s539178 
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 126. Mantak Chia. Bí thuật đạo giáo: Tu luyện ngũ quan = Sealing of the five senses : 
Phép trường sinh theo đạo giáo / Mantak Chia, William U. Wei ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 183 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Tạ Minh Đức   s540696 

 127. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Thắp lửa tâm linh : Cuộc đời và hành trạng của ngài Hộ 
Tông Sơ Tổ Phật giáo nguyên thuỷ Việt Nam / Minh Đức Triều Tâm Ảnh. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 619 tr., 4 tr. ảnh ; 27 cm. - 200000đ. - 1500b   s539333 

 128. Nandamālābhivaṃsa. Luận giải về nghiệp / Nandamālābhivaṃsa ; Pháp Triều dịch. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Tôn giáo, 2023. - 146 tr. ; 20 cm. - 1000b   s539179 

 129. Nguyễn Văn Thành. Câu chuyện truyền giáo / Nguyễn Văn Thành. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 212 tr. ; 21 cm. - 1000b   s539180 

 130. Osho. À, là thế! = Ah, this! : Thiền không phải là giáo huấn. Thiền là tiếng chuông 
giúp bạn thức tỉnh! / Osho ; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 383 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
165000đ. - 1000b   s538958 

 131. Osho. Đạo / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
285 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Tao: The state and the art   s538972 

 132. Osho. Tantra / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - In lần 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 305 
tr. : ảnh ; 19 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tantra: The way of acceptance   s539053 

 133. Russell, Bertrand. Những điều tôi tin = What I believe / Bertrand Russell ; Huỳnh 
Duy Thanh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 89 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách 
Kinh điển). - 65000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 67-84   s539526 

 134. Shunmyo Masuno. Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên / Shunmyo Masuno ; Nguyễn Ngà 
dịch. - In lần 6. - H. : Công Thương, 2023. - 223 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng 
bình an). - 95000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of simple living   s540586 

 135. Tạ Minh Tuấn. Khởi chánh nghiệp : Đưa phẩm chất của Đức Phật vào sự nghiệp / Tạ 
Minh Tuấn. - In lần 2. - H. : Công Thương, 2023. - 274 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 119000đ. 
- 1000b   s540589 

 136. Tạng luật - Bộ hợp phần - Đại phẩm / Indacanda phiên dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. 
- (Tam tạng Việt ngữ; T.4). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.1. - 2022. - xxvi, 430 tr.   s539187 

 137. Tạng luật - Bộ hợp phần - Đại phẩm / Indacanda phiên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Tôn giáo. - 21 cm. - (Tam tạng Việt ngữ; T.5). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.2. - 2022. - xxiii, 348 tr.   s539188 

 138. Tạng luật - Bộ hợp phần - Tiểu phẩm / Indacanda phiên dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - (Tam tạng Việt ngữ; T.6). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.1. - 2022. - xxii, 382 tr.   s539189 

 139. Tạng luật - Bộ hợp phần - Tiểu phẩm / Indacanda phiên dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 
cm. - (Tam tạng Việt ngữ; T.7). - 1000b 
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 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.2. - 2022. - xxii, 445 tr.   s539190 

 140. Tạng luật - Bộ phân tích giới bổn - Phân tích giới tỳ khưu / Indacanda phiên dịch. - 
H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Tam tạng Việt ngữ; T.1). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.1. - 2022. - xxxi, 600 tr.   s539184 

 141. Tạng luật - Bộ phân tích giới bổn - Phân tích giới tỳ khưu / Indacanda phiên dịch. - 
H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Tam tạng Việt ngữ; T.2). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.2. - 2022. - xxiii, 457 tr.   s539185 

 142. Tạng luật - Bộ phân tích giới bổn - Phân tích giới tỳ khưu ni / Indacanda dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2022. - xxvi, 355 tr. ; 21 cm. - (Tam tạng Việt ngữ; T.3). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli   s539186 

 143. Tạng luật - Bộ tập yếu - Tập yếu / Indacanda phiên dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 
(Tam tạng Việt ngữ; T.8). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.1. - 2022. - xxvi, 357 tr.   s539191 

 144. Tạng luật - Bộ tập yếu - Tập yếu / Indacanda phiên dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 
(Tam tạng Việt ngữ; T.9). - 1000b 
 Nguyên tác: Tam tạng Pāli 
 T.2. - 2022. - xxi, 350 tr.   s539192 

 145. Thanh Hùng. Gương soi / Thanh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 254 tr. ; 20 cm. - 63000đ. - 1200b   s539626 

 146. Thánh Kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 1 - 2/ 2023: Dân Số 
Ký 1 - 10, Ma-thi-ơ 1- 14 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
164 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 500b   s539176 

 147. Thánh Kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 3 - 4/2023: Ma-thi-
ơ 15-28, Dân Số Ký 11-20 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
166 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 500b   s539177 

 148. Thánh thi trích lục / Kết tập: Diệu Nguyên ; Chú thích: Huệ Khải. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 95 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo   
s540709 

 149. Thất chân nhân quả = 七 真 因 果 / Dịch, chú thích: Lê Anh Minh. - In lần thứ 4. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 263 tr., 8 tr. ảnh : tranh vẽ ; 21 cm. - (Cổ văn Đạo học Trung Quốc). - 
1500b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo   
s540712 

 150. Thích Nhất Hạnh. Đường xưa mây trắng : Theo gót chân Bụt / Thích Nhất Hạnh. - 
H. : Thế giới, 2023. - 713 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 379000đ. - 1000b   s539057 

 151. Thích Nhất Hạnh. Đường xưa mây trắng : Theo gót chân Bụt / Thích Nhất Hạnh. - 
Tái bản lần 14. - H. : Thế giới, 2023. - 713 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 299000đ. - 5000b   
s539056 
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 152. Thích Nhất Hạnh. Giận / Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt dịch. - Tái bản lần 24. - H. : 
Thế giới, 2023. - 248 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 227-248   s539025 

 153. Thích Nữ Thuần Bạch. Pháp tu Thiền Tông Việt Nam: Tu trong tịnh - Tu trong động 
/ Thích Nữ Thuần Bạch ; Nhóm Phật tử lớp học online Diệu Nhân b.s. - H. : Hồng Đức. - 21 
cm. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 151 tr. : ảnh   s538955 

 154. Thích Nữ Viên Giác. Phật học và ứng dụng / Thích Nữ Viên Giác. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 21 cm. - 69000đ. - 100b 
 Thế danh tác giả: Đặng Thị Đông 
 T.4. - 2022. - 194 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài   s539534 

 155. Thích Nữ Viên Giác. Phật học và ứng dụng / Thích Nữ Viên Giác. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 21 cm. - 69000đ. - 50b 
 Thế danh tác giả: Đặng Thị Đông 
 T.5. - 2022. - 232 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài   s539535 

 156. Thở và thiền / Osho, Shivkrupanand Swami, Torkom Saraydarian... ; Dịch: Trương 
Đức Hiệp... - Tái bản lần 8. - H. : Thế giới, 2023. - 215 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Khoa học 
tâm thức thời đại mới). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Breath and meditation   s539023 

 157. Tuệ Minh. Chân trời viễn phương : Thi tập / Tuệ Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 421 tr. : ảnh ; 21 cm. - 369000đ. - 2000b   s538932 

 158. Tự chữa lành / Linda Goodman, Deepak Chopra, Minh Sư Patriji... ; Nguyễn Trần 
Quyết dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2023. - 176 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Khoa 
học tâm thức thời đại mới). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: We heal ourselves   s539019 

 159. U Hla Myint. Duyên hệ trong đời sống bình nhật = Patthāna in daily life / U Hla 
Myint ; Pháp Triều dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tôn giáo, 2023. - xx, 251tr. ; 20 cm. - 
(Theravāda). - 1000b 
 Phụ lục: tr. 222-246. - Thư mục: tr. 247   s539181 

 160. Venerable Sayadaw Dr Nandamālābhivaṃsa. Phân tích duyên khởi theo duyên hệ / 
Venerable Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa ; Pháp Triều biên dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - xxxii, 409tr. : bảng ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Theravāda. - Phụ lục: tr. 386-400. - Thư mục: tr. 401-403   s539182 

 161. Vitale, Joe. Trở về không : Những bí mật tối hậu để đạt đến "Không giới hạn" : Trải 
nghiệm Ho'oponopono - Hiện thực hoá những phép mầu trong cuộc sống / Joe Vitale ; Tường 
Linh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 337 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: At zero: The final secrets to zero limits - The quest for miracles 
through Ho' oponopono. - Phụ lục: tr. 191-335   s539026 

 162. Vô lượng thọ kinh - Bốn mươi tám nguyện / Minh Thiện dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. 
- 49 tr. : ảnh ; 30 cm. - 300b   s539387 

 163. Wright, Robert. Vì sao Phật giáo giàu chân lý? = Why Buddhism is true : Đạo Phật 
dưới góc nhìn khoa học và triết học / Robert Wright ; Du Lê dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế 
giới, 2023. - 418 tr. ; 21 cm. - 260000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 393-402. - Thư mục: tr. 408-418   s539038 
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KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 164. Bài giảng gốc Cơ sở văn hoá Việt Nam / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền, 
Phạm Trọng Anh... - H. : Tài chính, 2022. - 223 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 221-223   s540636 

 165. 75 năm tác phẩm "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị, ý nghĩa trong 
xây dựng đời sống văn hoá mới và con người Nghệ An hiện nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
cấp trường / Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Mạnh Khôi, Phan Thị Anh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2022. - 231 tr. ; 24 cm. - 165b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Nghệ An. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An   s539675 

 166. Berger, Peter L. Sự kiến tạo xã hội về thực tại = The social construction of reality : 
Khảo luận về xã hội học nhận thức / Peter L. Berger, Thomas Luckmann ; Dịch: Trần Hữu 
Quang (ch.b., h.đ.)... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 547 tr. ; 22 cm. - (Tủ sách Kinh điển). - 
295000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 471-531   s539532 

 167. Brennan, Matthew. TikTok khuynh đảo thế giới như thế nào? / Matthew Brennan ; 
Dịch: Vân Anh, Ngọc Diệu. - H. : Thế giới, 2023. - 302 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Attention factory : The story of TikTok and China's ByteDance. - 
Thư mục: tr. 295-302   s539007 

 168. Cho Young Rae. Chun Tae-il - Ngọn đuốc sống cho giai cấp cần lao / Cho Young 
Rae ; Nguyễn Ngọc Tuyền dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 406 tr. : bảng ; 21 cm. - 
179000đ. - 300b 

 Tên sách tiếng Hàn: 전태일 평전. - Phụ lục: tr. 375-406   s538908 

 169. Chu Hồng Vân. Chân dung của ly hôn : Cha, mẹ và con: hạnh phúc nào sau cuộc đổ 
vỡ? / Chu Hồng Vân ; Minh hoạ: Chu Hà Linh. - H. : Dân trí, 2023. - 374 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 155000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 373-374   s540831 

 170. Duyên dáng Việt Nam Xuân 2023 khởi đầu mới / Ánh Minh, Ngọc Châu, Minh Lê... 
; Ảnh: Thanh Vân... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 102 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 59000đ. - 
1200b   s539498 

 171. Đỗ Huy. Các giá trị văn hoá Việt Nam chuyển từ truyền thống đến hiện đại / Đỗ Huy. 
- H. : Hồng Đức, 2021. - 409 tr. ; 24 cm. - 198000đ. - 500b   s538902 

 172. Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông Việt Nam - Một số vấn đề lí luận và 
thực tiễn / Trần Huy Hoàng (ch.b.), Hà Đức Đà, Đỗ Thu Hà... - H. : Giáo dục, 2023. - 268 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 180000đ. - 330b 
 Phụ lục: tr. 260. - Thư mục: tr. 261-267   s539826 

 173. Gladwell, Malcolm. Những kẻ xuất chúng : Cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành 
công / Malcolm Gladwell ; Diệu Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Thế giới, 2023. - 345 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 159000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Outliers: The story of success   s539029 

 174. Green, Michael J. Tuyến lợi thế: Chiến lược lớn của Nhật Bản trong kỷ nguyên Abe 
Shinzo : Sách tham khảo / Michael J. Green ; Biên dịch, h.đ.: Lý Thị Hải Yến... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 454 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Line of advantage: Japan's grand strategy in the era of Abe Shinzo   
s539224 
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 175. Greene, Robert. Nghệ thuật quyến rũ = The art of seduction / Robert Greene ; Nguyễn 
Thị Kim Anh dịch. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 663 tr. ; 24 cm. - 
215000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 635-663   s539172 

 176. 24h Sống xanh / Quảng Yên, Phương Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Ngọc Hải... ; Ảnh: Thái 
Khương... - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 30 cm. - 10000b 
 T.7: Chuyên đề Tết Xanh 2021: Ăn lành sống khoẻ. - 2023. - 117 tr. : minh hoạ   s539501 

 177. Heng Chye Kiang. Biên niên sử Singapore về quy hoạch đô thị / Heng Chye Kiang, 
Yeo Su Jan ; Linh M. Nguyễn dịch ; H.đ.: Vương Phan Liên Trang, Phạm Thị Lan Ngọc. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 177 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Singapore chronicles: Urban planning. - Thư mục: tr. 165-171   
s540724 

 178. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người 
Việt Nam trong thời kỳ mới / Lương Đình Hải, Hồ Sĩ Quý, Lê Ngọc Văn... - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2022. - 958 tr. ; 24 cm. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương...   s539226 

 179. Kim Hyoung Jin. 101 điều nên biết để trở thành Youtuber triệu views / Kim Hyoung 
Jin ; Hà Anh dịch ; Nguyễn Phương Đông h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - 
158000đ. - 2000b   s538956 

 180. Kỹ năng nghề nghiệp trong xây dựng / Đỗ Việt Hải, Võ Duy Hùng, Trần Đình Minh... 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 157 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 259000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 155-156   s539600 

 181. Lê Hồng Phong. Niên giám thống kê ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021 
/ B.s.: Lê Hồng Phong, Nguyễn Diệu Thuý, Đinh Quang Kiểm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 
239 tr. : bảng ; 29 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Phụ lục: tr. 195-239   s539382 

 182. Lịch sử giai cấp nông dân, Hội Nông dân huyện Đông Anh (1930 - 2020) / B.s., s.t.: 
Ngô Văn Lệ, Phạm Đức Trọng, Nguyễn Thị Dơn... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 437 tr. : ảnh, 
bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đông Anh. - Thư mục: tr. 323-430. - Thư 
mục: tr. 431-433   s539714 

 183. Ma Nữ Sha Sha. Sức hút của sự điềm tĩnh / Ma Nữ Sha Sha ; Dương Thu Phương 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 269 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 會說話的女人最迷人:讓你說出醫生感動與快樂   s538994 

 184. Một số vấn đề về hoạt động truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số của Việt 
Nam / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Đào Thuỷ Nguyên, Cao Thị Hảo... - Thái Nguyên : Đại học 
Thái Nguyên, 2022. - 361 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 230000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 274-291. - Phụ lục: tr. 292-361   s539406 

 185. Một số vấn đề về khoa học xã hội trong phát triển vùng Nam Bộ / Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ, Võ Hồng Nam, Nguyễn Thị Vân... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 388 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 250000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Nam 
Bộ. - Thư mục cuối mỗi bài   s539531 

 186. Murray, Anne Firth. Từ phẫn nộ đến can đảm : Tình trạng bất bình đẳng và thiếu lành 
mạnh đối với phụ nữ ở những quốc gia nghèo và cách họ hành động / Anne Firth Murray ; Hồng 
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Bích dịch ; An Nhiên h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 339 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Que Sera). 
- 270000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s538836 

 187. Nguyễn Trọng Lăng. Hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Trọng Lăng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 269 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 120000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 194-218. - Phụ lục: tr. 219-269   
s540770 

 188. Người tốt, việc tốt - Nét đẹp từ những điều giản dị : Tôn vinh các điển hình trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 / B.s.: Lê Hải Bình, 
Đoàn Văn Báu, Nguyễn Đức Luận... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 239 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương   s539231 

 189. Phan Văn Trường. Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ / Phan Văn Trường. - In lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 90000đ. - 2000b   
s539164 

 190. Quán Vi Miên. Văn hoá Thái - Tìm hiểu và khám phá / Quán Vi Miên. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 T.5. - 2023. - 371 tr.. - Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 216-367   s539655 

 191. Schmidt, Eric. Sống sao trong thời đại số? : Định hình lại tương lai của con người, 
quốc gia và doanh nghiệp / Eric Schmidt, Jared Cohen ; Hoàng Thạch Quân dịch. - In lần thứ 
3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 506 tr. ; 23 cm. - 210000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The new digital age: Reshaping the future of people, nations and 
business   s539100 

 192. Specter, Francesca. Solo living - Tâm lý học giải mã độc thân / Francesca Specter ; 
Thuỳ Trang dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 199 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Stylory). - 109000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Alonement: How to be alone and absolutely own it   s538985 

 193. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí văn hoá 
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 438 
tr., 12 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 650b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An   s539660 

 194. 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát 
triển : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia / Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị An, Hoàng Chí 
Bảo... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 966 tr. ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương...   s539269 

 195. Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2021 = Gender statistics in Viet Nam 2021 / 
Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường. - H. : Thống kê, 2022. - 222 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s540515 

 196. Vũ Tiến Kỳ. Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên (1930 - 
2018) / B.s.: Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Thị Hằng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 338 tr., 22 tr. ảnh 
màu : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên   s539237 

THỐNG KÊ   
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 197. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (theo Quyết định số 
05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ) / Tăng Bình hệ thống. 
- H. : Hồng Đức, 2023. - 406 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539321 

 198. Niên giám thống kê huyện Cẩm Giàng 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 108 tr. ; 24 cm. 
- 47b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540674 

 199. Niên giám thống kê huyện Gia Lộc 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 107 tr. ; 24 cm. - 
48b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540673 

 200. Niên giám thống kê huyện Nam Sách 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 107 tr. ; 24 cm. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540676 

 201. Niên giám thống kê huyện Ninh Giang 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 107 tr. ; 24 cm. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540679 

 202. Niên giám thống kê huyện Thanh Miện 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 107 tr. ; 24 
cm. - 47b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540677 

 203. Niên giám thống kê thành phố Chí Linh 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 107 tr. ; 24 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540678 

 204. Niên giám thống kê thành phố Hải Dương 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 108 tr. ; 24 
cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540672 

 205. Niên giám thống kê thị xã Kinh Môn 2021. - H. : Thống kê, 2022. - 107 tr. ; 24 cm. 
- 54b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s540675 

 206. Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 - 2020 / B.s.: 
Hoàng Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Kim Chi, Bùi Ngọc Tân... - H. : Thống kê, 2022. - 518 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s540681 

CHÍNH TRỊ    

 207. Aristotle. Chính trị luận / Aristotle ; Nông Duy Trường dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 
438 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Politics   s539046 

 208. Các văn kiện của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyền con người - 
Tuyển chọn và trích dẫn : Sách tham khảo / Tuyển chọn: Tường Duy Kiên... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2023. - 603 tr. : bảng ; 27 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Đề án 1309 - Giáo 
dục quyền con người. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục trong chính văn   s539394 

 209. Chuyên đề ngoại khoá : Dành cho hệ Cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn Việt Dũng, 
Phạm Thị Quý, Lê Thị Anh Đào... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 334 tr. ; 24 cm. - 80000đ. - 
1000b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực II. - 
Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s539530 

 210. Công tác tư tưởng với việc ổn định tình hình chính trị - xã hội ở Vĩnh Phúc hiện nay 
/ B.s.: Bùi Huy Vĩnh (ch.b.), Nguyễn Thị Lan, Lê Bá Lộc... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 
274 tr. ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. - Thư mục: tr. 269-270   s539208 

 211. Doshi, Russi. Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật 
tự của Mỹ : Sách tham khảo / Russi Doshi ; Mỹ Châu dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
846 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The long game: China's grand strategy to displace American order. - 
Phụ lục: tr. 667-685   s539229 

 212. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động nghiên cứu khoa 
học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị Khu vực II / Phạm Hùng, Nguyễn Văn 
Điển, Trương Thị Thanh Thuỳ... ; Phạm Minh Tuấn ch.b.. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 474 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực II. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s540604 

 213. Địa - chính trị thế giới / B.s.: Nguyễn Thị Quế, Ngô Thị Thuý Hiền (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thuý. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 380 tr. ; 21 cm. - 178000đ. 
- 700b 
 Thư mục: tr. 375-378   s539197 

 214. Giáo trình Quan hệ chính trị quốc tế / Nguyễn Thị Quế, Lê Thị Vân Anh (ch.b.), 
Nguyễn Tất Giáp... - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 444 tr. ; 21 cm. - 35b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội   s539567 

 215. Hiến pháp và luật về quyền con người của một số quốc gia trên thế giới - Tuyển chọn, 
trích dẫn và bình luận : Sách tham khảo / Tường Duy Kiên, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Thị Thanh 
Hải... ; Ch.b.: Tường Duy Kiên... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 378 tr. ; 27 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Đề án 1309 - Giáo 
dục quyền con người   s539397 

 216. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "COVID-19 và quan hệ quốc tế" / Đỗ Mai Lan, Đỗ Thị 
Thuỷ, Lê Hồng Ngọc... - H. : Thế giới, 2022. - 676 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao   s539006 

 217. Kỷ yếu Toạ đàm: Vận dụng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam" trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ quận Đống Đa / Ban Tuyên giáo Quận 
uỷ, Ban Dân vận Quận uỷ, Vương Thuý Mai... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 131 tr. ; 27 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Quận uỷ Đống Đa   s539253 

 218. Lê Hữu Mạnh. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Xuân (1930 - 2020) / B.s.: Lê Hữu Mạnh, 
Đỗ Thị Thu Nga ; S.t.: Nguyễn Văn Long... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 260 tr. : 
ảnh, bảng ; 21 cm. - 730b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ xã 
Thanh Xuân. - Phụ lục: tr. 213-255. - Thư mục: tr. 256   s540558 

 219. Lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Tiến (1930 - 2020) / B.s.: Dương Trí Thức (ch.b.), Nguyễn 
Thành Chung, Trần Thanh Phương, Bùi Đức Vĩnh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 319 tr., 
10 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Tiến. 
- Phụ lục: tr. 292-315. - Thư mục: tr. 316-317   s539670 

 220. Lịch sử Đảng bộ xã Nam Ka (1975 - 2020) / B.s.: Phạm Ngọc Đại (ch.b.), Đào Quang 
Long, Nguyễn Hùng Anh... - H. : Thế giới, 2022. - 261 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Lắk. Đảng bộ xã Nam Ka. - Phụ lục: tr. 236-260. - Thư mục: 
tr. 261   s539000 

 221. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm : Dành cho Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận 
chính trị / B.s.: Lưu Thị Sim, Nguyễn Thị Vân Hằng (ch.b.), Hứa Tân Hưng... - Xuất bản lần 
thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 215 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 900b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai   s539201 

 222. Ngô Đức Mạnh. Chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga / Ngô 
Đức Mạnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 619 tr. : ảnh ; 25 cm. - 800b   s539230 

 223. Nguyễn Hồng Quân. Cạnh tranh địa - chính trị Trung Quốc - Mỹ : Tác động và hàm 
ý chính sách thích ứng của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2023. - 544 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 515-541   s539216 

 224. Nguyễn Hồng Thao. Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt - Lào : Sách tham khảo / 
Nguyễn Hồng Thao ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 616 tr. : bảng ; 24 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 143-610. - Thư mục: tr. 611-613   s539227 

 225. Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng và vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị : Hội thảo khoa học / Nguyễn Tấn 
Phát, Trần Thị Hà Vân, Lê Quang Cần... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 350 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh   s539631 

 226. Phan Đăng Thanh. Nhân quyền của người Việt từ Bộ luật Hồng Đức đến Bộ luật Gia 
Long / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 402 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 389-398   s539632 

 227. Phan Thị Anh Thư. Hợp tác Hàn Quốc - ASEAN trong thế kỷ XXI / Phan Thị Anh 
Thư b.s. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 138 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 160000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 114-124. - Phụ lục: tr. 125-138   s539677 

 228. Prokopenko, Igor. Đối đầu Nga - Mỹ "Cuộc chiến tranh lạnh" mới? : Sách chuyên 
khảo / Igor Prokopenko ; Dịch: Lê Thanh Vạn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 339 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 500b   s539203 

 229. Quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 
hệ thống chính trị / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 
395000đ. - 2000b   s540539 

 230. Quy định về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm / B.s.: Lê Nguyễn Nam Ninh, 
Trần Văn Tĩnh, Lý Văn Toàn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 251 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương   s539202 

 231. Sổ sinh hoạt chi bộ / Phạm Hương tổng hợp. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. 
- 32 tr. : bảng ; 30 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam   s540552 
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 232. Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần 
XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 94 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
65000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   s539080 

 233. Thực trạng và giải pháp triển khai chương trình trung cấp lý luận chính trị mới tại 
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An / Phan Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Khánh, Ngô Bá Cường... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 176 tr. ; 24 cm. - 165b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Nghệ An. Trường Chính trị tỉnh Nghệ An   s539674 

 234. Tin tuyên truyền quận Thanh Xuân / B.s.: Ban Tuyên giáo Quận uỷ Thanh Xuân, Bùi 
Thu Trang, Ngô Minh Hồng... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 52 tr. : ảnh màu, bảng ; 27 cm. - 500b   
s539433 

 235. Trần Thị Minh. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu tình hình mới : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Tố Uyên (ch.b.). - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2023. - 331 tr. ; 21 cm. - 187000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 324-329   s539196 

 236. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người: Toàn tập - Tuyển chọn và trích dẫn : 
Sách tham khảo / Tuyển chọn: Nguyễn Thanh Tuấn... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 278 tr. ; 
27 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Đề án 1309 - Giáo 
dục quyền con người   s539396 

 237. Văn kiện Đảng bộ huyện Bắc Hà / B.s.: Nguyễn Thị Nga, Trần Hoàng Tuân, Lục Thị 
Na... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Lào Cai. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà 
 T.1: 1950-1975. - 2023. - 511 tr.. - Phụ lục: tr. 451-505   s539225 

KINH TẾ    

 238. Adam Khoo. Bí quyết tay trắng thành triệu phú : Làm thế nào để có thu nhập dồi dào 
và gia tài bạc tỷ từ... số 0? / Adam Khoo ; Dịch: Trần Đăng Khoa... - In lần thứ 13. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 408 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Secrets of self-made millionaires: How you can create an 
extraordinary income and build a million-dollar net worth... starting from scratch   s538894 

 239. Adam Khoo. Dạy con dùng tiền / Adam Khoo, Keon Chee ; Minh Tú dịch. - In lần 
thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 184 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bringing up money smart kids   s539152 

 240. Ahamed, Liaquat. Những ông trùm tài chính = Lords of finance : Những chủ ngân 
hàng lũng đoạn nền tài chính thế giới / Liaquat Ahamed ; Dịch: Phương Lan, Kim Ngọc ; 
Trương Đức Hùng h.đ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 630 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 
cm. - 299000đ. - 3000b   s539052 

 241. 35 đề minh hoạ môn Địa lí / Phương Dung (ch.b.), Quỳnh Hương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 300 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng 
Sách). - 200000đ. - 2000b   s539284 

 242. Bach, David. Triệu phú bất động sản tự thân : Định hướng đầu tư mua đâu lãi đó / 
David Bach ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 352 tr. : bảng ; 21 cm. - 162000đ. - 
1000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The automatic millionaire homeowner: A powerful plan to finish rich 
in real estate   s538962 

 243. Bài giảng gốc Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài / B.s.: Lê Thanh Hà, Phan 
Tiến Nam (ch.b.), Lê Thị Thuỳ Vân, Dương Đức Thắng. - H. : Tài chính, 2022. - 287 tr. : bảng 
; 24 cm. - 91000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 285-286   s540643 

 244. Bài tập Địa lí 9 / Nguyễn Đình Tám (ch.b.), Trương Văn Hùng, Phạm Ngọc Quỳnh, 
Vũ Như Vân. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10500đ. 
- 5000b   s539977 

 245. Bài tập Địa lí 12 / Lê Thông, Nguyễn Quý Thao, Phí Công Việt. - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Giáo dục, 2023. - 152 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14500đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539982 

 246. Bài tập Toán kinh tế 1 / Lê Tài Thu (ch.b.), Khuất Thị Bình, Hoàng Thị Thu Hà... - 
Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 103 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. 
- 2412b 
 Thư mục: tr. 102   s539838 

 247. Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ 2018 = Annual report - Tourism scientific 
research 2018 / Nguyễn Thị Lan Hương, Trương Sỹ Vinh, Đỗ Thị Thanh Hoa... - H. : Thanh 
niên, 2019. - 176 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 27 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng cục Du lịch. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. - Thư mục trong 
chính văn   s539389 

 248. Bất động sản và thị trường bất động sản : Sách tham khảo / Trần Xuân Miễn (ch.b.), 
Phạm Thị Kim Thoa, Đặng Thị Hoàng Nga... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 212 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 300000đ 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s540519 

 249. Bộ sách Giao dịch và đầu tư chứng khoán: Bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách và thị 
trường chứng khoán = Book series stock market trading and investing: Macroeconomic context, 
policies and stock markets / B.s.: Quách Mạnh Hào (ch.b.), David Garay, Võ Minh Chiến... - 
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 255 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 680000đ. - 650b   s540689 

 250. Bùi Mạnh Hưng. Điều tra, giám sát tài nguyên rừng bằng ứng dụng di động : Sách 
tham khảo / Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Bích Phượng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 
171 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 210000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. Khoa Lâm học. - Thư mục: tr. 170-171   s539381 

 251. Chính sách phát triển bền vững dải ven biển Bắc Trung Bộ / Nguyễn Đình Hương, 
Hoàng Xuân Quế (ch.b.), Nguyễn Ngọc Sơn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 271 tr. ; 21 cm. 
- 97000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 263-269   s539195 

 252. Choi, Kelly. Tư duy thịnh vượng - Dòng chảy của đồng tiền : Một cuốn sách sẽ giúp 
bạn thay đổi cuộc đời mãi mãi / Kelly Choi ; Khánh Huyền dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 221 tr. 
; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng). - 109000đ. - 2000b   s540839 

 253. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 / Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 67 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 10000b   s540297 
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 254. Clason, George S. Người giàu có nhất thành Babylon = The richest man in Babylon 
: Cuốn sách hay nhất mọi thời đại về cách làm giàu / George S. Clason ; Yo Le dịch. - Tái bản. 
- H. : Dân trí, 2023. - 242 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 1500b   s540827 

 255. Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia / Tăng Bình 
hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539319 

 256. Diễn đàn tài chính Việt Nam 2022: Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát 
triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới / Nguyễn Như Quỳnh, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải 
quan... - H. : Tài chính, 2022. - 272 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Thư mục cuối mỗi bài   s539374 

 257. Đẳng cấp doanh nhân toàn cầu = Global entrepreneur class : T1.2023 / Bùi Minh 
Tuấn, Tiến Đạt, Thu Thảo... ; Lê Huệ Phương ch.b.. - H. : Lao động, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 
29 cm. - 126000đ. - 5000b   s539401 

 258. Đặng Hào Quang. Kinh doanh tiền tệ, chứng khoán, vàng & trái phiếu = Trading 
currencies stocks, gold & bonds, spot & option / Đặng Hào Quang. - H. : Tài chính, 2023. - vii, 
439 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 490000đ. - 2000b   s539611 

 259. Đặng Hoàng Linh. Chiến lược tự chủ công nghệ trong phát triển kinh tế: Trường hợp 
của Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Đặng Hoàng Linh. - H. : Thế giới, 2023. - 427 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 25 cm. - 150000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao. - Thư mục: tr. 406-427   s539062 

 260. Địa lí 9 / Nguyễn Dược (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Đức (ch.b.), Vũ Như Vân... - Tái 
bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 156 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 150000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539976 

 261. Địa lí 9 : Chương trình địa phương tỉnh Hưng Yên / Trương Văn Hùng (ch.b.), Bùi 
Thị Bích Ngọc, Phí Công Việt, Phạm Văn Thành. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2023. - 
52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 2640b 
 Phụ lục: tr. 48-50   s539979 

 262. Địa lí 9 : Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hoá / Lê Trường Nhật (ch.b.), Vũ Thị 
Hải Yến, Lê Thị Bích Ngà. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2023. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 20000đ. - 4980b 
 Thư mục: tr. 50   s539978 

 263. Địa lí 12 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Kim Chương... 
- Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 17000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539980 

 264. Địa lí 12 : Chương trình địa phương tỉnh Hưng Yên / Trương Văn Hùng (ch.b.), Bùi 
Thị Bích Ngọc, Phí Công Việt, Trần Văn Thành. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2023. - 
52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 4170b   s539983 

 265. Địa lí 12 nâng cao / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Kim 
Chương... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2023. - 256 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 21000đ. - 
460b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539981 

 266. Đoàn Hữu Duyệt. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Bảo Lâm / B.s.: 
Đoàn Hữu Duyệt, Đinh Thị Diệu Hoa, Triệu Thị Duyến. - H. : Thống kê, 2022. - 134 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 119-134   s540663 
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 267. Đoàn Hữu Duyệt. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Hoà An / B.s.: Đoàn 
Hữu Duyệt, Hoàng Thị Hạnh, Nông Đức Tứ. - H. : Thống kê, 2022. - 163 tr. : bảng, biểu đồ ; 
24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 149-162   s540668 

 268. Đoàn Hữu Duyệt. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Quảng Hoà / B.s.: 
Đoàn Hữu Duyệt, Hoàng Thị Nhung, Nông Đức Tứ. - H. : Thống kê, 2022. - 158 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 147-158   s540666 

 269. Đỗ Văn Chính. Hướng dẫn đồ án môn học Kinh tế xây dựng / Đỗ Văn Chính (ch.b.), 
Phùng Duy Hảo, Thái Ngọc Thắng. - H. : Xây dựng, 2022. - 224 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
170000đ. - 170b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Khoa Kinh tế và Quản lý - Bộ môn Quản lý xây 
dựng. - Phụ lục: tr. 92-218. - Thư mục: tr. 219   s539453 

 270. Giải pháp an ninh nguồn nước cho vùng khô hạn / Lê Sâm (ch.b.), Nguyễn Tùng 
Phong, Hà Hải Dương... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 362 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 355-360   s539585 

 271. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Đỗ Công Nam, 
Phạm Mạnh Thắng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 70000b   s540296 

 272. Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 / B.s.: Nguyễn Văn Dần, Đỗ Thị Thục (ch.b.), Phạm 
Quỳnh Mai... - H. : Tài chính, 2022. - 291 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 64000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 290-291   s540638 

 273. Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư / Nguyễn Thiện Dũng, Trương Đức Toàn 
(ch.b.), Bùi Anh Tú, Phùng Duy Hảo. - H. : Xây dựng, 2022. - 268 tr. : bảng ; 27 cm. - 230000đ. 
- 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. - Phụ lục: tr. 253-266. - Thư mục: tr. 267   s539457 

 274. Giáo trình Marketing dịch vụ tài chính / B.s.: Đỗ Hoài Linh, Lê Thanh Tâm (ch.b.), 
Khúc Thế Anh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 554 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... - Thư mục: tr. 544-554   s540685 

 275. Giáo trình Nghiên cứu và đánh giá nông thôn / Quyền Đình Hà, Trần Mạnh Hải 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Phương. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - 
vi, 147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 160000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 126-130. - Phụ lục: tr. 131-
147   s540532 

 276. Giáo trình Quản lý và Kinh tế Dược : Dành cho sinh viên Đại học Dược / B.s.: 
Nguyễn Phục Hưng, Trần Văn Đệ (ch.b.), Trần Thị Tuyết Phụng... - Cần Thơ : Đại học Cần 
Thơ, 2023. - 222 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 115000đ. - 350b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Quản lý Dược. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s539260 

 277. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại 2 / B.s.: Nghiêm Văn Bảy, Trần Cảnh 
Toàn (ch.b.), Lã Thị Lâm... - H. : Tài chính, 2022. - 255 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 253-255   s540642 
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 278. Giáo trình Tài nguyên du lịch / Hoàng Thị Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Hương, 
Kiều Thu Hương, Dương Hồng Hạnh. - H. : Thống kê, 2022. - xii, 244 tr. : bản đồ, bảng ; 24 
cm. - 269000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 205-209. - Phụ lục: tr. 211-244   
s540659 

 279. Giáo trình Thị trường bất động sản / Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Quân, 
Phạm Phương Nam (ch.b.)... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - ix, 161 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 175000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 148-161   s540531 

 280. 2 1/2 Bạn Tốt. 28 cách để trở thành người phụ nữ giàu có : Nghệ thuật quản lý tiền 
bạc dành cho bạn gái / 2 1/2 Bạn Tốt ; Tuệ Văn dịch. - In lần 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 127 tr. : tranh màu ; 23cm. - 60000đ. - 3000b   s538855 

 281. Hoa Sơn. Những mẩu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái / Hoa 
Sơn ; Dịch: Thành Khang, Thuỷ Tiên. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 174 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - 79000đ. - 2000b   s540553 

 282. Hoàng Tiễn. Khởi nghiệp kinh doanh cà phê : 8 bước xây dựng thành công từ con số 
0 / Hoàng Tiễn. - H. : Thế giới, 2023. - 221 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b   s538993 

 283. Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Tài chính doanh nghiệp / B.s.: Bùi Văn 
Vần, Đoàn Hương Quỳnh (ch.b.), Vũ Văn Ninh... - H. : Tài chính, 2022. - 352 tr. : bảng ; 21 
cm. - 84000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s540629 

 284. Hướng dẫn ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí : Dùng cho luyện thi học sinh giỏi quốc 
gia và đại học / Lê Thông (ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ, Bùi Thị Nhiệm, Vũ Thị Hải Yến. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 364 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 700b   s539884 

 285. Hướng dẫn thực hành Quản trị ngân hàng thương mại 2 : Quản trị tín dụng ngân hàng 
thương mại / B.s.: Nghiêm Văn Bảy, Trần Cảnh Toàn (ch.b.), Đặng Thị Ái... - H. : Tài chính, 
2023. - 175 tr. : bảng ; 21 cm. - 106000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 171-173   s540634 

 286. John Lee. Thói quen để trở thành tỷ phú : Chia sẻ kinh nghiệm của John Lee, một tỷ 
phú tự thân. Bản kế hoạch hành động (action plan) giúp bạn đạt tự do tài chính / John Lee ; 
Dịch: Ngọc Luyến, Thuỷ Tiên. - H. : Công Thương, 2023. - 201 tr. ; 23 cm. - 159000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 존리의 부자되기 습관. - Tên sách tiếng Anh: John Lee's habits of 
getting rich   s540578 

 287. Kế hoạch bài dạy môn Địa lí lớp 10 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo 
sách giáo khoa Địa lí 10 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Vũ Thị Bắc, Lê Thanh Long, Hoàng Thị 
Bảo Ngọc, Hà Văn Thắng. - H. : Giáo dục, 2022. - 216 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Phụ lục trong chính văn   s540173 

 288. Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Gia Lai / B.s.: Nguyễn Thị 
Bích Thảo, Nguyễn Phú Khánh, Lê Thị Thiết... - H. : Thống kê, 2022. - 202 tr. : bảng, biểu đồ 
; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai. - Phụ lục: tr. 199-202   s540516 

 289. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp = Results of the 
2021 economic census of public service delivery units. - H. : Thống kê, 2022. - 286 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 29 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s540514 
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 290. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Nguyên Bình / B.s.: Nguyễn Mạnh 
Vinh, Nông Cao Bằng, Hoàng Thị Vân Anh... - H. : Thống kê, 2022. - 158 tr. : bảng, biểu đồ ; 
24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 147-158   s540662 

 291. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Thuỷ Nguyên / B.s.: Vũ Đình Mạnh, 
Đỗ Thị Đặng Hướng, Phạm Văn Huy... - H. : Thống kê, 2023. - 168 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Chi cục Thống kê huyện Thuỷ Nguyên   s540667 

 292. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố Cao Bằng / B.s.: Nguyễn Mạnh 
Vinh, Hoàng Bích Huệ, Hoàng Thị Kiều Oanh, Đinh Thu Thuỷ. - H. : Thống kê, 2023. - 146 
tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 135-146   s540665 

 293. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hà Giang / B.s.: Tăng Bá Tuyên, Nguyễn 
Tuấn Hưng, Hoàng Thị Nguyệt... - H. : Thống kê, 2022. - 171 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang   s540671 

 294. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hưng Yên / B.s.: Vũ Tuấn Hùng, Bùi 
Đức Hùng, Đỗ Xuân Phú... - H. : Thống kê, 2022. - 228 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s540661 

 295. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lào Cai / B.s.: Đỗ Thị Hương, Nguyễn 
Xuân Thu, Lưu Tiến Lực... - H. : Thống kê, 2022. - 182 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai   s540669 

 296. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Long An / B.s.: Đào Văn Thi, Nguyễn 
Hà Mỹ Linh, Tạ Quốc Doanh... - H. : Thống kê, 2022. - 341 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Long An. - Phụ lục: tr. 331-341   s540670 

 297. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Ninh / B.s.: Ngô Thị Vân, Nguyễn 
Thanh Bình, Bùi Đình Anh... - H. : Thống kê, 2022. - 167 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh   s540664 

 298. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu = Rich dad poor dad for teens / Robert T. 
Kiyosaki ; Tuyết Anh dịch. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 60000đ. - 
2000b 
 T.9: Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường! = The secrets about money 
- That you don't learn in school!. - 2023. - 133 tr. : hình vẽ   s539142 

 299. Knight, Phil. Gã nghiện giày : Tự truyện của nhà sáng lập Nike = Shoe dog : A 
memoir by the creator of Nike / Phil Knight ; Trần Lê dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 451 tr. ; 23 cm. - 200000đ. - 1000b   s539101 

 300. Kỷ yếu hội thảo 60 năm Viện Điều tra Quy hoạch rừng / Nguyễn Đình Hùng, Phạm 
Ngọc Hải, Nguyễn Quốc Dựng... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - 196 tr. : minh hoạ ; 29 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Thư mục cuối mỗi bài   s540536 

 301. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Chuyển đổi số trong quản lý kinh tế, kinh doanh 
và tài chính - kế toán / Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Chí Cương, Nguyễn Thị Liên... - Hải Phòng 
: Nxb. Hàng hải, 2023. - 874 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s539483 
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 302. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối 
cảnh mới / Lâm Bá Hoà, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Đình Quang Phúc... - H. : Tài chính, 2022. - 
xii, 913 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s540524 

 303. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Thực trạng kinh tế số và các giải pháp phát triển 
kinh tế số thành phố Hà Nội cho đến năm 2030 : Đề tài khoa học cấp thành phố "Định hướng 
và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030" / Phạm Xuân 
Nam, Trần Thị Bích, Nguyễn Quỳnh Trang... - H. : Tài chính, 2023. - ii, 202 tr. : hình vẽ, bảng 
; 30 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s540526 

 304. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2022: GIS và viễn thám ứng dụng trong 
quản lý tài nguyên và môi trường = Proceedings of the National Conference on GIS Application 
Ho Chi Minh city, 11 - 12th november 2022: Applications of GIS and remote sensing in natural 
resource and environmental management / Bùi Nguyễn Lâm Hà, Vũ Văn Nghị, Lê Thiên Bảo... 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - xii, 186 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên. - Thư mục cuối mỗi bài   s539605 

 305. Lập và phân tích dự án đô thị / Đinh Tuấn Hải (ch.b.), Nguyễn Minh Nhất, Trần Hải 
Nam... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 283 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 285000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Phụ lục: tr. 266-278. - Thư mục: tr. 279-
283   s539607 

 306. Lê Thị Khánh Ly. Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực / Lê Thị Khánh Ly (ch.b.), Lê 
Ba Phong, Lê Đức Thuỷ. - H. : Thống kê, 2022. - 214 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 211-214   s540656 

 307. Liên kết ngành công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Chí Hải, Phạm Mỹ Duyên (ch.b.), Nguyễn Văn Luân... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 329 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 166000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 305-322. - Phụ lục: tr. 323-329   s540599 

 308. Mitsuki Okazaki. Phương pháp quản lý chi tiêu đơn giản và hiệu quả : Hướng dẫn 
trực quan về quản lý tài chính cá nhân / Mitsuki Okazaki ch.b. ; Quỳnh Châu dịch. - H. : Công 
Thương, 2023. - 414 tr. : minh hoạ ; 414 cm. - 195000đ. - 2000b   s540574 

 309. 550 câu hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 396 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539317 

 310. Ngành Cơ khí - Kỹ thuật / Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương, Thu Hường... - H. : Dân 
trí, 2023. - 170 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Hiểu đúng ngành - Chọn đúng nghề). - 160000đ. - 
10000b 
 Tên sách ngoài bìa: Ngành Cơ khí - Điện tử - Xây dựng   s540799 

 311. Ngành Ngôn ngữ - Truyền thông - Thiết kế nghệ thuật / Quyết Bùi, Phạm Quang 
Nhương, Thu Hường... - H. : Dân trí, 2022. - 202 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Hiểu đúng ngành - 
Chọn đúng nghề). - 160000đ. - 10000b   s540800 

 312. Ngành Y tế - Giáo dục - Quân đội - Công an / Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương, Thu 
Hường... - H. : Dân trí, 2022. - 173 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Hiểu đúng ngành - Chọn đúng 
nghề). - 160000đ. - 10000b   s540801 
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 313. Nguyễn Lương Ngọc. Cẩm nang nông sản, thực phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương = 

Catalogue of typical agricultural products of Hai Duong province = 年海阳省典型农产产品

手册 / B.s.: Nguyễn Lương Ngọc, Vương Hồng Hưng, Phạm Khắc Điệp. - H. : Công Thương, 
2022. - 100 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương   s540584 

 314. Nguyễn Minh Thành. Tác động của hỗ trợ chính phủ và môi trường kinh doanh tới 
hiệu quả và mức độ đóng góp vào ngân sách nhà nước của các DNNVV Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Minh Thành. - H. : Tài chính, 2023. - 330 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 98000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 325-329   s539612 

 315. Nguyễn Ngọc Chinh. Tổng quan du lịch : Tài liệu dùng cho sinh viên chuyên ngành: 
Tiếng Pháp Du lịch, tiếng Nga Du lịch và tiếng Anh Du lịch / B.s.: Nguyễn Ngọc Chinh (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Nhật Minh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
56000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. - Thư mục cuối mỗi chương   
s538914 

 316. Nguyễn Thị Bích Ngọc. Kinh tế học vĩ mô : Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập : 
Sách tham khảo / Nguyễn Thị Bích Ngọc (ch.b.), Vũ Diệp Anh, Trần Anh Dũng. - H. : Giao 
thông Vận tải, 2023. - 162 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 99900đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục cuối mỗi chương   s539407 

 317. Nguyễn Thị Cành. Tài chính công : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Cành (ch.b.), 
Nguyễn Anh Phong. - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 586 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 182000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục cuối mỗi chương   s540611 

 318. Nguyễn Thị Phương Nga. Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam 
: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Nga, Trịnh Thị Phan. - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 331 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 184000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 312-322   s540773 

 319. Nguyễn Văn Quân. Giáo trình Thuế bất động sản / Nguyễn Văn Quân (ch.b.), Bùi 
Nguyễn Hạnh. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - viii, 165 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
170000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 157-164   s540535 

 320. Người trong muôn nghề: Ngành kinh tế có gì? / Nguyễn Mai Hà Linh, Đinh Quang 
Hợp, Hồ Minh Huyền... - H. : Thế giới. - 24 cm. - 189000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 184 tr. : minh hoạ   s539010 

 321. Partridge, Matthew. Siêu cao thủ đầu tư : Bài học từ 20 nhà đầu tư vĩ đại nhất thế 
giới = Superinvestors : Lessons from the greatest investors in history / Matthew Partridge ; Vũ 
Thành Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 331 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 323-330   s539076 

 322. Phạm Thị Hương. Bài giảng Các ngành công nghiệp văn hoá : Dùng cho sinh viên 
ngành Quản lý văn hoá, Văn hoá học / Phạm Thị Hương. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 244 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 35b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 239-244   s539569 
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 323. Phạm Thu Hạnh. Hệ thống tái cơ cấu tài chính ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Phạm Thu Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Loan, Trần Hoàng Thành Vinh. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2023. - 163 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 86000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 160-162   s539593 

 324. Phan Công Nghĩa. Giáo trình Thống kê kinh tế / B.s.: Phan Công Nghĩa, Bùi Đức 
Triệu (ch.b.), Trần Thị Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 581 
tr. : bảng ; 24 cm. - 186000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Thống kê. - Phụ lục: tr. 541-576. - 
Thư mục: tr. 577-581   s540683 

 325. Phan Văn Trường. Một đời quản trị / Phan Văn Trường. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 495 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 200000đ. - 2000b   s539163 

 326. Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng / B.s.: Huỳnh Thanh Quang, Hồ Thị Cẩm Linh (ch.b.), Phạm Công Khanh... - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 399 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực IV. - Thư mục: tr. 390-397   s539215 

 327. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực công nghiệp tỉnh Trà Vinh : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Nguyễn Hồng Hà (ch.b.), Bùi Thị Thuý, Lê Thành Nam, Phạm Thị Thu Hiền. - H. 
: Nông nghiệp, 2023. - 144 tr. : bảng ; 24 cm. - 158000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Khoa Kinh tế, Luật. - Thư mục: tr. 136-139. - Phụ 
lục: tr. 140-143   s539583 

 328. Phát triển du lịch thông minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo 
/ Vũ Hương Giang (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Mai, Ngô Thị Hoàng Giang... - H. : Khoa học xã 
hội, 2023. - 155 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 88000đ. - 280b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 116-126. 
- Phụ lục: tr. 127-155   s539528 

 329. Phát triển hệ sinh thái Fintech cho tài chính toàn diện tại Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Lê Thanh Tâm (ch.b.), Trương Thị Hoài Linh, Đỗ Hồng Nhung... - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2023. - 382 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 200000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   s540690 

 330. Quản trị kinh doanh du lịch : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Thu Hương, 
Nguyễn Xuân Điền (ch.b.), Hồ Thị Hoà... - H. : Tài chính, 2022. - 367 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. 
- 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 357-360   s540626 

 331. Ramsey, Dave. Đồng hành cùng con quản lý tài chính : Nuôi dạy trẻ làm chủ đồng 
tiền / Dave Ramsey, Rachel Cruze ; Dịch: Tôn Thất Kỳ Văn... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 
345 tr. : bảng ; 24 cm. - 143000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smart money, smart kids : Raising the next generation to win with 
money   s538839 

 332. 60 năm Viện Điều tra Quy hoạch rừng. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - 120 tr., 
20 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Viện Điều tra, Quy hoạch rừng. - 
Phụ lục: tr. 93-119   s540569 

 333. Shepherd, Andrew W. Chất lượng và an toàn trong chuỗi tiếp thị các sản phẩm trồng 
trọt truyền thống của châu Á = Quality and safety in the traditional horticultural marketing 
chains of Asia / Andrew W. Shepherd ; Biên dịch: Đỗ Lê Hữu Nam (ch.b.)... - H. : Nông nghiệp, 
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2023. - 54 tr. ; 27 cm. - (Quản lý nông nghiệp, Tiếp thị và tài chính, Tài liệu thường kỳ; 11). - 
100b 
 ĐTTS ghi: FAO; Đại học Nha Trang. - Thư mục: tr. 52-53   s539254 

 334. Soto, Hernando de. Bí ẩn của vốn : Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương 
Tây và thất bại ở mọi nơi khác / Hernando de Soto ; Nguyễn Quang A dịch. - Xuất bản lần thứ 
5. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 311 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 530b 
 Phụ lục: tr. 303-311   s539218 

 335. Thông tin doanh nghiệp và các sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp. - H. : Thông tấn, 
2022. - 95 tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp   s538936 

 336. Thresher, Jo. Có tiền hãy phiền thiên hạ : Tự do tài chính - Làm chủ đời mình / Jo 
Thresher ; Vy Blue dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 199 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 
90000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 194-199   s539686 

 337. Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An / B.s.: Lê Thị Hoài Chung, 
Dương Thanh Bình (ch.b.), Nguyễn Văn Thành, Trần Duy Rô Nin. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 244 tr. : bảng ; 24 cm. - 150b 
 Phụ lục: tr. 173-237. - Thư mục: tr. 238-243   s539673 

 338. Toán kinh tế 1 / Lê Tài Thu (ch.b.), Khuất Thị Bình, Hoàng Thị Thu Hà... - Tái bản 
lần thứ 2, có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 183 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. 
- 2012b 
 Thư mục: tr. 182   s539839 

 339. Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh 
doanh = The 2021 economic census: Application of information technology in production and 
business. - H. : Thống kê, 2022. - 307 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s540511 

 340. Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra mẫu công nghiệp hàng tháng trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh năm 2022. - H. : Thống kê, 2023. - 315 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s540660 

 341. Trần Thị Diên. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp : Sách dùng cho sinh viên đại học 
khối ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh... / Trần Thị Diên ch.b.. - H. : Tài 
chính, 2023. - 310 tr. : bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 310   s539613 

 342. Trần Văn Thọ. Kinh tế Nhật Bản - Giai đoạn phát triển thần kỳ 1955 - 1973 / Trần 
Văn Thọ. - In lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 290 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
228000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 269-279   s538919 

 343. Trần Viết Ngạc. Bùi Huy Tín với Thực Nghiệp dân báo và Tràng An báo / Trần Viết 
Ngạc. - H. : Hồng Đức, 2023. - 281 tr. : ảnh ; 24 cm. - 180000đ. - 500b   s538971 

 344. Trịnh Dục Hoàng. Tính phi lý của lý trí / Trịnh Dục Hoàng, Tô Đan ; Phương Linh 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 268 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 理性的非理性: 生活中的怪诞行为学   s539002 

 345. Trịnh Vĩnh Sinh. Dạy trẻ về trí thông minh tài chính - Làm thế nào để tiền sinh lời? 
= Financial education for children : Cách kiếm tiền - Cách tiêu tiền - Cách tiết kiệm / Trịnh 
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Vĩnh Sinh ; Hà Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 52 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 42000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 钱包包的财商养成记-如何让钱生钱?   s538867 

 346. Trịnh Vĩnh Sinh. Dạy trẻ về trí thông minh tài chính - Tiền hoạt động thế giới? = 
Financial education for children : Cách kiếm tiền - Cách tiêu tiền - Cách tiết kiệm / Trịnh Vĩnh 
Sinh ; Hà Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 42000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 钱包包的财商养成记-钱是怎么动起来的?   s538865 

 347. Trịnh Vĩnh Sinh. Dạy trẻ về trí thông minh tài chính - Tiền nhà mình ở đâu mà có? 
= Financial education for children : Cách kiếm tiền - Cách tiêu tiền - Cách tiết kiệm / Trịnh 
Vĩnh Sinh ; Hà Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 52 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 42000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 钱包包的财商养成记-家里的钱从哪里来?   s538863 

 348. Trịnh Vĩnh Sinh. Dạy trẻ về trí thông minh tài chính - Tiền từ đâu mà có? = Financial 
education for children : Cách kiếm tiền - Cách tiêu tiền - Cách tiết kiệm / Trịnh Vĩnh Sinh ; Hà 
Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 42000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 钱包包的财商养成记-钱是怎么来的?   s538864 

 349. Trịnh Vĩnh Sinh. Dạy trẻ về trí thông minh tài chính - Tiêu tiền như thế nào? = 
Financial education for children : Cách kiếm tiền - Cách tiêu tiền - Cách tiết kiệm / Trịnh Vĩnh 
Sinh ; Hà Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 52 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 42000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 钱包包的财商养成记-该如何花钱?   s538866 

 350. Trump, Donald J. Nghệ thuật đàm phán = The art of the deal / Donald J. Trump, Tony 
Schwartz ; Nguyễn Đăng Thiều dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 327 
tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 3000b   s539151 

 351. Vũ Minh Giang. Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bắc Ninh / 
B.s.: Vũ Minh Giang, Khổng Văn Thắng, Lê Văn Phát. - H. : Thống kê, 2022. - 520 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh   s540513 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 352. Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận 
chính trị / B.s.: Phạm Văn Đức, Trần Văn Phong, Nguyễn Tài Đông... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2023. - 496 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 3530b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 490-493   s539193 

 353. Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học : Sách tham khảo / Dương Quốc 
Dân, Nguyễn Thị Hảo (ch.b.), Vương Thuý Hợp... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 116 tr. 
; 24 cm. - 58000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 115   s539591 

 354. Nguyễn Gia Nùng. Đặc sắc văn hoá Hồ Chí Minh / Nguyễn Gia Nùng. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 283 tr. : ảnh ; 21 cm. - 115000đ. - 1500b   s539074 
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 355. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2023. - 462 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s539219 

 356. Nguyễn Văn Khoan. Khắc sâu lời Bác / Nguyễn Văn Khoan. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 119 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1500b   s539073 

 357. Thư riêng của Bác Hồ / Trần Quân Ngọc s.t., giới thiệu. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 231 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1500b   s539072 

PHÁP LUẬT   

 358. Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng : Sách chuyên 
khảo / Đoàn Đức Lương (ch.b.), Trịnh Tuấn Anh, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Trinh. - 
H. : Tư pháp, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 204-219   s539572 

 359. Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2022 / Đậu Anh Tuấn, Nguyễn Thị Diệu 
Hồng, Nguyễn Minh Đức... - H. : Công Thương, 2022. - 120 tr. : biểu đồ ; 26 cm. - 900b 
 Đầu bìa sách ghi: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam   s540583 

 360. Bùi Xuân Đính. Luật xưa án cũ / Bùi Xuân Đính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 
646 tr. ; 24 cm. - 332000đ. - 860b 
 Thư mục: tr. 634-638   s539234 

 361. Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao về hình sự, tố tụng 
hình sự, dân sự, tố tụng dân sự từ năm 1986 đến nay / Hệ thống: Hoàng Hải. - H. : Lao động, 
2023. - 516 tr. ; 28 cm. - 525000đ. - 500b   s539400 

 362. Các văn kiện quốc tế, khu vực về quyền con người - Tuyển chọn : Sách tham khảo / 
Tuyển chọn: Tường Duy Kiên... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 535 tr. ; 27 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Đề án 1309 - Giáo 
dục quyền con người   s539395 

 363. Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự / Đoàn Đức Lương, Nguyễn Ngọc 
Kiện (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - H. : Tư pháp, 2023. - 391 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục cuối mỗi bài   s539574 

 364. Cẩm nang hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình mục tiêu quốc gia khác. - H. : Nông nghiệp. - 
27 cm. - 395000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 499 tr. : bảng. - Phụ lục trong chính văn   s539257 

 365. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho hiệu trưởng và kế toán trường học quy định mới về 
quản lý thu, chi trong trường học. - H. : Tài chính, 2023. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 
2000b 
 Phụ lục trong chính văn   s539360 

 366. Định mức thu, chi và phương thức hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước 
qua Kho bạc Nhà nước. - H. : Tài chính, 2023. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539359 

 367. Đỗ Văn Đại. Tư pháp quốc tế Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại, Mai Hồng 
Quỳ, Ngô Quốc Chiến. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2023. - 875 tr. ; 21 cm. - 211000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 847-875   s540719 
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 368. Giải đáp nghiệp vụ kế toán, tài chính cần biết khi thực hiện giao dịch qua Kho bạc 
Nhà nước. - H. : Tài chính, 2023. - 400 tr. ; 27 cm. - 425000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s539364 

 369. Giải đáp những vướng mắc về chế độ kế toán - tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp. 
- H. : Tài chính, 2023. - 400 tr. ; 27 cm. - 425000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s539363 

 370. Giải đáp những vướng mắc về quản lý và sử dụng tài sản công trong đơn vị hành 
chính sự nghiệp. - H. : Tài chính, 2023. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 425000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s539362 

 371. Giải đáp vướng mắc về Luật Ngân sách nhà nước. - H. : Tài chính, 2023. - 416 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 425000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539365 

 372. Giáo dục công dân 12 / Mai Văn Bính (tổng ch.b.), Trần Văn Thắng (ch.b.), Phạm 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 120 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 7000đ. 
- 120000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540022 

 373. Giáo trình Công pháp quốc tế / B.s.: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long (ch.b.), 
Ngô Hữu Phước... - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 89000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
 Q.2. - 2023. - 493 tr.   s540716 

 374. Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / B.s.: Nguyễn Cảnh Hợp (ch.b.), 
Dương Hoán, Nguyễn Văn Trí... - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 739 tr. ; 21 cm. - 127000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 731-739   
s540718 

 375. Giáo trình Những quy định chung về Luật Dân sự / B.s.: Chế Mỹ Phương Đài, 
Nguyễn Xuân Quang (ch.b.), Đỗ Văn Đại... - H. : Hồng Đức, 2023. - 411 tr. ; 21 cm. - 92000đ. 
- 820b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 403-411   
s540714 

 376. Giáo trình Pháp luật đại cương / B.s.: Lê Thị Thanh, Hoàng Thị Giang (ch.b.), Trần 
Đình Huỳnh... - H. : Tài chính, 2021. - 303 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s540625 

 377. Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế / B.s.: Lê Minh Hùng (ch.b.), 
Đỗ Văn Đại, Nguyễn Nhật Thanh... - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 704 tr. ; 21 cm. - 134000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật Dân sự   s540717 

 378. Hệ thống các văn bản quy định về công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật của Nhà nước 
và của Bộ Tài chính (bổ sung). - H. : Tài chính, 2022. - 1151 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 1860b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539372 

 379. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên và các lĩnh vực liên quan. 
- H. : Tài chính, 2022. - 219 tr. : bảng ; 30 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539367 

 380. Hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ báo cáo trong lĩnh vực tài chính 
ngân hàng. - H. : Tài chính, 2022. - 215 tr. : bảng ; 30 cm. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539366 

 381. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp. - H. : Tài 
chính, 2023. - 384 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539368 

 382. Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế / Nguyễn Thị Hồng Yến, Lê Thị Anh Đào 
(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Ngân... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 335 tr. : bảng ; 21 cm. - 
100000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 329-332   s538975 

 383. Hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán theo Luật Kế toán, chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về quản lý thu chi, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. - H. : Tài chính, 
2023. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539369 

 384. Hướng dẫn quản lý, thanh quyết toán dự án vốn đầu tư công dành cho xã phường thị 
trấn. - H. : Tài chính, 2023. - 512 tr. : bảng ; 27 cm. - 450000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539370 

 385. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình / Nguyễn Ngọc Điện. - 
Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật 
 T.2: Quan hệ tài sản vợ chồng, thừa kế. - 2023. - 311 tr.. - Thư mục: tr. 309-310   s540603 

 386. Những điều cần biết về đánh bắt hải sản : Cẩm nang Chương trình Cùng ngư dân 
thắp sáng đèn trên biển : Vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 181-183   s539628 

 387. Phạm Công Thiên Đỉnh. Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân 
bằng toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Công Thiên Đỉnh. - 
H. : Khoa học xã hội, 2023. - 222 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 199-222   s539529 

 388. Phạm Hùng Cường. Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội 
theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành : Sách chuyên khảo / Phạm Hùng 
Cường. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 295 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 283-289   s538976 

 389. Phạm Mạnh Hùng. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa 
đổi, bổ sung năm 2021 / Phạm Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hưởng. 
- Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Lao động, 2022. - 951 tr. ; 27 cm. - 500000đ. 
- 1000b   s539398 

 390. Phạm Minh Tuấn. Quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên khảo / Phạm Minh Tuấn. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 378 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 361-374   s539221 

 391. Phan Trung Hoài. Khung cửa tư pháp / Phan Trung Hoài. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2023. - 435 tr. ; 24 cm. - 218000đ. - 700b   s539220 

 392. Pháp luật đại cương / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Đào Thu Hà, Trần Thị Hồng 
Nhung... - Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2023. - 339 tr. ; 24 cm. - 
95000đ. - 300b 
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 Thư mục: tr. 335-337   s539829 

 393. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng qua thực tiễn tại các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long : Sách chuyên khảo / Lê Vũ Nam (ch.b.), Đoàn Thị Phương Diệp, Lê Hoài 
Nam... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 257 tr. ; 24 cm. - 
123000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 229-241. - Phụ lục: tr. 242-257   s540602 

 394. Sổ ghi chú ly hôn. - H. : Tư pháp, 2023. - 100 tr. : bảng ; 30 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s539272 

 395. Sổ tay dành cho kế toán trưởng, kế toán viên, thủ quỹ, đơn vị hành chính sự nghiệp. 
- H. : Tài chính, 2023. - 400 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn   s539361 

 396. Tìm hiểu pháp luật về định danh và xác thực điện tử : Sách tham khảo / B.s.: Phạm 
Công Nguyên (ch.b.), Trần Quốc Toàn, Trần Thế Hùng... - H. : Hồng Đức, 2023. - 110 tr. ; 21 
cm. - 13655b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp   s538961 

 397. Trần Thị Thu Ngân. Luật Thuế : Sách tham khảo / Trần Thị Thu Ngân. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 282 tr. : bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 280-282   s540597 

 398. Trần Thị Thu Ngân. Tài liệu học tập - Bài tập môn học Luật Thuế / Trần Thị Thu 
Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 256 tr. ; 24 cm. - 81000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật   
s540596 

 399. Trần Văn Hà. Hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 
tối cao về dân sự và tố tụng dân sự từ năm 1990 đến 2023 : Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, 
hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 735 tr. ; 27 cm. - 500000đ. - 1000b   s540546 

 400. Trần Văn Hà. Hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối 
cao về hành chính, kinh tế - thương mại và hôn nhân gia đình từ năm 2000 đến 2023 : Dành 
cho thẩm phán, thẩm tra viên, hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Trần 
Văn Hà b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 399 tr. ; 27 cm. - 350000đ. - 1000b   
s540547 

 401. Trần Văn Hà. Hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 
tối cao về hình sự và tố tụng hình sự từ năm 1986 đến 2023 : Dành cho thẩm phán, thẩm tra 
viên, hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 559 tr. ; 27 cm. - 450000đ. - 1000b   s540545 

 402. Trần Văn Hải. Pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ và thực tiễn áp dụng trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Văn Hải. - H. : 
Công an nhân dân, 2023. - 207 tr. : bảng ; 21 cm. - 200000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật, Đại học Huế. - Thư mục: tr. 195-207   s538978 

 403. Tuyển tập quyết định giám đốc thẩm của toà án nhân dân tối cao, toà án nhân dân 
cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại năm 2021 - 2022 và 
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04 án lệ mới nhất / Hoàng Hải hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 495 tr. ; 28 cm. - 450000đ. - 
500b   s539399 

 404. Văn bản quy phạm pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 379 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm   s539432 

 405. Viên Thế Giang. Bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất trong giao dịch cho vay 
của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Viên Thế Giang 
(ch.b.), Võ Thị Mỹ Hương, Võ Mạnh Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 204 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ 
Chí Minh. - Thư mục: tr. 181-189. - Phụ lục: tr. 190-204   s540601 

 406. Viên Thế Giang. Giáo trình Luật Chứng khoán / B.s.: Viên Thế Giang (ch.b.), Võ 
Thị Mỹ Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 324 tr. ; 24 
cm. - 170000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ 
Chí Minh. - Thư mục: tr. 319-324   s540598 

 407. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Dân sự (hiện hành). - Tái bản. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 350 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b   s539233 

 408. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 495 tr. ; 21 cm. - 166000đ. 
- 2000b   s539199 

 409. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (Đã 
được Quốc hội khoá XV, thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023). - H. : Hồng Đức, 2023. - 396 
tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539325 

 410. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023). - H. : Hồng Đức, 2023. - 398 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 
2000b   s539324 

 411. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thanh tra 2022, công tác tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. - H. : Hồng Đức, 2023. - 400 tr. 
; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539322 

 412. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính 
đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng : Chỉ dẫn áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính 
(Sửa đổi, bổ sung mới nhất). - H. : Hồng Đức, 2023. - 392 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   
s540540 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 413. Bài tập Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn 
Chí Kiên (ch.b.), Ngô Gia Bắc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 10000đ. - 30000b   s540114 

 414. Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính xuất nhập khẩu - Một số phát hiện chính từ điều 
tra doanh nghiệp năm 2022. - H. : Công Thương, 2022. - 77 tr. : biểu đồ ; 26 cm. - 900b   s540595 

 415. Bùi Thị Ngọc Hiền. Một số lý thuyết và mô hình quản lý công : Sách chuyên khảo / 
Bùi Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đáng. - H. : Giao thông Vận tải, 
2022. - 284 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 35b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 276-283   s539565 
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 416. Cẩm nang công tác quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý, thu chi tài chính cho công tác 
tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội / Tăng Bình hệ thống. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 340 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539323 

 417. Đánh giá thủ tục hành chính thuế - Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp 
năm 2022. - H. : Công Thương, 2022. - 81 tr. : biểu đồ ; 26 cm. - 900b 
 Phụ lục: tr. 57-81   s540594 

 418. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn Chí Kiên 
(ch.b.), Ngô Gia Bắc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
13000đ. - 90000b   s540294 

 419. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn Chí Kiên 
(ch.b.), Hoàng Ngọc Bình... - H. : Giáo dục, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 6700b   s540295 

 420. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 / Đặng Đức Thắng (tổng ch.b.), Đồng Xuân 
Quách (ch.b.), Nguyễn Quyết Chiến... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 104 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 11000đ. - 100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 87. - Phụ lục: tr. 89-104   s540115 

 421. Hà Văn Hoà. Bài giảng Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước / Hà Văn Hoà (ch.b.), 
Đỗ Thị Thanh Nga, Trương Quốc Việt. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 256 tr. : sơ đồ ; 21 
cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 255-256   s539564 

 422. Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng trong xây dựng (Theo Thông tư số 
02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2023) / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 404 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539320 

 423. Hướng dẫn ôn tập môn học Quản lý chi ngân sách nhà nước / Bùi Tiến Hanh, Phạm 
Thị Lan Anh (ch.b.), Phạm Thị Hoàng Phương... - H. : Tài chính, 2022. - 302 tr. ; 21 cm. - 
74000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 301-302   s540632 

 424. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Giáo dục quốc phòng và an ninh với phát triển bền vững 
/ Phạm Quốc Đảm, Trương Văn Tâm, Tạ Minh Tiến... - H. : Giao thông Vận tải, 2023. - 196 tr. 
: bảng ; 30 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s539410 

 425. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh 
trong xu hướng phát triển hiện nay / Cao Ngọc Báu, Đinh Văn Long, Trần Hữu Duy... ; B.s.: 
Hoàng Văn Hùng... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 183 tr. ; 27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s539405 

 426. Một số kỹ năng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
/ Nguyễn Xuân Thăng, Nguyễn Thị Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Văn Linh... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2023. - 239 tr. : bảng ; 21 cm. - 200b   s539209 

 427. Nguyễn Văn Phong. Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường 
đại học công lập ở Việt Nam / Nguyễn Văn Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 256 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 140000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 175-187. - Phụ lục: tr. 188-256   s540777 
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 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s539290 

 482. Bài tập tuần Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bộ sách 
Cánh Diều / Vương Thu Hương, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoa... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr. : minh hoạ   s539291 

 483. Bài tập tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông / Vương Thu 
Hương, Vương Hà My. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s539247 

 484. Bài tập tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông / Vương Thu 
Hương, Vương Hà My. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Cách Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s539248 

 485. Bài tập tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s539436 

 486. Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Định hướng phát triển năng lực / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 1000b   s539356 

 487. Bain, Ken. Phẩm chất của những nhà giáo ưu tú = What the best college teachers do 
/ Ken Bain ; Dịch: Hải Anh, Lê Thảo. - H. : Dân trí, 2023. - 317 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 1500b   
s540832 

 488. Bảo Đạt. Mở rộng phương pháp học = To learn with an open mind / Bảo Đạt. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 191 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 
150000đ. - 200b   s539635 



42 
 

 489. Bé học Toán / Thuý Hà, Thanh Hương, Anh Đào. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : 
hình vẽ ; 27 cm. - (Tâm thế vào Lớp 1)(Hành trang cho bé tự tin vào Lớp 1). - 65000đ. - 5000b   
s540481 

 490. Bé làm quen Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539771 

 491. Bé làm quen Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539772 

 492. Bé sẵn sàng vào lớp 1 - Sáng tạo cùng chữ cái / Hoàng Thị Hoài (ch.b.), Trần Thị 
Mai, Nguyễn Huyền Trang... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 30000đ. - 6000b   s540202 

 493. Bé sẵn sàng vào lớp 1 - Toán học thú vị / Hoàng Thị Hoài (ch.b.), Nguyễn Hà My, 
Nguyễn Huyền Trang, Lê Trần. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : hình vẽ ; 27 
cm. - 30000đ. - 5000b   s540203 

 494. Bé tập tô, tập viết chữ to : Phiên bản mới : Dành cho trẻ em 4 - 6 tuổi / Thanh Hương. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 87 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Tâm thế vào Lớp 1)(Hành trang cho bé 
chuẩn bị vào Lớp 1). - 80000đ. - 5000b   s540480 

 495. Bé tô màu - Bản thân : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 
10000b   s539759 

 496. Bé tô màu - Các loài cá : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 
/ Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 
12000đ. - 10000b   s540758 

 497. Bé tô màu - Đồ dùng gia đình : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 
6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s540757 

 498. Bé tô màu - Đồ dùng, đồ chơi của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 
3 - 4 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s539757 

 499. Bé tô màu - Động vật bé nuôi : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 4 
tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s539756 

 500. Bé tô màu - Động vật hoang dã : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 4 
tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s539758 

 501. Bé tô màu - Nghề nghiệp : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 
/ Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 
12000đ. - 10000b   s540759 

 502. Bé tô màu - Rau củ và hoa : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi 
/ Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 
12000đ. - 10000b   s539760 
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 503. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 24 - 36 tháng / Hoàng 
Thị Dinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 21000đ. - 3000b   s540104 

 504. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 21x30 cm. - 23000đ. - 3000b   s540105 

 505. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 21x30 cm. - 23000đ. - 4000b   s540106 

 506. Bộ phiếu thực hành các hoạt động - Chơi và tạo hình với chữ cái : Dành cho trẻ mẫu 
giáo / Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thuý Đông. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2023. - 
31 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 23500đ. - 1500b   s540103 

 507. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 3 / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Dân trí, 2022. - 206 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 
3000b   s540806 

 508. Bùi Văn Hồng. Kế hoạch bài dạy môn Công nghệ lớp 3 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế 
hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Công nghệ 3 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Bùi Văn Hồng 
(ch.b.), Lê Thị Mỹ Nga. - H. : Giáo dục, 2022. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 54000đ. - 3000b   
s540161 

 509. Bùi Văn Quân. Giáo trình Dự báo phát triển giáo dục / Ch.b.: Bùi Văn Quân, Nguyễn 
Đăng Trung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 230 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 95000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 229-230   s539540 

 510. Bùi Việt Phú. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục : Giáo trình sau đại học / 
Bùi Việt Phú (ch.b.), Nguyễn Văn Đệ, Đặng Bá Lãm. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 204 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 200-203   s539834 

 511. Bước đầu tập viết / Lê Mai. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Hành trang cho bé sẵn sàng vào Lớp 1)(Tự tin vào Lớp 1). - 40000đ. - 10000b 
 Q.1: Nét cơ bản, chữ số và dấu. - 2023. - 48 tr.   s539439 

 512. Bước đầu tập viết / Thuý Hà, Thanh Hương, Anh Đào. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- (Tâm thế vào Lớp 1)(Hành trang cho bé tự tin vào Lớp 1). - 38000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 48 tr.   s540478 

 513. Bước đầu tập viết / Thuý Hà, Thanh Hương, Anh Đào. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- (Tâm thế vào Lớp 1)(Hành trang cho bé tự tin vào Lớp 1). - 38000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 48 tr.   s540479 

 514. Cẩm nang tuyển sinh Đại học & Cao đẳng 2023. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 160 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 33000đ   s539491 

 515. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - 70000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s539349 

 516. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / 
Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 24 tr. : hình vẽ   s539770 
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 517. Chuyên khảo về khoa học giáo dục: Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện - lí luận, thực trạng và giải pháp xây dựng ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Hồng Thuận (ch.b.), 
Nguyễn Tùng Lâm... - H. : Giáo dục, 2022. - 282 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 46b 
 Thư mục: tr. 275-282   s540135 

 518. Công nghệ 3 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Dương Giáng 
Thiên Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 314000b   s540344 

 519. Cùng bé tìm hiểu về an toàn giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Quyên ; Minh hoạ: Zoom Plus. - H. : Giáo dục, 2022. - 23 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 3500b   s540381 

 520. Cùng bé tìm hiểu về an toàn giao thông : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Quyên ; Minh hoạ: Zoom Plus. - H. : Giáo dục, 2023. - 27 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 4000b   s540382 

 521. Cùng bé tìm hiểu về an toàn giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Quyên ; Minh hoạ: Zoom Plus. - H. : Giáo dục, 2023. - 28 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 4500b   s540383 

 522. Cùng em học Toán lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai, lớp học hai buổi/ngày / Mai Bá Bắc, Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s539249 

 523. Cùng học Tin học : Dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Xuân Huy (ch.b.), Bùi Việt 
Hà, Lê Quang Phan... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28600đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2023. - 144 tr. : minh hoạ   s540028 

 524. Đánh vần Tiếng Việt : Chuẩn theo Chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 80 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - 80000đ. - 5000b   s539437 

 525. Đào Thị Thu Thuỷ. Giáo trình Giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ và 
rối loạn phổ tự kỷ / Đào Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 104-107. - Phụ lục: tr. 108-128   
s539541 

 526. Đạo đức 1 / Đinh Phương Duy (tổng ch.b.), Trần Thanh Bình (ch.b.), Trần Minh 
Hường... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 70000b   s540335 

 527. Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Lê Thị Tuyết 
Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 54000b   s540332 

 528. Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 50000b   s540333 

 529. Đạo đức 2 / Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (ch.b.)... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 68 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 
170000b   s540336 
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 530. Đạo đức 3 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. 
- 205000b   s540337 

 531. Đạo đức 3 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 592000b   s540334 

 532. Đạo đức 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Việt Bắc, Nguyễn Hữu Hợp... - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2023. - 44 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 4000đ. - 70000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540018 

 533. Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Thị Hoàng Trúc, Bùi Thị Tống Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   s539418 

 534. Đề đánh giá năng lực Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Ngô Thị Yến Chi, Nguyễn Thị Hồng Thắm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   s539417 

 535. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 61 tr. ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   
s540485 

 536. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri 
thức với cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 61 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s539435 

 537. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 10000b   s540483 

 538. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình SGK Cánh Diều / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s539434 

 539. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 10000b   s540484 

 540. Đề kiểm tra Toán 5 : Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s539246 

 541. Đinh Thị Xuân Dung. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Đinh Thị Xuân 
Dung, Đinh Thị Kim Lan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 105000đ. - 500b   s540149 

 542. Đinh Thị Xuân Dung. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Đinh Thị Xuân 
Dung, Đinh Thị Kim Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 360 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 155000đ. - 500b   s540150 

 543. Đinh Thị Xuân Dung. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 3 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 3 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Đinh Thị Xuân 
Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. - H. : Giáo dục, 2022. - 376 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 170000đ. - 5000b   s540151 
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 544. Fukuzawa Yukichi. Khuyến học / Fukuzawa Yukichi ; Nguyễn Phong Giang dịch. - 
H. : Thế giới, 2023. - 297 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 学問のすゝめ. - Phụ lục: tr. 77-80, 266-294   s538986 

 545. Giải bằng nhiều cách các bài Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 59000đ. - 2000b   s540109 

 546. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội : Lớp mẫu 
giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thu 
Hạnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 101 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 38000đ. - 
1500b   s540139 

 547. Giáo dục An toàn trường học lớp 1 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 24000đ. - 10000b   
s540099 

 548. Giáo dục An toàn trường học lớp 3 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 24000đ. - 10000b   
s540100 

 549. Giáo dục An toàn trường học lớp 4 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 24000đ. - 10000b   
s540101 

 550. Giáo dục An toàn trường học lớp 5 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - H. : Giáo dục, 2023. - 47 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 24000đ. - 10000b   
s540102 

 551. Giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay : 
Sách chuyên khảo / Tạ Thị Thanh Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Giang, Đỗ Thu Hường... - H. : Khoa 
học xã hội, 2023. - 191 tr. ; 24 cm. - 160000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 177-191   s540772 

 552. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ 
: Cho trẻ suy nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông minh hơn bạn nghĩ 
/ An Nhiên. - H. : Kim Đồng. - 29 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s539495 

 553. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ 
: Cho trẻ suy nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông minh hơn bạn nghĩ 
/ An Nhiên. - H. : Kim Đồng. - 29 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s539494 

 554. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ 
: Cho trẻ suy nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông minh hơn bạn nghĩ 
/ An Nhiên. - H. : Kim Đồng. - 29 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s539493 

 555. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ 
: Cho trẻ suy nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông minh hơn bạn nghĩ 
/ An Nhiên. - H. : Kim Đồng. - 29 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.6. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s539492 

 556. Giáo dục sớm phát triển trí não - 800 câu hỏi bồi dưỡng khả năng ghi nhớ : Thời gian 
kết nối cha mẹ và con cái. Tư duy tập trung... / Vương Lệ Na ; Thanh Thuý dịch. - Tái bản. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 62 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 69000đ. - 205000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 学前全脳升安800題：還輯力訓象   s539497 

 557. Giáo dục sớm phát triển trí não - 800 câu hỏi bồi dưỡng khả năng tập trung : Thời 
gian kết nối cha mẹ và con cái. Tư duy tập trung... / Vương Lệ Na ; Thanh Thuý dịch. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 62 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 学前全脳升安800題：還輯力訓象   s539496 

 558. Giáo dục thể chất 1 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Lê Anh Thơ (ch.b.), Đỗ Mạnh 
Hưng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 
185000b   s540298 

 559. Giáo dục thể chất 1 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 92 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
16000đ. - 190000b   s540305 

 560. Giáo dục thể chất 2 / Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (tổng ch.b.), Lê Anh Thơ 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 17000đ. - 308000b   s540299 

 561. Giáo dục thể chất 3 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Nguyễn Hồng Dương (ch.b.), 
Đỗ Mạnh Hưng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 95 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 178000b   s540300 

 562. Giáo dục thể chất 3 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 
Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 84 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 190000b   s540306 

 563. Giáo trình Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong quản lí giáo dục / Trương Tấn Đạt 
(ch.b.), Trần Văn Đạt, Trần Đại Nghĩa, Hồ Văn Thống. - H. : Giáo dục, 2023. - 96 tr. : bảng ; 
24 cm. - 70000đ. - 650b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đồng Tháp. - Thư mục: tr. 80-82. - Phụ lục: tr. 83-95   s539840 

 564. Hoàng Sỹ Tương. Chuyển đổi số trong giáo dục / Hoàng Sỹ Tương, Nguyễn Thị Mỹ 
Lộc, Nguyễn Thị Loan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 145000đ. - 700b 
 Thư mục cuối chính văn   s540560 

 565. Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Chất, Đào Thị 
Sen... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 5000b   
s540035 

 566. Hoạt động giáo dục STEM lớp 2 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Chất, Đào Thị 
Sen... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 5000b   
s540036 

 567. Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (ch.b.), Nguyễn Hà My... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân 
chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 30000b   s540215 

 568. Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Vũ 
Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 87 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 31000b   s540205 

 569. Hoạt động trải nghiệm 1 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương 
Liên... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 95 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng 
và dân chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 100000b   s540214 
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 570. Hoạt động trải nghiệm 2 / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ 
Anh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 189000b   s540206 

 571. Hoạt động trải nghiệm 2 / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
Diệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 16000đ. - 120000b   s540210 

 572. Hoạt động trải nghiệm 3 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 107 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 245000b   s540207 

 573. Hoạt động trải nghiệm 3 / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
Diệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo; Bản 1). - 15000đ. - 230000b   s540211 

 574. Hoạt động trải nghiệm với STEAM lớp 1 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí 
Dũng, Phạm Đăng Khoa... - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 66-67   s540218 

 575. Hoạt động trải nghiệm với STEAM lớp 2 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí 
Dũng, Phạm Đăng Khoa... - H. : Giáo dục, 2022. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 67-68   s540219 

 576. Hoạt động trải nghiệm với STEAM lớp 3 = STEAM-Based experiential activities 
grade 3 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí Dũng, Phạm Đăng Khoa... - H. : Giáo dục, 
2022. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 97-99   s540220 

 577. Hoạt động trải nghiệm với STEAM lớp 4 = STEAM-Based experiential activities 
grade 4 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí Dũng, Phạm Đăng Khoa... - H. : Giáo dục, 
2022. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 101-103   s540221 

 578. Hoạt động trải nghiệm với STEAM lớp 5 = STEAM-Based experiential activities 
grade 5 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí Dũng, Phạm Đăng Khoa... - H. : Giáo dục, 
2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 102-103   s540222 

 579. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (tổng 
ch.b.), Vũ Đình Bảy (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 220000b   s540212 

 580. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), 
Hoàng Thị Hạnh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 361000b   s540208 

 581. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Vũ Đình 
Bảy (ch.b.), Vũ Phương Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 14000đ. - 35000b   s540213 

 582. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Trần Thị Thu 
(ch.b.), Nguyễn Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 10000đ. - 393000b   s540209 

 583. Học Mĩ thuật lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực : Vận dụng phương pháp 
mới của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ / Nguyễn 
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Thị Nhung (ch.b.), Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Quỳnh Nga... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 
2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 150000b   s540328 

 584. Hồ Ngọc Khải. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế 
hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Âm nhạc 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải 
(ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Thanh Trường. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 80 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 77   s540165 

 585. Hồ Ngọc Khải. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 3 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế 
hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Âm nhạc 3 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải, 
Trần Thanh Trường, Lâm Đức Vinh. - H. : Giáo dục, 2022. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
38000đ. - 2500b 
 Thư mục: tr. 83   s540167 

 586. Hướng dẫn dạy học em nói Tiếng Việt : Dành cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu 
số / Mai Ngọc Chừ (ch.b.), Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 176 tr. ; 26 cm. - 150000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s540271 

 587. Hướng dẫn học Khoa học 5 : Sách thử nghiệm / Lương Việt Thái (ch.b.), Phan Thanh 
Hà, Bùi Phương Nga... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 9500đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s540176 

 588. Hướng dẫn học Khoa học 5 : Sách thử nghiệm / Lương Việt Thái (ch.b.), Phan Thanh 
Hà, Bùi Phương Nga... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 12000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s540177 

 589. Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 5 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn 
Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 19000đ. - 
30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 119 tr. : minh hoạ   s540174 

 590. Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 5 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn 
Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 13500đ. - 
30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 83 tr. : minh hoạ   s540175 

 591. Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 : Sách thử nghiệm / Lê Phương Nga (ch.b.), Trần Thị 
Hiền Lương, Đặng Kim Nga, Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 
cm. - 29500đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 199 tr. : minh hoạ   s540189 

 592. Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 : Sách thử nghiệm / Lê Phương Nga (ch.b.), Hoàng Hoà 
Bình, Phan Phương Dung... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 29000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 188 tr. : minh hoạ   s540190 

 593. Hướng dẫn học Tin học lớp 1 / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 
2023. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 5000b   s540348 
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 594. Hướng dẫn học Tin học lớp 2 / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 
2023. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 5000b   s540349 

 595. Hướng dẫn học Tin học lớp 5 / Đào Thái Lai (ch.b.), Nguyễn Xuân Anh, Trần Ngọc 
Khoa, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2023. - 135 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 36000đ. - 250000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam   s540350 

 596. Hướng dẫn học Tin học lớp 5 : Sách bài tập / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 90000b   s540351 

 597. Hướng dẫn học Toán 5 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, 
Vũ Quốc Chung... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 24500đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 151 tr. : minh hoạ   s540185 

 598. Hướng dẫn học Toán 5 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, 
Vũ Quốc Chung... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 23500đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s540186 

 599. Hướng dẫn học tốt Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Định 
hướng phát triển năng lực. Dùng kèm SGK Cánh diều / Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s539548 

 600. Hướng dẫn học tốt Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Định 
hướng phát triển năng lực. Dùng kèm SGK Cánh diều / Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s539549 

 601. Hướng dẫn tổ chức giáo dục STEM lớp 1 (Trải nghiệm - Sáng tạo) : Dành cho giáo 
viên / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2022. - 
47 tr. : ảnh ; 27 cm. - 35000đ. - 1000b   s540223 

 602. Hướng dẫn tổ chức giáo dục STEM lớp 2 (Trải nghiệm - Sáng tạo) : Dành cho giáo 
viên / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2022. - 
55 tr. : ảnh ; 27 cm. - 40000đ. - 1000b   s540224 

 603. Hướng dẫn tổ chức giáo dục STEM lớp 3 (Trải nghiệm - Sáng tạo) : Dành cho giáo 
viên / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2022. - 
63 tr. : ảnh ; 27 cm. - 45000đ. - 1000b   s540225 

 604. Hướng dẫn tổ chức giáo dục STEM lớp 4 (Trải nghiệm - Sáng tạo) : Dành cho giáo 
viên / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2022. - 
55 tr. : ảnh ; 27 cm. - 40000đ. - 1000b   s540226 

 605. Hướng dẫn tổ chức giáo dục STEM lớp 5 (Trải nghiệm - Sáng tạo) : Dành cho giáo 
viên / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2023. - 
67 tr. : ảnh ; 27 cm. - 48000đ. - 1000b   s540227 

 606. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo bé (3 - 4 
tuổi) / Ch.b.: Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết... - Tái bản lần thứ 14. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s540141 

 607. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo lớn (5 - 6 
tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 14. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s540143 
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 608. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo nhỡ (4 - 
5 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 13. 
- H. : Giáo dục, 2023. - 208 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 4000b   s540142 

 609. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Nhà trẻ (3 - 36 tháng 
tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 14. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 4000b   s540140 

 610. Hướng dẫn: Em tự ôn luyện Tiếng Việt lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực 
/ Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 99 tr. : minh hoạ   s539784 

 611. Hướng dẫn: Em tự ôn luyện Tiếng Việt lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực 
/ Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 103 tr. : minh hoạ   s539785 

 612. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Âm nhạc 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải (ch.b.), Nguyễn 
Đăng Bửu, Trần Thanh Trường, Lâm Đức Vinh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 92 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 44000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 86-89. - Thư mục: tr. 90   s540166 

 613. Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Đạo đức 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Trần Thanh Bình (ch.b.), Trần 
Trọng Khiêm, Trần Thị Ánh Ngọc... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 168 tr. : bảng 
; 27 cm. - 80000đ. - 500b   s540159 

 614. Kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Mĩ thuật 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Phạm 
Thuỳ Liêm, Nguyễn Ánh Phương Nam, Nguyễn Đặng An Giang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 108 tr. : bảng ; 27 cm. - 53000đ. - 300b   s540158 

 615. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 165000đ. - 500b 
 T.1. - 2022. - 428 tr. : bảng   s540152 

 616. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú, Vũ Minh Tâm. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 145000đ. - 500b 
 T.2. - 2022. - 348 tr. : bảng   s540153 

 617. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 138000đ. - 500b 
 T.1. - 2022. - 308 tr. : bảng   s540154 

 618. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 132000đ. - 500b 
 T.2. - 2022. - 292 tr. : bảng   s540155 
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 619. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 3 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 3 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 132000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 292 tr. : bảng   s540156 

 620. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 3 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 3 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng 
Ly, Đặng Tú... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 108000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 240 tr. : bảng   s540157 

 621. Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
dạy học theo sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị 
Thu Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 192 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 95000đ. - 300b   s540162 

 622. Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị 
Thu Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 89000đ. - 300b   s540163 

 623. Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 3 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị 
Thu Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền... - H. : Giáo dục, 2022. - 200 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s540164 

 624. Khoa học 5 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Lương Việt Thái. - Tái bản lần thứ 17. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 148 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 310000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540044 

 625. Kĩ thuật 5 / Đoàn Chi (ch.b.), Nguyễn Huỳnh Liễu, Trần Thị Thu. - Tái bản lần thứ 
17. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 5000đ. - 350000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540037 

 626. Lại Hữu Mùi. Phát triển khả năng sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động 
nhảy múa ở trường mầm non / Lại Hữu Mùi. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 126 tr. : bảng ; 21 
cm. - 118000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 118-121. - Phụ lục: tr. 122-126   s539527 

 627. Làm quen với chữ cái và tăng cường Tiếng Việt : Trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 30 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   s540063 

 628. Làm quen với chữ cái và tăng cường Tiếng Việt : Trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 42 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s540064 

 629. Lịch sử và Địa lí 5 / Nguyễn Anh Dũng (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí, Trần Viết Lưu... - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2023. - 132 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 11000đ. - 270000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539968 

 630. Luyện kĩ năng cầm bút - Hình dạng và màu sắc / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 14 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Viết xoá được). - 40000đ. - 5000b   s540755 

 631. Luyện kĩ năng cầm bút - Nét cơ bản / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 14 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Wipe clean - Viết xoá được). - 40000đ. - 5000b   s540752 

 632. Luyện tập Mĩ thuật 5 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 21000đ. - 58000b 
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 T.1. - 2023. - 32 tr. : minh hoạ   s540329 

 633. Luyện tập Mĩ thuật 5 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Trần Thị Hồng Ân, Phạm Thuỳ 
Liêm... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 21000đ. - 58000b 
 T.2. - 2023. - 36 tr. : minh hoạ   s540330 

 634. Luyện tập Tin học 1 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng (ch.b.), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê 
Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. 
- 40000b   s540027 

 635. Luyện viết - Chữ thường, chữ hoa cỡ nhỏ, theo nhóm : Theo Chương trình mới : 
Dành cho học sinh tiểu học / Đặng Thị Dung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 60 tr. ; 27 cm. - 45000đ. - 10000b   s539438 

 636. Luyện viết - Đất Tổ quê em - Lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Trần Hiền Lương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 13000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s539297 

 637. Luyện viết - Đất Tổ quê em - Lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Trần Hiền Lương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 13000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s539298 

 638. Luyện viết chữ cỡ nhỏ 1 ô ly : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Thuý Hà, 
Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 44 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức)(Luyện 
viết đúng, viết đẹp). - 18000đ. - 5000b   s540760 

 639. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 39 tr.   s539782 

 640. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 39 tr.   s539783 

 641. Luyện viết chữ đẹp từ vựng Tiếng Anh 1 : Nội dung theo Giáo trình Family and 
Friends 1 : National edition / Runkids. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 39 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - 35000đ. - 1500b   s539241 

 642. Luyện viết chữ đẹp từ vựng Tiếng Anh 2 : Nội dung theo Giáo trình Family and 
Friends 2 : National edition / Runkids. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 43 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - 35000đ. - 1500b   s539242 

 643. Luyện viết chữ đẹp từ vựng Tiếng Anh 3 : Nội dung theo Giáo trình Family and 
Friends 3 : National edition / Runkids. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 51 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - 35000đ. - 1500b   s539243 

 644. Luyện viết chữ lớp 5 : Theo mẫu chữ viết trong trường Tiểu học / Trần Mạnh Hưởng, 
Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2023. - 52 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 5400đ. - 
32000b   s540062 

 645. Luyện viết chữ từ vựng Tiếng Anh: Theo Chương trình Sách giáo khoa 1 / Runkids. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 25000đ. - 1500b   s539238 

 646. Luyện viết chữ từ vựng Tiếng Anh: Theo Chương trình Sách giáo khoa 2 / Runkids. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 25000đ. - 1500b   s539239 
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 647. Luyện viết chữ từ vựng Tiếng Anh: Theo Chương trình Sách giáo khoa 3 / Runkids. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 51 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 35000đ. - 1500b   s539240 

 648. Luyện viết không sợ sai - Chữ cái abc / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
14 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Wipe clean - Viết xoá được). - 40000đ. - 5000b   s540753 

 649. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học: Học viết điều hay - Lớp 5 / Hoàng 
Trường Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24 cm. 
- 16000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s540054 

 650. Luyện viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học: Học viết điều hay - Lớp 5 / Hoàng 
Trường Giang (ch.b.), Đặng Tú, Phạm Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 24 cm. 
- 16000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : hình vẽ, bảng   s540055 

 651. Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển (ch.b.), Phạm Duy Anh. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 12000đ. - 169000b   s540325 

 652. Mĩ thuật 1 / Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hiền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 95000b   s540319 

 653. Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 15000đ. - 205000b   s540320 

 654. Mĩ thuật 3 / Hoàng Minh Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị May (ch.b.), Đỗ Viết Hoàng. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
12000đ. - 70000b   s540321 

 655. Mĩ thuật 5 / Nguyễn Quốc Toản (ch.b.), Nguyễn Hữu Hạnh, Đàm Luyện... - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 9000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540013 

 656. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em biết khám phá và chinh 
phục đỉnh cao : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Thế giới, 2023. - 175 tr. ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng 
thành). - 55000đ. - 1000b   s539037 

 657. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em biết mơ ước và dám thực 
hiện : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế 
giới, 2023. - 135 tr. ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng thành). - 
55000đ. - 1000b   s539036 

 658. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em có đức tính lương thiện và 
phẩm chất tốt : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Thế giới, 2023. - 139 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con 
trưởng thành). - 55000đ. - 1000b   s539035 

 659. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em trở thành nhà khoa học 
tương lai : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Thế giới, 2023. - 171 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con 
trưởng thành). - 55000đ. - 1000b   s539034 



55 
 

 660. Nguyễn Đức Chính. Phát triển chương trình đào tạo với bảo đảm chất lượng và kiểm 
định chất lượng / Nguyễn Đức Chính (ch.b.), Trần Xuân Bách. - H. : Giáo dục, 2022. - 175 tr. 
: bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 157-173. - Thư mục: tr. 174-175   s539828 

 661. Nguyễn Thị Ly Kha. Cơ sở môn Tiếng Việt ở tiểu học : Phong cách học / Nguyễn 
Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Hải Lê. - Tái bản lần 2, có chỉnh lí, bổ sung. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 
1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 170-171   
s540720 

 662. Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Hướng dẫn thực hiện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo / 
Nguyễn Thị Mỹ Trinh (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Việt. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 155 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 1500b   s540096 

 663. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo trình Dạy học tích hợp ở tiểu học / Nguyễn Thị Thu 
Hằng. - H. : Giáo dục, 2022. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 111-112   s539836 

 664. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo trình Phương pháp dạy học đạo đức / Nguyễn Thị Thu 
Hằng. - H. : Giáo dục, 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 122-123   s539835 

 665. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục 
mẫu giáo / Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 60 tr. : bảng ; 
30 cm. - 33600đ. - 2000b   s540476 

 666. Nguyễn Thị Thuý. Giáo trình Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non 
/ Nguyễn Thị Thuý (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Yến. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 214 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 55000đ. - 299b 
 Thư mục: tr. 210-214   s540769 

 667. Nguyễn Thị Yến Linh. Trò chơi vận động dành cho trẻ nhà trẻ / Nguyễn Thị Yến 
Linh. - H. : Giáo dục, 2023. - 48 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 2000b   s540093 

 668. Ôn hè Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bộ sách 
Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Chu Thị Huyền, Trần Thị Thuý 
Quỳnh. - H. : Giáo dục, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s540384 

 669. Ôn hè Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 2 lên lớp 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 71 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s540528 

 670. Ôn hè Tiếng Việt 3 : Theo chương trình sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 3 lên lớp 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s540486 

 671. Ôn hè Toán 2 : Theo Chương trình sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh lớp 
2 lên lớp 3 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
75 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s540530 

 672. Ôn hè Toán 3 : Theo chương trình sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh lớp 
3 lên lớp 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s540487 
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 673. Ôn tập, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 3 / Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Bảo 
Hân, Mai Hương. - H. : Giáo dục, 2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
43000đ. - 3000b   s540270 

 674. Ôn tập, đánh giá định kì môn Toán lớp 3 / Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 92 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 43000đ. - 3000b   
s540228 

 675. Phạm Văn Sơn. Lịch sử giáo dục xã Minh Tân (1945 - 2020) / B.s.: Phạm Văn Sơn 
(ch.b.), Phan Thị Nữ ; S.t.: Trần Thị Hiên... - H. : Thông tấn, 2022. - 148 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - UBND xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. - Thư 
mục: tr. 146   s538935 

 676. Phan Thị Nở. Giáo trình Dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học / Phan Thị Nở 
(ch.b.), Trần Thanh Bình. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 219 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 214-219   s540768 

 677. Phát triển giáo dục hướng đến hình thành nguồn nhân lực thích ứng với bối cảnh mới 
hiện nay : Sách tham khảo / Ch.b.: Nguyễn Đức Chiện, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Tình... 
- H. : Thế giới, 2022. - 230 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 98000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s538999 

 678. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539773 

 679. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539774 

 680. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen Toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539776 

 681. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen Toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539777 

 682. Phát triển IQ cho bé - Bé tập so sánh : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s539779 

 683. Phát triển IQ cho bé - Tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s539778 

 684. Phát triển IQ cho bé - Tìm quy luật : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s539780 

 685. Phát triển IQ cho bé - Tư duy logic : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s539775 

 686. Phát triển kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm / Phan Trung Kiên, Nguyễn 
Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thế Phương... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 127 tr. : bảng ; 24 
cm. - 130000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 119-127   s540654 
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 687. Phát triển năng lực trong môn Toán 1 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng   s539788 

 688. Phát triển năng lực trong môn Toán 1 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s539789 

 689. Phát triển năng lực trong môn Toán 2 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng   s539790 

 690. Phát triển năng lực trong môn Toán 2 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s539791 

 691. Phát triển trí thông minh Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thu Trang. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 10000b   
s539304 

 692. Phát triển trí thông minh Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Đỗ Thu 
Trang, Nguyễn Thị Hoa. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 59 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 10000b   s539305 

 693. Rèn chữ đẹp / Lê Ngọc Hoá (ch.b.), Trịnh Thị Hương, Nguyễn Việt Trinh. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 22000đ. - 2000b 
 Q.1: Kĩ năng viết cơ bản. - 2022. - 48 tr.   s540074 

 694. Seonghyeok Park. Khi học tập hoá niềm vui : 7 thói quen giúp bạn cải thiện khả năng 
học tập / Seonghyeok Park ; Ngọc Diệp dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 326 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 158000đ. - 2000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s538934 

 695. Số đếm 1 - 20 / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 14 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 
(Viết xoá được). - 40000đ. - 5000b   s540754 

 696. Sổ tay Hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn 
quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học : Dành cho cán bộ quản lí, giáo viên trung học / B.s.: Lê Đức Ngọc, Ngọc Côn 
Cương, Nguyễn Như Minh... - H. : Giáo dục, 2022. - 248 tr. : bảng, sơ đồ ; 30 cm. - 72800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 
II. - Phụ lục: tr. 148-245. - Thư mục: tr. 246-247   s540137 

 697. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : Trẻ từ 3 đến 6 tuổi / Nguyễn Minh Huyền, Đặng 
Thu Hà. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2023. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 10500đ. - 
10000b   s540116 

 698. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 1 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540401 

 699. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 2 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 44 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 19000đ. - 5050b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang   
s540402 

 700. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 3 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 52 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 23000đ. - 20050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540403 

 701. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 3 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Huỳnh Khánh Dũng... - H. : Giáo dục, 2022. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 16000đ. - 23835b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540407 

 702. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk - Lớp 2 / Lê Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn 
Văn Chiêu, Nguyễn Thị Oanh... - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 
30000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 34   
s540386 

 703. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hậu Giang - Lớp 1 / Nguyễn Hoài Thuý Hằng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Ánh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20173b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540394 

 704. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hậu Giang - Lớp 2 / Nguyễn Hoài Thuý Hằng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Ánh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 36 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 19138b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540400 

 705. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hậu Giang - Lớp 3 / Nguyễn Hoài Thuý Hằng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Ánh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 48 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 20166b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540395 

 706. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình - Lớp 3 / Trần Đình Thuận, Bùi Thị Kim 
Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục, 2022. - 35 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. 
- 6400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540399 

 707. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình - Lớp 3 : Dành cho giáo viên / Trần Đình 
Thuận, Bùi Thị Kim Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục, 2022. - 59 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 2350b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540398 

 708. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 2 / Nguyễn Thị Kim Hoa (ch.b.), 
Ngô Thị Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Nhung... - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
27073b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540425 

 709. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị 
Kim Hoa, Hà Văn Thông (ch.b.), Ngô Thị Hiền... - H. : Giáo dục, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 2073b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540426 
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 710. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 1 / Trần Quang Bảo (ch.b.), Cao 
Thanh Tùng, Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 47 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 13600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540418 

 711. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 2 / Trần Quang Bảo, Nguyễn Thị 
Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 56 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540419 

 712. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 2 : Sách giáo viên / Trần Quang 
Bảo, Nguyễn Thị Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 
2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540422 

 713. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 3 / Trần Quang Bảo, Nguyễn Thị 
Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - H. : Giáo dục, 2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
27000đ. - 26600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540420 

 714. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 3 : Sách giáo viên / Trần Quang 
Bảo, Nguyễn Thị Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - H. : Giáo dục, 2022. - 74 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 1750b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540423 

 715. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 2 / Nguyễn Thanh Tiệp, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Lê Thị Song An (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 48 tr. : ảnh màu, 
bảng ; 27 cm. - 19000đ. - 12050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540387 

 716. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 3 / Trần Thị Kim Nhung, Nguyễn 
Quang Thái (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 40 tr. : ảnh màu, 
bảng ; 27 cm. - 19000đ. - 12050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540388 

 717. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 3 / Đinh Văn Khâm (tổng ch.b.), 
Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
22000đ. - 19500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540385 

 718. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 1 / Đoàn Thuý Hạnh, Nguyễn Thị 
Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 12300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540432 

 719. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 2 / Đoàn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn 
Thị Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 44 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 14100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540433 

 720. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 3 / Đoàn Thuý Hạnh, Nguyễn Thị 
Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục, 2023. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
20000đ. - 22600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540434 
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 721. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi - Lớp 1 / Nguyễn Ngọc Thái (ch.b.), 
Phạm Duy Anh, Nguyễn Duy Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540392 

 722. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi - Lớp 3 / Nguyễn Ngọc Thái (tổng 
ch.b.), Vũ Thị Liên Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Thành... - H. : Giáo dục, 2023. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540393 

 723. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng - Lớp 1 / Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), 
Nguyễn Việt Mười, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 
48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 5030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540416 

 724. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng - Lớp 2 / Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), 
Nguyễn Việt Mười, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 
53 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 5030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540417 

 725. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Phú 
Tuấn, Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - H. : Giáo dục, 2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 73000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540430 

 726. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 2 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
14000đ. - 57000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540431 

 727. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Phú 
Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Thị Oanh (ch.b.), Lưu Đức Hạnh, Lê Thị Bích Hồng. - H. : Giáo dục, 
2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540414 

 728. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Trà Vinh - Lớp 2 / Tăng Thị Ngọc Mai (tổng ch.b.), 
Nguyễn Đình Bá (ch.b.), Hồ Chí Cường... - H. : Giáo dục, 2022. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540413 

 729. Tạo hình từ đất nặn : Dành cho trẻ từ 4 - 5 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao 
Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s539847 

 730. Tạo hình từ giấy : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị Tú 
Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s539845 

 731. Tạo hình từ giấy : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị Tú 
Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s539846 

 732. Tăng cường kĩ năng giao tiếp mở rộng vốn từ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị 
Minh Thảo, Trần Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - (Bé vào Lớp 1). - 18000đ. - 5000b   s540204 
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 733. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ   s539781 

 734. Tập tô chữ : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539768 

 735. Tập tô chữ : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539769 

 736. Tập tô chữ : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 10000b   s540615 

 737. Tập tô chữ 1 / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Bé luyện viết theo mẫu chữ mới). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr.   s540616 

 738. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 24 tr. : hình vẽ   s539767 

 739. Tập tô chữ: Mẫu giáo : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s539761 

 740. Tập tô chữ: Mẫu giáo : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s539762 

 741. Tập tô nét cơ bản / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 10000b   s540614 

 742. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s539763 

 743. Tập tô số / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh. - 24 cm. - (Bé luyện viết theo mẫu chữ mới). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr.   s540617 

 744. Tập tô số : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539765 

 745. Tập tô số : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s539766 

 746. Tập tô, tập viết chữ : Hành trang cho bé tự tin vào lớp 1 : Theo Chương trình mới 
nhất / Lê Mai. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2023. - 40 tr. : ảnh   s539552 

 747. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Lương 
Hải Như... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 
295000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : hình vẽ   s540087 

 748. Tập viết 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 11000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr.   s540085 
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 749. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Đặng Thị Lanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 7000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 39 tr.   s540083 

 750. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. 
- 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 33300b 
 T.2. - 2022. - 48 tr.   s540079 

 751. Tập viết 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 6000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 28 tr.   s540086 

 752. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 6000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 35 tr.   s540084 

 753. Tập viết 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị Lan. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 33000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : hình vẽ   s540080 

 754. Tập viết 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 8200b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : hình vẽ   s540088 

 755. Tập viết 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 33000b 
 T.2. - 2023. - 36 tr.   s540081 

 756. Tập viết 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 8200b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : hình vẽ   s540089 

 757. Tập viết 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 150000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : hình vẽ   s540082 

 758. Tập viết Tiếng Anh 4 : Biên soạn theo bộ sách Family and Friends 4 : National edition 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Hồ Tấn Mẫn. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 72 tr. : hình vẽ ; 27 
cm. - 45000đ. - 3000b   s539335 

 759. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Tiếng Việt lớp 3 / Vũ Thị Lan (ch.b.), Lê 
Anh, Bùi Thị Thu Thuỷ, Hoàng Thuỵ Bích Thuỷ. - H. : Giáo dục, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 2050b   s540146 

 760. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Toán lớp 3 / Nguyễn Thuỷ Chung (ch.b.), 
Nguyễn Văn Cả, Đào Văn Chung... - H. : Giáo dục, 2022. - 280 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 2050b   
s540144 

 761. Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ 
Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 156 tr. : hình vẽ, ảnh   s540110 

 762. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 / Phan Quốc Việt. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Giáo dục, 2022. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 2500b   s540091 

 763. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2 / Phan Quốc Việt. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Giáo dục, 2022. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 2500b   s540092 
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 764. Thực hành Kĩ thuật 5 / Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thu Huyền. - Tái bản lần thứ 
17. - H. : Giáo dục, 2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6000đ. - 150000b   s540038 

 765. Thực hành Mĩ thuật lớp 2 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Phạm 
Văn Thuận... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 39 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26 cm. - 
16000đ. - 30000b   s539786 

 766. Thực hành phát triển năng lực Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Ngô Hiền Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Quế. 
- H. : Giáo dục. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 71 tr. : minh hoạ   s540265 

 767. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 5 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2023. - 132 tr.   s539894 

 768. Thực hành Tiếng Việt và Toán lớp 5 : Hỗ trợ học buổi thứ hai / Nguyễn Minh Thuyết, 
Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. 
- 12000b 
 T.2. - 2023. - 136 tr.   s539895 

 769. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 3 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Phan Thanh Hà (ch.b.), Nguyễn Ngọc Yến. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 3000b   s540049 

 770. Tiếng Anh 1 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 59 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 
(Global success). - 35000đ. - 5000b   s540446 

 771. Tiếng Anh 1 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : tranh màu ; 
28 cm. - (Global success). - 52000đ. - 10000b   s540448 

 772. Tiếng Anh 1 - Family and Friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 71000đ. - 60000b   s540465 

 773. Tiếng Anh 2 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 63 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - (Global success). - 35000đ. - 5000b   s540447 

 774. Tiếng Anh 2 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global success). - 52000đ. - 10000b   s540449 

 775. Tiếng Anh 3 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Mai Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 123 tr. ; 28 cm. - (Global success). - 62000đ. - 10000b   s540450 

 776. Tiếng Anh 3 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - (Global success). - 42000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s540451 

 777. Tiếng Anh 3 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.). Nguyễn 
Thị Hải Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - (Global success). - 41000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s540452 
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 778. Tiếng Anh 3 - Family and Friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 103 tr. : minh hoạ 
; 28 cm. - 97000đ. - 80000b   s540467 

 779. Tiếng Anh 3 - Family and Friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 86000đ. - 80000b   s540466 

 780. Tiếng Anh 4 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.),  Nguyễn 
Quốc Tuấn (ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục. - 28 cm. - (Global success). - 10000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s540453 

 781. Tiếng Anh 4 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Quốc Tuấn (ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục. - 28 cm. - (Global success). - 10000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s540454 

 782. Tiếng Anh 4 - Family and Friends : National edition : Student book : Bản in thử / 
Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - H. : Giáo dục, 2023. - 103 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 18000b   s540468 

 783. Tiếng Anh 5 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị 
Ngọc Hiền... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. 
- 300000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540437 

 784. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị 
Ngọc Hiền... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 32000đ. - 350000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s540435 

 785. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị 
Ngọc Hiền... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 32000đ. - 350000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s540436 

 786. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu ; Minh 
hoạ: Lô Ca, Phi Điệp. - Tái bản lần thứ 24. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 13500đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.1. - 2022. - 95 tr. : bảng, tranh vẽ   s539848 

 787. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu ; Minh 
hoạ: Lô Ca, Phi Điệp. - Tái bản lần thứ 25. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 11000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2022. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s539849 

 788. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu ; Minh 
hoạ: Lô Ca, Phi Điệp. - Tái bản lần thứ 23. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 10000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.4. - 2022. - 68 tr. : minh hoạ   s539850 

 789. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu ; Minh 
hoạ: Lô Ca, Phi Điệp. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 13000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.7. - 2022. - 86 tr. : tranh vẽ   s539851 
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 790. Tiếng Khmer / Lâm Es (tổng ch.b.), Kim Sơn (ch.b.), Trần Thị Minh Phương... - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 4600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.1. - 2023. - 127 tr. : tranh vẽ   s539852 

 791. Tiếng Khmer / Lâm Es (tổng ch.b.), Lâm Qui (ch.b.), Trần Chinh... - Tái bản lần thứ 
11. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17500đ. - 3950b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.2. - 2022. - 123 tr. : hình vẽ   s539853 

 792. Tiếng Khmer / Lâm Es (tổng ch.b.), Thạch Rinh (ch.b.), Thạch Đời... - Tái bản lần 
thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 22000đ. - 6600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2022. - 167 tr. : hình vẽ, bảng   s539854 

 793. Tiếng Khmer / Lâm Es (tổng ch.b.), Thạch Siêng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương... - 
Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 29000đ. - 6500b 
 ĐTTS ghi; Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.4. - 2022. - 143 tr. : hình vẽ, bảng   s539855 

 794. Tiếng Khmer / Lâm Es (tổng ch.b.), Kim Sơn (ch.b.), Trần The... - Tái bản lần thứ 7. 
- H. : Giáo dục. - 24 cm. - 36000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.5. - 2022. - 231 tr. : minh hoạ. - Chính văn bằng tiếng Khơme   s539856 

 795. Tiếng Khmer / Lâm Es (tổng ch.b.), Thạch Siêng (ch.b.), Thạch Đời... - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 33000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.6. - 2023. - 185 tr. : hình vẽ   s539857 

 796. Tiếng Khmer / Lâm Es (tổng ch.b.), Lâm Qui (ch.b.), Trần Chinh... - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 36000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.7. - 2022. - 227 tr. : hình vẽ   s539858 

 797. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 
169000b 
 T.1. - 2023. - 183 tr. : minh hoạ   s540276 

 798. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 31000đ. 
- 180000b 
 T.2. - 2023. - 164 tr. : minh hoạ   s540273 

 799. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 194000b 
 T.2. - 2023. - 175 tr. : minh hoạ   s540277 

 800. Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng 
Dương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
25000đ. - 318000b 
 T.1. - 2023. - 143 tr. : minh hoạ   s540278 

 801. Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 200000b 
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 T.1. - 2023. - 156 tr. : minh hoạ   s540274 

 802. Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. 
- 321000b 
 T.2. - 2023. - 143 tr. : minh hoạ   s540279 

 803. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thuý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s540267 

 804. Tiếng Việt 3 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng 
Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
22000đ. - 352000b 
 T.1. - 2023. - 151 tr. : minh hoạ   s540280 

 805. Tiếng Việt 3 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 21000đ. - 320000b 
 T.2. - 2023. - 143 tr. : minh hoạ   s540281 

 806. Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Huyền... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 210000b 
 T.2. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s540275 

 807. Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s540268 

 808. Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s540269 

 809. Tiếng Việt 5 / Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Trần Mạnh Hưởng... 
- Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 220000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 180 tr. : minh hoạ   s539911 

 810. Tiếng Việt 5 / Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ly Kha... 
- Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 220000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 172 tr. : minh hoạ   s539912 

 811. Tin học 3 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hoàng Thị Mai (ch.b.), Phan Anh... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 11000đ. - 341000b   s540353 

 812. Tin học 3 / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Đỗ Minh 
Hoàng Đức... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 190000b   s540352 

 813. Toán 1 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 154000b 
 T.1. - 2023. - 115 tr. : minh hoạ   s540251 
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 814. Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo 
dục). - 22000đ. - 50000b 
 T.1. - 2023. - 115 tr. : tranh vẽ, bảng   s540231 

 815. Toán 1 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 153000b 
 T.2. - 2023. - 107 tr. : minh hoạ   s540252 

 816. Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo 
dục). - 20000đ. - 50000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : tranh vẽ, bảng   s540232 

 817. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s540237 

 818. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s540238 

 819. Toán 2 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 240000b 
 T.1. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s540253 

 820. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 190000b 
 T.1. - 2023. - 132 tr. : minh hoạ   s540245 

 821. Toán 2 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 232000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s540254 

 822. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 190000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s540246 

 823. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s540239 

 824. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s540240 

 825. Toán 3 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 282000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : minh hoạ   s540255 

 826. Toán 3 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 274000b 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : minh hoạ   s540256 
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 827. Toán 3 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 85000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s540247 

 828. Toán 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s540241 

 829. Toán 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : minh hoạ   s540242 

 830. Toán 5 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân... - Tái bản lần thứ 17. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 240000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539951 

 831. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 84 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 5000b   s539303 

 832. Tô chữ hoa : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s539764 

 833. Trần Kiểm. Phương pháp hiện đại trong lãnh đạo và quản trị nhà trường / Trần Kiểm, 
Trần Khánh Đức. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 279 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. 
- 500b 
 Phụ lục: tr. 267-270. - Thư mục: tr. 274-279   s539537 

 834. Trần Phiêu. Kỹ năng tổ chức trò chơi cho trẻ mầm non / Trần Phiêu, Mai Quế Anh. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 83 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội và kỹ 
năng sinh hoạt thanh thiếu nhi). - 55000đ. - 1500b   s539079 

 835. Trần Thanh Bình. Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 2 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Đạo đức 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Trần Thanh 
Bình (ch.b.), Trần Thị  Ánh Ngọc, Lê Thị Xinh. - H. : Giáo dục, 2022. - 204 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 94000đ. - 500b   s540160 

 836. Trần Thị Hương. Giáo dục học / Trần Thị Hương, Nguyễn Đắc Thanh, Võ Thị Hồng 
Trước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 187 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 90000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 185-187   
s539617 

 837. Triết lí giáo dục Việt Nam: Từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc Thêm (ch.b.), 
Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Minh Đăng... - H. : Giáo dục, 2023. - 559 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
440000đ. - 1030b 
 Thư mục: tr. 533-559   s539823 

 838. Trịnh Thị Hiệp. Giáo trình Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 / Trịnh Thị Hiệp 
(ch.b.), Phùng Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 163 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục cuối chính văn   s539542 

 839. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 3 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 215 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s539299 
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 840. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 4 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 227 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s539300 

 841. Tự nhiên và Xã hội 1 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 136 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 24000đ. - 165000b   s540370 

 842. Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 
239000b   s540372 

 843. Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 19000đ. - 110000b   s540373 

 844. Tự nhiên và Xã hội 3 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), Lưu 
Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 136 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân tời sáng tạo). - 20000đ. - 200000b   s540371 

 845. Tự nhiên và Xã hội 3 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Phan 
Thanh Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 253000b   s540374 

 846. Vở bài tập Âm nhạc 1 / Đỗ Thị Minh Chính (ch.b.), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 
Phương Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 30000b   s540006 

 847. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 55000b   s540007 

 848. Vở bài tập Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Trần Thành Nam, Lê Thị Tuyết 
Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 34700b   s540014 

 849. Vở bài tập Đạo đức 1 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hà My, 
Nguyễn Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 59 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 14000đ. - 10000b   s540331 

 850. Vở bài tập Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Ngọc Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 63 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 35000b   s540015 

 851. Vở bài tập Đạo đức 2 / Trần Thanh Bình, Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 44 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 9000đ. - 10600b   s540016 

 852. Vở bài tập Đạo đức 3 / Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (ch.b.), Lê Quỳnh Chi... ; Minh 
hoạ: Ban Kĩ - Mĩ thuật 1. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 85000b   s540112 

 853. Vở bài tập Đạo đức 5 / Lưu Thu Thuỷ ch.b.. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 
2023. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 4800đ. - 260000b   s540017 

 854. Vở bài tập Địa lí 5 / Nguyễn Tuyết Nga, Phạm Thị Sen. - Tái bản lần thứ 17. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6000đ. - 86000b   s539969 
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 855. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (ch.b.), Nguyễn 
Hà My... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Vì sự bình 
đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 16000đ. - 10000b   s540216 

 856. Vở bài tập Khoa học 5 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Lương Việt Thái. - Tái bản lần thứ 
17. - H. : Giáo dục, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10800đ. - 93000b   s540045 

 857. Vở bài tập Lịch sử 5 / Nguyễn Hữu Chí, Trần Viết Lưu. - Tái bản lần thứ 17. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6300đ. - 85000b   s539970 

 858. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 10000đ. - 29200b   s540010 

 859. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Vì sự 
bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 13000đ. - 80000b   s540318 

 860. Vở bài tập Mĩ thuật 3 / Nguyễn Xuân Nghị (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 8000đ. - 92000b   s540011 

 861. Vở bài tập nâng cao Từ và câu lớp 2 / Lương Thị Hiền, Đặng Thị Thu Hiền, Thạch 
Thị Lan Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 135 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 79000đ. - 
5000b   s539250 

 862. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch 
Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong 
giáo dục). - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s540272 

 863. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 71200b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s539900 

 864. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 15000đ. - 230000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s539897 

 865. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, 
Nguyễn Lê Hằng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr.   s539896 

 866. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 270000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr.   s539898 

 867. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 
Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 14000đ. - 22000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s540090 

 868. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 5100b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s539899 



71 
 

 869. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm 
Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. 
- 422000b 
 T.2. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s539901 

 870. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê 
Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. 
- 30000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s539902 

 871. Vở bài tập Tiếng Việt 5 / B.s.: Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Trần 
Mạnh Hưởng... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11700đ. - 370000b 
 T.1. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s539913 

 872. Vở bài tập Tiếng Việt 5 / B.s.: Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, 
Nguyễn Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 9600đ. - 370000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s539914 

 873. Vở bài tập Tin học 3 / Hoàng Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thu Hiền... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 10000đ. - 50000b   s540030 

 874. Vở bài tập Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn 
Phương Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). 
- 14000đ. - 15000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s539931 

 875. Vở bài tập Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 72000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s539937 

 876. Vở bài tập Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 
16000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s540229 

 877. Vở bài tập Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn 
Phương Anh... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 12000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s539932 

 878. Vở bài tập Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, 
Nguyễn Thúy Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ 
trong giáo dục). - 16000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s540230 

 879. Vở bài tập Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. 
- 215000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : minh hoạ   s539933 

 880. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 31500b 
 T.1. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s539938 

 881. Vở bài tập Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. 
- 5100b 
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 T.1. - 2023. - 140 tr. : minh hoạ   s539934 

 882. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 335000b 
 T.2. - 2023. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s540107 

 883. Vở bài tập Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. 
- 245000b 
 T.2. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s539935 

 884. Vở bài tập Toán 3 / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 
Đức... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 270000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s539936 

 885. Vở bài tập Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 120000b 
 T.2. - 2023. - 128 tr. : minh hoạ   s539939 

 886. Vở bài tập Toán 5 / B.s.: Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân... ; Minh 
hoạ: Nguyễn Thị Hồng Vy. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11100đ. - 390000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s539940 

 887. Vở bài tập Toán 5 / B.s.: Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung... ; 
Minh hoạ: Nguyễn Thị Hồng Vy. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13200đ. - 
390000b 
 T.2. - 2023. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s539941 

 888. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. 
- 67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 11000đ. - 40000b   s540047 

 889. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 13000đ. - 36600b   s540046 

 890. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 / Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Xuân Hội (đồng ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 120000b   s540048 

 891. Vở luyện viết 1 : Thanh Hương / Minh Phương, Thanh Hương. - H. : Giáo dục. - 27 
cm. - (Tủ sách Kết nối tri thức). - 29500đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 51 tr.   s540477 

 892. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 10050b 
 T.1. - 2023. - 47 tr.   s540065 

 893. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 10050b 
 T.2. - 2023. - 47 tr. : bảng   s540066 

 894. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Trần 
Công Thành. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 10050b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : bảng   s540067 

 895. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Trần 
Công Thành. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 10050b 
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 T.2. - 2023. - 38 tr. : bảng   s540068 

 896. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Văn A. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 10050b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : bảng   s540069 

 897. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 
Văn A. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 19000đ. - 10050b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : bảng   s540070 

 898. Vở luyện viết chữ đẹp tiếng Khmer - Lớp 1 / Thạch Tha Lai (ch.b.), Thạch Đời. - H. 
: Giáo dục, 2022. - 52 tr. ; 24 cm. - 20000đ. - 5050b   s539859 

 899. Vở luyện viết chữ đẹp tiếng Khmer - Lớp 2 / Thạch Tha Lai (ch.b.), Thạch Đời. - H. 
: Giáo dục, 2022. - 52 tr. ; 24 cm. - 20000đ. - 5050b   s539860 

 900. Vở luyện viết chữ đẹp tiếng Khmer - Lớp 3 / Thạch Tha Lai (ch.b.), Thạch Đời. - H. 
: Giáo dục, 2022. - 52 tr. ; 24 cm. - 20000đ. - 5050b   s539861 

 901. Vở luyện viết chữ đẹp tiếng Khmer - Lớp 4 / Thạch Tha Lai (ch.b.), Thạch Đời, Sơn 
Văn Đông, Kiêm Hạnh. - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. ; 24 cm. - 20000đ. - 5050b   s539862 

 902. Vở luyện viết chữ đẹp tiếng Khmer - Lớp 5 / Thạch Tha Lai (ch.b.), Thạch Đời, Sơn 
Văn Đông, Kiêm Hạnh. - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. ; 24 cm. - 20000đ. - 5050b   s539863 

 903. Vở ô li bài tập Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Kim Đồng. - 27 cm. - 45000đ. - 
5000b 
 Q.1. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s539354 

 904. Vở ô li bài tập Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Kim Đồng. - 27 cm. - 45000đ. - 
5000b 
 Q.2. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s539355 

 905. Vở ô li bài tập Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình SGK Chân trời sáng tạo / 
Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 42000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s539546 

 906. Vở ô li bài tập Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình SGK Chân trời sáng tạo / 
Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 42000đ. - 2000b 
 Q.2. - 2023. - 68 tr. : hình vẽ   s539547 

 907. Vở ô ly Tập tô - Tập viết : Mẫu chữ viết trong Trường Tiểu học / Lê Mai. - Tái bản 
lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.2: Chữ cái, chữ ghép và ghép vần. - 2023. - 32 tr.   s539553 

 908. Vở ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Dành cho học sinh lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4 / Cao Thu Giang (ch.b.), Lê Thị Kim Anh, Nguyễn 
Thuỷ Hường... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 4000b   
s539342 

 909. Vở ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Dành cho học sinh lớp 1 chuẩn bị vào lớp 2 / Trần Hoài Phương (ch.b.), Nguyễn Hà Thu. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 5000b   s539357 

 910. Vở ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Dành cho học sinh lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4 / Trần Hoài Phương (ch.b.), Nguyễn Ngọc Anh, 
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Đặng Thị Tú Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 5000b   
s539343 

 911. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dành 
cho học sinh lớp 1 chuẩn bị vào lớp 2 / Phạm Thị Diệu Thuý, Hoàng Minh Ngọc. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 52 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 24000đ. - 5000b   s539338 

 912. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dành 
cho học sinh lớp 2 chuẩn bị vào lớp 3 / Phạm Thị Diệu Thuý, Hoàng Minh Ngọc. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   s539339 

 913. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dành 
cho học sinh lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4 / Phạm Thị Diệu Thuý, Hoàng Minh Ngọc. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   s539340 

 914. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 5 : Chuẩn bị kiến thức vào lớp 6 / Trần Ngọc Lan (ch.b.), 
Nguyễn Hùng Quang, Bùi Thị Viên. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 24000đ. - 3000b   s539358 

 915. Vở tập viết / Nguyễn Thị Hương Giang. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 11000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s539554 

 916. Vở tập viết 1 : Dùng cho buổi học thứ hai / Nguyễn An, Nguyễn Danh Biển, Lê Thị 
Kim Oanh, Đỗ Thị Mộng Thường. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 48 tr.   s540075 

 917. Vở tập viết 2 : Dùng cho buổi học thứ hai / Nguyễn An, Nguyễn Danh Biển, Lê Thị 
Kim Oanh, Đỗ Thị Mộng Thường. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 52 tr.   s540076 

 918. Vở tập viết 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 : Dành cho học sinh tỉnh 
Phú Yên / Nguyễn Thị Ngọc Ái, Trần Ngọc Hiệp, Trần Ngọc Thuỳ Trang. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr.   s540078 

 919. Vở tập viết 3 : Dùng cho buổi học thứ hai / Nguyễn An, Nguyễn Danh Biển, Lê Thị 
Kim Oanh, Đỗ Thị Mộng Thường. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr.   s540077 

 920. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Thu Hằng, Phan Quang Tiệp, Ngô Quang Quế. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
30000b   s539621 

 921. Vở thực hành Luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : ảnh, bảng   s540060 

 922. Vở thực hành Luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 52 tr. : minh hoạ   s540061 

 923. Vở thực hành Tiếng Việt 3 / Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị 
Lan Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 20000b 
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 T.2. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s540266 

 924. Vui đọc thơ văn lớp 3 / Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Thị Kiều Anh... - 
H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 76 tr. : tranh màu   s540056 

 925. Vui đọc thơ văn lớp 3 / Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Thị Kiều Anh... - 
H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 72 tr. : tranh màu   s540057 

 926. Vui học Chính tả 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 68 tr. : bảng, tranh màu. - Phụ lục: tr. 64-67   s540200 

 927. Vui học Chính tả 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 60-63   s540201 

 928. Vui học cùng chữ viết lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Thị 
Ly Kha... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 44 tr. : tranh vẽ   s540058 

 929. Vui học cùng chữ viết lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Thị 
Ly Kha... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : ảnh   s540059 

 930. Vui học Tiếng Việt 2 / Mai Thi, Trần Thị Quỳnh Nga, Bùi Thị Giang, Nguyễn Minh 
Thanh Nhàn. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 80 tr. : tranh vẽ   s540262 

 931. Vui học Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, 
Trần Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s540263 

 932. Vui học Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, 
Trần Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s540264 

 933. Vui học Toán 2 / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Như Ngọc, Hoàng Như Quỳnh, Lưu 
Thị Hoài Thu. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 83 tr. : minh hoạ   s540233 

 934. Vui học Toán 2 / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Như Ngọc, Hoàng Như Quỳnh, Lưu 
Thị Hoài Thu. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 99 tr. : minh hoạ   s540234 

 935. Vui học Toán 3 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 84 tr. : minh hoạ   s540235 

 936. Vui học Toán 3 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s540236 

 937. Vui học từ và câu lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 32000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 52 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s540196 
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 938. Vui học từ và câu lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 32000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 52 tr. : minh hoạ   s540197 

 939. Vui học Viết văn lớp 3 / Trịnh Cam Ly, Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Quỳnh Nga, Lê 
Hồng Mai. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr. : hình vẽ   s540198 

 940. Vui học Viết văn lớp 3 / Trịnh Cam Ly, Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Quỳnh Nga, Lê 
Hồng Mai. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 48 tr. : hình vẽ   s540199 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 941. Cẩm nang doanh nghiệp về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật 
(SPS) đối với hàng hoá xuất nhập khẩu trong FTA / B.s.: Trần Thị Thanh Hoa, Nguyễn Tú 
Oanh, Nguyễn Thị Hương... - H. : Công Thương, 2022. - 260 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công Thương   s540592 

 942. Hà Văn Sự. Phát triển thương mại theo hướng bền vững ở Việt Nam : Sách tham 
khảo / Ch.b.: Hà Văn Sự, Lê Nguyễn Diệu Anh. - H. : Tài chính, 2023. - 303 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 284-303   s540646 

 943. Hastings, Reed. Netflix: Phá bỏ nguyên tắc để bứt phá = No rules rules : Netflix and 
the culture of reinvention / Reed Hastings, Erin Meyer ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 405 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 383-388   s539168 

 944. Hướng dẫn thực hành môn học Hải quan cơ bản / Nguyễn Thị Thương Huyền, 
Nguyễn Hoàng Tuấn (ch.b.), Vũ Duy Nguyên... - H. : Tài chính, 2022. - 271 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
67000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 269-270   s540630 

 945. Kỷ yếu Cuộc thi viết 30 năm thành lập MobiFone / Hoàng Thị Thu Thanh, Huỳnh 
Ngọc Thuý Tiên, Lương Thị Hồng Liên... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 298 tr. : 
ảnh màu, tranh vẽ ; 30 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Tổng công ty Viễn thông MobiFone   s540549 

 946. Niên giám thống kê hải quan về hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021 (Bản 
chi tiết) = Customs yearbook on Vietnam foreign merchandise trade 2021 (Detailed version). - 
H. : Tài chính, 2022. - 555 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 270b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Hải quan Việt Nam. - Phụ lục: tr. 546-554   s539373 

 947. Phạm Ngọc Anh. Xuất nhập khẩu thực chiến : Tấm vé tốc hành vào nghề xuất nhập 
khẩu / Phạm Ngọc Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tài chính, 2023. - 479 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 590000đ. - 1000b   s539371 

 948. Phát triển dịch vụ Logistics ở Nghệ An trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 
Thực trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Dương Thị Thuý Hà, Nguyễn Đức Chính (ch.b.), 
Hoàng Văn Hoan... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 208-212. - Phụ lục: tr. 213-251   s540651 

 949. Thực hiện quy tắc xuất xứ trong CPTPP - Chặng đường 3 năm từ ngày Hiệp định có 
hiệu lực / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Ngọc Minh, Hoàng Đức Minh, Hồng Hồng 
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Ngọc ; Đỗ Thị Thu Hương h.đ. - H. : Công Thương, 2022. - 120 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Cục Xuất nhập khẩu   s540593 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 950. Ai mua hành tôi = Who wants to buy my onions? : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh 
truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s540730 

 951. Ai mua hành tôi? = Who would like to buy my onion? : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s539721 

 952. Alibaba và 40 tên cướp = Alibaba and the forty thieves : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 12000đ. - 
10000b   s539717 

 953. Alice lạc vào xứ sở thần tiên = Alice in wonderland : Truyện tranh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ tranh truyện song ngữ 
Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s540741 

 954. Anh chàng nhanh trí = The clever boy : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt 
Nam)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s540744 

 955. Ẩm thực khắp năm châu : Chuyến du hành ngon lành tìm hiểu về những gì chúng ta 
ăn : Dành cho lứa tuổi 8+ / Lời: Sandra Lawrence ; Minh hoạ: Violeta Noy ; Quý Hạ dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 64 tr. : tranh màu ; 31 cm. - (Khám phá thế giới). - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World of food   s539442 

 956. Ba người lùn trong rừng = The three little men in the wood : Truyện tranh / Thuỳ 
Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 
12000đ. - 10000b   s539715 

 957. Ba sợi tóc vàng của con quỷ = Three blonde hairs of the devil : Truyện tranh : Song 
ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- (Tranh truyện cổ tích thế giới). - 12000đ. - 10000b   s540738 

 958. Bồ câu và kiến = The dove and the ant : Tranh truyện ngụ ngôn AESOP / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bộ tranh truyện song 
ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s540742 

 959. Các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên : Sách chuyên khảo / Tòng Văn Hân, Đào Huy 
Khuê, Vũ Thế Long, Nguyễn Văn Thắng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 635 tr., 48 tr. ảnh màu 
; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Nhân học; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. 
- Thư mục: tr. 612-623. - Phụ lục: tr. 625-635   s540775 

 960. Cây khế = The golden star fruit tree : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s539723 
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 961. Con rồng cháu tiên : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân 
; Tranh: Nguyễn Trung Tín. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 75 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 60000đ. - 2000b   s539085 

 962. Cô bé Lọ Lem = Cinderella : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng 
thế giới). - 12000đ. - 10000b   s540739 

 963. Cô bé Quàng Khăn Đỏ = Little Red Riding Hood : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện 
cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s540740 

 964. Công chúa ngủ trong rừng = The sleeping beauty : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 12000đ. - 10000b   
s539716 

 965. Di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Điện Biên / B.s.: Đào Duy Trình, Trịnh Thị Mai, 
Nguyễn Thanh Tâm, Hoàng Thị Hải Yến ; Trần Thị Quy dịch, h.đ. ; Ảnh: Anh Tuấn... - H. : 
Văn hoá dân tộc. - 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
 T.1. - 2022. - 151 tr. : ảnh màu   s538980 

 966. Đồng dao cho bé - Các trò chơi dân gian - Các câu hát vè dân gian : Giúp bé: Rèn 
luyện phản xạ, óc phán đoán... : Dành cho bé lứa tuổi 3+ / Nhã Uyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 127 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 118000đ. - 3000b   s539505 

 967. Giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống trong hương ước, quy ước / Lê Văn Lợi, 
Nguyễn Văn Vĩnh, Hoàng Minh Thái... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 280 tr., 10 tr. ảnh ; 
24 cm. - 650b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An. - Thư mục cuối mỗi bài   s539662 

 968. Hai anh em = The two brothers : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt 
Nam). - 12000đ. - 10000b   s540734 

 969. Hoàng Bá Tường. Văn hoá dân gian biển - đảo xứ Thanh : Sưu tầm, nghiên cứu / 
Hoàng Bá Tường. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 1000 tr. ; 27 cm. - 1895b 
 Thư mục: tr. 987-995   s539268 

 970. Lê Thư. Bịt mắt bắt mèo / Tranh, lời: Lê Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện dài kỳ về mèo). - 50000đ. - 2000b   s539107 

 971. Lê Thư. Mèo đuổi chuột / Tranh, lời: Lê Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện dài kỳ về mèo). - 50000đ. - 2000b   s539108 

 972. Nàng tiên cá = The little mermaid : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng 
thế giới)(Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s540746 

 973. Nàng tiên cóc : The toad princess : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s539720 

 974. Năm hũ vàng = Five golden jars : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt 
Nam). - 12000đ. - 10000b   s540732 
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 975. Ngôi đền giữa biển = Temple in the middle of the sea : Truyện tranh : Song ngữ Việt 
- Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh 
truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s540733 

 976. Nguồn gốc các dân tộc : Dựa theo truyện cổ dân tộc Gia-rai : Dành cho trẻ mẫu giáo 
3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 
2023. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 2000b   s540119 

 977. Nguyễn Diễm Phúc. Giáo trình Văn hoá ẩm thực trong du lịch / Nguyễn Diễm Phúc. 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 299 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 362000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Phụ lục: tr. 253-282. - Thư 
mục: tr. 283-299   s539596 

 978. Nhổ củ cải = The gigantic turnip : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện kể mầm non). - 
12000đ. - 10000b   s540728 

 979. Ông thầy rùa : Truyện cổ dân tộc Cao Lan : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 19 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 10000đ. - 2000b   s540117 

 980. Sơn Tinh Thuỷ Tinh = Legend of Son Tinh and Thuy Tinh : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s540735 

 981. Sự tích cây nêu ngày Tết = Legend of the Tet pole : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh 
truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s540731 

 982. Sự tích chị Hằng Nga = The legend of Henq'e, Goddess of the Moon : Truyện tranh 
: Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích châu Á). - 12000đ. - 10000b   s540743 

 983. Sự tích hoa mào gà = The legend of the Celosia cristata : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Truyện kể mầm non). - 12000đ. - 10000b   s540729 

 984. Sự tích trầu cau = Story of betel and arecanut : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s540736 

 985. Sự tích trầu cau = The story of the betel leaves and the areca nuts : Truyện tranh / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s539724 

 986. Sự tích viên ngọc ếch = The tale of frog pearl : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s539726 

 987. Tấm Cám = Tam Cam : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh 
Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s539722 

 988. Thạch Sanh = Thach Sanh : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 
12000đ. - 10000b   s540737 
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 989. Thần sắt : Truyện cổ dân tộc Thái : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 19 tr. : tranh màu 
; 27 cm. - 10000đ. - 2000b   s540118 

 990. Tích Chu = Tich Chu : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s539725 

 991. Tiên thử lòng người : Truyện cổ dân tộc Giáy : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 19 
tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 2000b   s540123 

 992. Tìm hiểu phong tục cổ truyền - 259 điều nên biết về phong tục Việt Nam / S.t., hệ 
thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2023. - 402 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 500b   
s539329 

 993. Toan Ánh. Nếp cũ - Con người Việt Nam / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 414 tr. ; 23 cm. - 210000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán. - Thư mục: tr. 413-414   s539129 

 994. Toan Ánh. Nếp cũ - Hội hè đình đám / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 639 tr. ; 23 cm. - 290000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán   s539130 

 995. Toan Ánh. Nếp cũ - Làng xóm Việt Nam / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 407 tr. : ảnh ; 23 cm. - 205000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán. - Thư mục: tr. 405-407   s539128 

 996. Toan Ánh. Nếp cũ - Tín ngưỡng Việt Nam / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 831 tr. ; 23 cm. - 365000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán. - Phụ lục: tr. 825-831. - Phụ lục cuối chính văn   
s539131 

 997. Tòng Văn Hân. Văn hoá dân gian của người Kháng ở tỉnh Điện Biên / Tòng Văn 
Hân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 603 tr. : bảng ; 24 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 523-597. - Thư mục: tr. 598   
s539533 

 998. Trang phục cổ truyền khắp năm châu : Lời tụng ca dành cho lễ phục : Dành cho lứa 
tuổi 8+ / Lời: Giovanna Alessio ; Minh hoạ: Chaaya Prabhat ; Kiều Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 79 tr. : tranh màu ; 31 cm. - (Khám phá thế giới). - 130000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The culture of clothes   s539443 

 999. Trần Minh Nhựt. Nghệ thuật minh hoạ áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX - Khảo 
cứu từ bộ tranh Grande tenue de la cour d'Annam của Nguyễn Văn Nhân = The art of costume 
illustration of the Nguyen dynasty in the early 20th century - Research into the album grande 
tenue de la cour d'Annam by Nguyen Van Nhan : Sách chuyên khảo / Trần Minh Nhựt. - H. : 
Dân trí, 2023. - 261 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam). - 435000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 149-257. - Thư mục: tr. 258-261   s539275 

 1000. Vũ Tiến Kỳ. Tổng tập văn hoá dân gian sưu tầm ở Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ (ch.b.), 
Lê Xuân Tê. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Thư viện tỉnh 
 Q.1. - 2023. - 916 tr.   s538853 

 1001. Vũ Tiến Kỳ. Tổng tập văn hoá dân gian sưu tầm ở Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ (ch.b.), 
Lê Xuân Tê. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 250b 
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 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Thư viện tỉnh 
 Q.2. - 2023. - 920 tr.   s538854 

NGÔN NGỮ 

 1002. Bài giảng Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 1 / Lưu Thị Kim Quế (ch.b.), Đinh Thị Hương, 
Trần Thị Vân Thuỳ... - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 212 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 212   s539562 

 1003. Bài giảng Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 2 / Vũ Thị Yến Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Hải, Vũ Thị Thuý An... - H. : Giao thông Vận tải, 2023. - 336 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 334   s539563 

 1004. Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Vạn Xuân, Võ Hồ Minh Trinh, Cao Hồng Phát, Minh Châu. - H. : Giáo dục, 2022. - 92 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s539958 

 1005. Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Vạn Xuân, Võ Hồ Minh Trinh, Cao Hồng Phát, Minh Châu. - H. : Giáo dục, 2022. - 108 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 34000đ. - 5000b   s539959 

 1006. Bài tập lớp 12 môn Tiếng Anh / Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Kim Thư, Nguyễn Thị 
Ánh Tuyết, Phạm Nguyễn Mai Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 100 tr. ; 24 cm. 
- 25000đ. - 6000b   s539960 

 1007. Bài tập thực hành Tiếng Anh 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Trần Đình Nguyễn Lữ, Vũ Thị Lan, Chung Thế Quang, Hoàng Ngọc Tuyến. - H. : Giáo dục, 
2022. - 104 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 3000b   s539962 

 1008. Bài tập Tiếng Anh 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Kim Dung (ch.b.), Cao Thị Thu Giang, Lê Đại Khoa, Đỗ Văn Thảo. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s539963 

 1009. Bài tập Tiếng Anh 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Kim Dung (ch.b.), Cao Thị Thu Giang, Lê Đại Khoa, Đỗ Văn Thảo. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s539964 

 1010. Bài tập Tiếng Anh 9 / Nguyễn Hạnh Dung (ch.b.), Đặng Văn Hùng, Đào Ngọc Lộc... 
- Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 140 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 11300đ. - 9000b   
s539965 

 1011. Beatrice, Alice. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh : 1000+ từ vựng tiếng Anh đầu tiên 
cho bé : Song ngữ Việt - Anh / Alice Beatrice. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 89 tr. : tranh màu ; 
25 cm. - (Giáo dục sớm cho bé thông minh). - 110000đ. - 5000b   s539744 

 1012. Beatrice, Alice. 900 câu giao tiếp tiếng Anh thường dùng hằng ngày : Cẩm nang 
cho mẹ cùng con học tiếng Anh mỗi ngày / Alice Beatrice. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 76 tr. : 
tranh màu ; 25 cm. - 110000đ. - 5000b   s539745 

 1013. Beatrice, Alice. 1001 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng : Theo sơ đồ tư duy 
Mind map / Alice Beatrice. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 99 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 89000đ. - 
5000b   s539746 
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 1014. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 7 / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Phương Anh, Thái Vân Anh, Đỗ Thị Lan Anh. - H. : Dân trí, 2022. - 342 tr. : bảng ; 24 cm. - 
218000đ. - 3000b   s540807 

 1015. Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh Trung học cơ sở / Huỳnh Văn Lý (ch.b.), Trần 
Thanh Hải, Lê Văn Khôi... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 37000đ. - 4800b   s539889 

 1016. Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh Trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc 
Trăng / Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Nguyễn Đình Thanh Lâm, Tôn Nữ Bích Trúc, Ông Thị Cúc 
Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2023. - 211 tr. : bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 5050b   
s539887 

 1017. Chinh phục toàn diện ngữ pháp tiếng Anh bằng Infographic / Hà Thị Như Hoa, 
Nguyễn Nhật Anh, Phan Thị Như Mai... - H. : Hồng Đức. - 28 cm. - 198000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 255 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 135-171   s540542 

 1018. Diệp Phán Vân. Ngữ pháp tiếng Trung khó mà không khó = 外国人学汉语难点释

疑 : Phân tích 228 lỗi sai ngữ pháp thường gặp / Diệp Phán Vân, Ngô Trung Vỹ ; Nguyễn Thị 
Thanh Huệ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 297 tr. : bảng ; 21 cm. - 269000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 296   s540838 

 1019. Diệp Quang Ban. Ngữ pháp tiếng Việt : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng cho các trường ĐH Sư phạm / Diệp Quang Ban, 
Hoàng Văn Thung. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 45000đ. - 300b 
 T.1. - 2022. - 191 tr. : bảng   s539821 

 1020. Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Võ Lê Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Thu Lan, Tạ Khánh Vân, Châu Minh Thuận. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 106 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 50000đ. - 3000b   s539419 

 1021. Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Võ Lê Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Thu Lan, Tạ Khánh Vân, Châu Minh Thuận. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 60000đ. - 3000b   s539420 

 1022. Giáo trình chuẩn HSK 1 = 标准教程 1 / B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương 
Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 141 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 198000đ. - 4000b   
s539430 

 1023. Giáo trình chuẩn HSK 2 = 标准教程 2 / B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương 
Phong, Lưu Lệ Bình, Vương Phương ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 198000đ. - 2000b   
s539431 

 1024. Giáo trình Hán ngữ 1 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Biên dịch: Trần Thị Thanh 
Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 116000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q. Thượng. - 2023. - 157 tr. : hình vẽ, bảng   s539311 
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 1025. Giáo trình Hán ngữ 3 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Biên dịch: Trần Thị Thanh 
Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 116000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2, Q. Thượng. - 2023. - 174 tr. : hình vẽ, bảng   s539312 

 1026. Giáo trình Hán ngữ 5 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Biên dịch: Trần Thị Thanh 
Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 128000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.3, Q. Thượng. - 2023. - 191 tr. : hình vẽ   s539313 

 1027. Giáo trình Hán ngữ 6 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Biên dịch: Trần Thị Thanh 
Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 128000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.3, Q. Thượng. - 2023. - 218 tr. : hình vẽ, bảng   s539314 

 1028. Giáo trình Phát triển Hán ngữ nghe sơ cấp 2 = 发展汉语初级听力 (II) / Biên dịch: 
Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức, 2023. - 141 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 120000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh   s539328 

 1029. Hà Thị Mai Thanh. Phát triển năng lực tiếng Việt cho sinh viên dân tộc thiểu số tại 
các cơ sở giáo dục đại học khu vực Tây Bắc : Sách chuyên khảo / Hà Thị Mai Thanh (ch.b.), 
Lê Thị Quỳnh Thao, Nguyễn Nét Thu. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 322 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 198000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 197-202. - Phụ lục: tr. 203-322   s540771 

 1030. Hệ thống hoá kiến thức môn Tiếng Anh trung học cơ sở / Phạm Ngọc Thanh Trúc, 
Lê Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Xuân Đến. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2023. - 200 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 4520b   s539892 

 1031. Hoàng Anh. Tập viết Tiếng Nhật / Hoàng Anh, Xuân Thu. - H. : Hồng Đức. - 27 
cm. - 99000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 189 tr. : bảng   s539326 

 1032. Hoàng Võ Bích Phương. Academic writing for IELTS / Hoàng Võ Bích Phương 
(ch.b.), Elizabeth Marsden, Sarah Chapman. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 251 tr. : bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 100b   s539423 

 1033. Hội thảo khoa học quốc gia: "Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học 
tại Việt Nam" : Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Tiếng Hàn Quốc - Trường Đại học 
Hà Nội / Phạm Thị Ngọc, Bùi Thị Bạch Dương, Nguyễn Thị Thơm Thắm... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 260 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Đại học Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s539281 

 1034. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Tiếng Anh / Nguyễn Thị 
Chi (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Lê Thuỳ Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 247 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 10000b   s539883 

 1035. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh : Tổng hợp kiến thức ngữ pháp trọng 
tâm... / Nguyễn Phan Hoàng Hạc, Phạm Thị Hoàng Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 156 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s539624 

 1036. Juliana Jiyoon Lee. English business conversation : Nói sao cho "ngầu" / Juliana 
Jiyoon Lee ; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 313 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - (Sống 
sót nơi công sở). - 179000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Hàn: 비즈니스 영어 회화를 맹목적으로 따르십시오   s540804 

 1037. Kanji look and learn : 512 chữ Kanji có minh hoạ và gợi nhớ bằng hình / Eri Banno, 
Yoko Ikeda, Chikako Shinagawa... ; Ban Tu thư IPM dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 244 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 160000đ. - 1000b   s539683 

 1038. Kim Tae Yoon. 3 phút nói tiếng Anh như gió : Kích não - Phương pháp nói tiếng 
Anh Matrix / Kim Tea Yoon ; Đặng Thu Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 279 tr. : bảng ; 21 
cm. - 139000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 스피킹 매트릭스- 3분 영어 말하기. - Tên sách tiếng Anh: Speaking 
matrix: 3 minute speaking in  English   s540704 

 1039. Kim Tae Yoon. 1 phút nói tiếng Anh như gió / Kim Tae Yoon ; Dịch: Nguyễn Hằng, 
Giang Vi. - H. : Hồng Đức, 2023. - 294 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 1000b 

 Tên sách nguyên bản: 씨침 해트 릭스-1 분 영어 말하기. - Tên sách tiếng Anh: Speaking 
matrix: 1 minute speaking in  English   s540703 

 1040. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022 / Trần 
Thuỳ Anh, Phan Hoàng Anh, Văn Tú Anh... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 413 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 250000đ. - 280b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s539270 

 1041. Lê Vân Anh. Tập viết tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu = 초보자를 위한 

한글 쓰기 / Lê Vân Anh ch.b.. - H. : Hồng Đức, 2023. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 108000đ. 
- 5000b   s540538 

 1042. Lý Bội Trạch. Bộ đề luyện thi YCT - Cấp độ 1 = YCT 真题集 - 一级 / Lý Bội 
Trạch, Vương Á Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 85 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 128000đ. - 1000b   s539425 

 1043. Lý Bội Trạch. Bộ đề luyện thi YCT - Cấp độ 2 = YCT 真题集 - 二级 / Lý Bội 
Trạch, Vương Á Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 95 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 138000đ. - 1000b   s539426 

 1044. Lý Bội Trạch. Bộ đề luyện thi YCT - Cấp độ 3 = YCT 真题集 - 三级 / Lý Bội 
Trạch, Vương Á Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 103 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 148000đ. - 1000b   s539427 

 1045. Lý Bội Trạch. Bộ đề luyện thi YCT - Cấp độ 4 = YCT 真题集 - 四级 / Lý Bội 
Trạch, Vương Á Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 135 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 198000đ. - 1000b   s539428 

 1046. Minh Trang. Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh : Tóm tắt bằng công thức các đề mục ngữ 
pháp. So sánh các nội dung dễ nhầm lẫn và các mẹo ghi nhớ / Minh Trang. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 139 tr. : bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 10000b   s540710 

 1047. Nghiên cứu năng lực dịch thuật ứng dụng trong đào tạo biên phiên dịch / Vũ Văn 
Đại (ch.b.), Nguyễn Thị Cúc Phương, Kiều Thị Thuý Quỳnh, Nghiêm Thị Thu Phương. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 251 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 135000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 218-224   s539833 
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 1048. Nguyễn Đức Tồn. Giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: Từ lí luận 
và thực tiễn đến cơ chế chính sách : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Đức Tồn, Vũ Thị Sao 
Chi. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 911 tr. : bảng ; 24 cm. - 528000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 888-911   s540776 

 1049. Nguyễn Hoàng Thanh Ly. Từ điển các cụm từ thường dùng trong tiếng Anh căn bản 
= Dictionary of common English phrases / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Thuỳ Anh, Công 
Bình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 190 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b   s539543 

 1050. Nguyễn Thị Thanh. Các phương tiện biểu đạt tình thái "đạo nghĩa" trong thư tín 
thương mại tiếng Anh và tiếng Việt / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 
179 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 180000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 135-145. - Phụ lục: tr. 146-179   s540652 

 1051. Nguyễn Văn Khang. Từ điển Nhật - Việt = 常用漢越熟語辞典 : 1945 Joyo Kanji, 
18000 tổ hợp, 2000 thuật ngữ... / Nguyễn Văn Khang (ch.b.), Hoàng Anh Thi, Lê Thanh Kim. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - xv, 894 tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 
2000b 
 Phụ lục: tr. 835-894   s539556 

 1052. Nguyễn Văn Khánh. Tiếng Hàn giao tiếp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - Tái bản lần 3. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 273 tr. : bảng ; 24 cm. - 295000đ. - 2000b   s539544 

 1053. Nguyễn Văn Khánh. Tiếng Hàn giao tiếp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Ph.2. - 2023. - 269 tr. : bảng   s539545 

 1054. Ôn tập - củng cố kiến thức Tiếng Anh 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Viết theo chuẩn 
kiến thức, kĩ năng / Trương Văn Ánh, Phương Thảo. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2023. 
- 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s539865 

 1055. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Cao 
Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Nhàn... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 127 tr. : bảng ; 27 cm. - 
55000đ. - 6200b   s539350 

 1056. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Bàn Thị Kim Thanh (ch.b.), Vũ Văn Dũng. 
- Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí bổ sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 123 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
30000đ. - 6413b   s539879 

 1057. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Giang / Lê Thị 
Thuý Hồng (ch.b.), Nguyễn Danh Hào, Đoàn Thị Quỳnh Xuân, Bùi Anh Dương. - H. : Giáo 
dục, 2023. - 119 tr. ; 24 cm. - 29000đ. - 19200b   s539869 

 1058. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Giang / Lê Thị 
Thuý Hồng (ch.b.), Nguyễn Danh Hào, Đoàn Thị Quỳnh Xuân, Bùi Anh Dương. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 119 tr. ; 24 cm. - 29000đ. - 200b   s539870 

 1059. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2023 - 2024 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Cương. - H. : Giáo dục, 2023. - 108 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 14000b   s539877 

 1060. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2023 - 2024 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Cương. - H. : Giáo dục, 2023. - 108 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 14000b   s539878 

 1061. Park, Joanne. Xử lý "nhanh gọn lẹ" các tình huống giao tiếp chốn văn phòng = 
English expressions for business conversation and email / Joanne Park, Siwonschool Language 
Lab ; Lê Mai Quỳnh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 267 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Sống sót nơi 
công sở). - 169000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Hàn: 실무에서 바로 쓰는 비즈니스 영어회화 & 이메일   s540805 

 1062. Qi Hu Yang. Kiến thức ngữ pháp tiếng Trung hiện đại = 现代汉语语法知识 / Qi 
Hu Yang, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Thị Minh Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 142 tr. : bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh   s539618 

 1063. Sách bài tập Tiếng Việt 123 : Tiếng Việt cho người nước ngoài = Workbook for 
beginner : Trình độ A / Tập thể giáo viên 123Vietnamese. - Tái bản lần 7. - H. : Thế giới, 2023. 
- 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 126000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 100-108   s539060 

 1064. Sasaki Hitoko. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N5 = 日本語総まとめN5 : Từ vựng, 
ngữ pháp, Hán tự, đọc hiểu, nghe hiểu / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Nguyễn Đỗ An 
Nhiên dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 130 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 
cm. - 65000đ. - 1500b   s539174 

 1065. Step up to IELTS academic reading : Band 5.0 - 6.5. - H. : Dân trí, 2022. - 223 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: 1980 Edu   s540797 

 1066. Step up to IELTS academic speaking : Band 5.0 - 6.5. - H. : Dân trí, 2023. - 198 tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 149000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: 1980 Edu   s540798 

 1067. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông môn Tiếng Anh / Trần 
Giang Nam (ch.b.), Võ Thị Việt Anh. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - Nghệ An : Đại học Vinh, 
2023. - 279 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 279   s538941 

 1068. Thu Phương. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Bài tập kèm theo đáp án / Thu 
Phương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2023. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 149000đ. - 
2000b   s540705 

 1069. Thuỳ Dung. Công thức viết tiếng Anh siêu tốc / Thuỳ Dung. - Tái bản lần 2. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 257 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 650000đ. - 1000b   s539287 

 1070. Thử thách IQ tiếng Anh / Thanh Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 48 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   s539292 

 1071. Tiếng Anh 6 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Bùi Việt Duy, Nguyễn Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục. - 28 cm. - (Global success). - 32000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s540455 

 1072. Tiếng Anh 6 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Bùi Việt Duy, Nguyễn Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục. - 28 cm. - (Global success). - 32000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s540456 

 1073. Tiếng Anh 6 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Bích La, Bùi Việt Duy. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục. - 28 cm. - (Global Success). - 38000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s540457 
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 1074. Tiếng Anh 6 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Bích La, Bùi Việt Duy. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục. - 28 cm. - (Global Success). - 38000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s540458 

 1075. Tiếng Anh 6 - Friends plus : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn Xuân. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 40000b   
s540469 

 1076. Tiếng Anh 7 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 127 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - (Global 
success). - 60000đ. - 10000b   s540459 

 1077. Tiếng Anh 7 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 139 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - (Global 
success). - 70000đ. - 10000b   s540460 

 1078. Tiếng Anh 7 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn 
Xuân, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 136 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 99000đ. - 50000b   s540471 

 1079. Tiếng Anh 7 - Friends plus : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn Xuân, 
Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 79000đ. - 45000b   s540470 

 1080. Tiếng Anh 8 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương 
Quỳnh Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục, 2023. - 139 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 
(Global success). - 5000b   s540461 

 1081. Tiếng Anh 8 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trần Kim 
Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
12500b   s540472 

 1082. Tiếng Anh 9 / Nguyễn Văn Lợi (tổng ch.b.), Nguyễn Hạnh Dung (ch.b.), Trần Huy 
Phương... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 9000đ. - 
30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539966 

 1083. Tiếng Anh 9 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 37000đ. - 120000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s540440 

 1084. Tiếng Anh 9 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 37000đ. - 120000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s540441 

 1085. Tiếng Anh 9 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 37000đ. - 200000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s540438 

 1086. Tiếng Anh 9 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 42000đ. - 200000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s540439 
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 1087. Tiếng Anh 10 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - (Global success). - 60000đ. - 10000b   s540462 

 1088. Tiếng Anh 10 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - (Global success). - 73000đ. - 10000b   s540463 

 1089. Tiếng Anh 10 - Friends global : Student book / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 142 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 99000đ. - 45000b   s540474 

 1090. Tiếng Anh 10 - Friends global : Workbook / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông Hải, 
Nguyễn Thuý Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
79000đ. - 30000b   s540473 

 1091. Tiếng Anh 11 : Sách học sinh : Bản in thử / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải 
Hà (ch.b.), Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
success). - 7000b   s540464 

 1092. Tiếng Anh 11 - Friends global : Student book / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục, 2023. - 144 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 6500b   s540475 

 1093. Tiếng Anh 12 / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc... 
; Minh hoạ: Lê Phương, Nguyễn Bích La. - H. : Giáo dục, 2023. - 200 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
17000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539967 

 1094. Tiếng Anh 12 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 33000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s540444 

 1095. Tiếng Anh 12 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 33000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s540445 

 1096. Tiếng Anh 12 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 39000đ. - 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s540442 

 1097. Tiếng Anh 12 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 39000đ. - 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s540443 

 1098. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 5 = 베트남인을위한 종합 

한국어 : Sách bài tập : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 206 tr. : bảng ; 26 cm. - 98000đ. - 2000b   s539310 
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 1099. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2 = 베트남인을위한 종합 

한국어 : Sách bài tập : Phiên bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 163 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 89000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 151-162   s539308 

 1100. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 4 = 베트남인을위한 

종합 한국어 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới / 
Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 335 tr. : 
minh hoạ ; 26 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 288-335   s539309 

 1101. Tiếng Việt 123 : Tiếng Việt cho người nước ngoài = Vietnamese for beginner : 
Trình độ A / Tập thể giáo viên 123Vietnamese. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 186 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 273000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Vietnamese Language Training Center   s539059 

 1102. Trang Anh. 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh / Trang Anh. - Tái bản lần 4. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 190000đ. - 3500b 
 T.2. - 2023. - 471 tr. : bảng   s539315 

 1103. Trần Thị Thanh Mai. Một bước đến Trung Quốc không cần phiên dịch - Trung cấp 
: Khẩu ngữ 15 phút, "học" được "hành" ngay / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Vân 
Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 163 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - (Học nhanh, nhớ lâu, hiểu sâu Hán 
ngữ). - 229000đ. - 1000b   s540789 

 1104. Trương Gia Quyền. Phân tích lỗi ngữ pháp thường gặp trong tiếng Hán hiện đại = 

现代汉语常见语法偏误分析 / Trương Gia Quyền, Nguyễn Đình Phức (ch.b.), Hàn Hồng 
Diệp. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 173 
tr. ; 24 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục: tr. 172-173   s540607 

 1105. Trương Kỳ Tâm. Nghiên cứu từ Hán Việt và bảng từ vựng ứng dụng chọn lọc : Sách 
chuyên khảo / Trương Kỳ Tâm, Đỗ Tu Bình ; Dịch giả: Trương Kỳ Tâm... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 356 tr. : bảng ; 26 cm. - 199000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 356   s540606 

 1106. Tủ sách tự học tiếng Nhật đầu tiên dành cho người Việt - N1. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 473 tr. ; 26 cm. - 558000đ. - 500b   s539728 

 1107. Tủ sách tự học tiếng Nhật đầu tiên dành cho người Việt - N2. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 406 tr. ; 26 cm. - 518000đ. - 500b   s539729 

 1108. Từ Chí Thành. Ngữ pháp tiếng Trung = 汉语语法 / Từ Chí Thành, Lý Hồng Dung. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 80000đ. - 1000b 

 T.1: Từ loại = 第一册词类. - 2023. - 131 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 114-123   s539614 

 1109. Từ điển bằng hình đầu tiên của bé = My first picture dictionary : Song ngữ Anh - 
Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Song Nghi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : ảnh màu, 
tranh màu ; 27 cm. - 128000đ. - 5000b   s539506 
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 1110. Vương Nhã Quyên. Trải nghiệm Hán ngữ - Sinh hoạt hằng ngày : Cho các khoá học 

ngắn hạn : Sách bài tập = 体验汉语 - 生活篇 :  短期教程 : 练习册 / Vương Nhã Quyên ch.b.. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
100000đ. - 2000b   s539429 

 1111. Xuân Thu. Tập viết Tiếng Nhật / Xuân Thu, Hoàng Anh. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. 
- 119000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 231 tr. : hình vẽ, bảng   s539327 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1112. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Lê Kim Long (ch.b.), Chu Văn Biên, Trần Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s540043 

 1113. Bài tập Khoa học tự nhiên 7 / Cao Cự Giác, Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 
(đồng ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 148 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 22000đ. - 105000b   s540041 

 1114. Bài tập thực hành Khoa học tự nhiên 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Thanh Bình, Trần Hoàng Đương... - H. : Giáo dục, 2022. 
- 188 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70000đ. - 3000b   s540042 

 1115. Cuốn sách tranh khổng lồ về thiên nhiên = Big picture book outdoors : Dành cho 
độ tuổi 5-12+ / Minna Lacey ; Minh hoạ: Rachel Stubbs, John Russell ; Thuỳ Dương dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 29 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 
thức). - 100000đ. - 1500b   s539252 

 1116. Đề kiểm tra Khoa học tự nhiên 6 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Thuỳ. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s539550 

 1117. Đề kiểm tra Khoa học tự nhiên 7 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s539551 

 1118. Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 : Theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Cao Cự 
Giác (ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Trung. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 67000đ. - 2000b 
 Ph.1. - 2022. - 148 tr. : minh hoạ   s540039 

 1119. Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 : Theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Cao Cự 
Giác (ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Trung. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 60000đ. - 2000b 
 Ph.2. - 2022. - 132 tr. : minh hoạ   s540040 

 1120. Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông / Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải 
(ch.b.), Trần Minh Đức... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 211 tr. : minh hoạ ; 26 
cm. - 95000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 179-204. - Thư mục: tr. 205-210   s540113 

 1121. Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 9 : Sách thử nghiệm / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), 
Đặng Thị Oanh, Phạm Xuân Quế (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 30000đ. 
- 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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 T.1. - 2023. - 180 tr. : minh hoạ   s540181 

 1122. Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 9 : Sách thử nghiệm / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), 
Đặng Thị Oanh, Phạm Xuân Quế (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 36500đ. 
- 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 220 tr. : minh hoạ   s540182 

 1123. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Khoa học tự nhiên / Vũ Đình 
Tuý, Nguyễn Trọng Sửu, Vũ Anh Tuấn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 303 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 5000b   s539880 

 1124. Khoa học tự nhiên 6 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim 
Ngân... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 203 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 33000đ. - 225000b   s540375 

 1125. Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 195 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 32000đ. - 178000b   s540378 

 1126. Khoa học tự nhiên 7 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân 
Tám (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 188 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 26000đ. - 80000b   s540376 

 1127. Khoa học tự nhiên 7 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 180 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 26000đ. - 213000b   s540379 

 1128. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục STEM trong bối cảnh phát triển thành phố thông 
minh và định hướng triển khai / Lê Thị Xinh, Đỗ Đình Thái, Bùi Văn Hồng... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 280 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   
s539421 

 1129. Tớ là nhà khoa học STEM / Thu Hương s.t., b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 95 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 40000đ. - 5000b   s540562 

 1130. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 7 / Cao Cự Giác (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Châu, 
Đoàn Hồng Hà... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 33000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 78 tr. : minh hoạ   s540377 

TOÁN HỌC 

 1131. Bài giảng Toán cao cấp 1 / Lương Việt Quân (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý Hoa, Lê Thị 
Thu Hương, Phạm Đình Thoan. - H. : Giao thông Vận tải, 2023. - 180 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 180   s539558 

 1132. Bài tập Giải tích 12 / Vũ Tuấn (ch.b.), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga... - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 251 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 23000đ. - 40000b   
s539950 

 1133. Bài tập Hình học 12 / Nguyễn Mộng Hy (ch.b.), Khu Quốc Anh, Trần Văn Hạo... - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 188 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 17500đ. - 40000b   s539949 
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 1134. Bài tập Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh 
Cường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
18000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s539944 

 1135. Bài tập Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 80000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s539943 

 1136. Bài tập Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, Trần Phương Dung... - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18100đ. - 170000b 
 T.1. - 2023. - 216 tr. : hình vẽ, bảng   s539947 

 1137. Bài tập Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Phạm Gia Đức, Trần Hữu Nam... - Tái bản lần 
thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17600đ. - 170000b 
 T.2. - 2023. - 208 tr. : hình vẽ, bảng   s539948 

 1138. Bồi dưỡng kiến thức môn Toán Trung học cơ sở / Lê Phong Phú (ch.b.), Võ Duy 
Thuận, Tạ Quang Khôi... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2023. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 37000đ. - 4700b   s539890 

 1139. Bồi dưỡng kiến thức môn Toán Trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng 
/ Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Thiềm Bửu Triết, Tô Thị Ngọc Trang, Đặng Đức Minh. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 5300b   s539885 

 1140. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 6 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Phạm Lê Quốc Thắng... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 195 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s539293 

 1141. Brooks, Felicity. Cuốn sách khổng lồ về các con số = Big books of numbers : Dành 
cho độ tuổi 5 - 12+ / Lời: Felicity Brooks ; Minh hoạ: Sophia Touliatou ; Thuỳ Dương dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Tủ sách Bách khoa 
tri thức). - 168000đ. - 1500b   s539440 

 1142. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 : Soạn theo cấu trúc mới áp dụng 
kì thi THPT quốc gia... / Nguyễn Quang Sơn. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 159000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 382 tr. : bảng   s540812 

 1143. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 : Soạn theo cấu trúc mới áp dụng 
kì thi THPT quốc gia... / Nguyễn Quang Sơn. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 159000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 342 tr. : bảng   s540813 

 1144. Chinh phục luyện thi vào 10 môn Toán theo chủ đề / Nguyễn Xuân Nam. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 339 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Tủ sách Tự 
học đột phá). - 159000đ. - 2000b   s539316 

 1145. Chinh phục Toán 12 / Ngọc Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 520 tr. 
; 27 cm. - 250000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Thị Ngọc Huyền   s539286 

 1146. Dương Mạnh Linh. Giáo trình Toán cơ sở / Dương Mạnh Linh (ch.b.), Nguyễn Đức 
Long. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 204 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 168500đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 203   s539380 

 1147. Để học tốt Toán 10 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Nguyễn Bình, Đặng Văn Đoạt... - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 132 tr. : minh hoạ   s540243 
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 1148. Để học tốt Toán 10 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Nguyễn Bình, Đặng Văn Đoạt... - H. 
: Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 47000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s540244 

 1149. Em học Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 144 tr. : minh hoạ   s539344 

 1150. Em học Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s539345 

 1151. Giải bài tập Toán lớp 7 : Theo Bộ sách Chân trời sáng tạo / Trần Đức Huyên (ch.b.), 
Nguyễn Mai Linh, Nguyễn Thị Hồng Nhung... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 74000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 164 tr. : hình vẽ, bảng   s539945 

 1152. Giải bài tập Toán lớp 7 : Theo Bộ sách Chân trời sáng tạo / Trần Đức Huyên (ch.b.), 
Nguyễn Mai Linh, Nguyễn Thị Hồng Nhung... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s539946 

 1153. Giải tích 12 / Trần Văn Hạo (tổng ch.b.), Vũ Tuấn (ch.b.), Lê Thị Thiên Hương... - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 10000đ. - 130000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539954 

 1154. Giải tích 12 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Trần 
Phương Dung... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
14000đ. - 7000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539955 

 1155. Giáo trình Toán cao cấp : Dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế và Luật Kinh tế / 
Lê Anh Vũ (ch.b.), Đoàn Hồng Chương, Hà Văn Hiếu... - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 390 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 129000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 388   s540609 

 1156. Giáo trình Toán giải tích / B.s.: Lê Bá Phương (ch.b.), Trịnh Thị Anh Đào, Lê Anh 
Tuấn... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 406 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 115000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 406   s540648 

 1157. 200 công thức giải nhanh Toán 12 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí, 2023. - 74 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - 79000đ. - 5000b   s538967 

 1158. Hệ thống hoá kiến thức môn Toán Trung học cơ sở / Đỗ Thanh Hân, Trần Thanh 
Tùng, Nguyễn Tấn Nghiệp. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2023. - 207 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 35000đ. - 4620b 
 Thư mục: tr. 207   s539891 

 1159. Hình học 12 / Trần Văn Hạo (tổng ch.b.), Nguyễn Mộng Hy (ch.b.), Khu Quốc Anh, 
Trần Đức Huyên. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
6000đ. - 130000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539956 

 1160. Hình học 12 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Văn Như Cương (ch.b.), Phạm 
Khắc Ban... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 9000đ. - 
7000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539957 
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 1161. Học giỏi Toán 10 : Theo Chương trình mới / Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, 
Lê Trung Nguyên... - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Kết nối tri thức - Chân trời sáng tạo - Cánh Diều). 
- 198000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 302 tr. : hình vẽ, bảng   s540810 

 1162. Học giỏi Toán 10 : Theo Chương trình mới / Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, 
Lê Trung Nguyên... - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Kết nối tri thức - Chân trời sáng tạo - Cánh Diều). 
- 198000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 327 tr. : hình vẽ, bảng   s540811 

 1163. Hướng dẫn học Toán 9 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Hợp... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 22000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 132 tr. : minh hoạ   s540187 

 1164. Hướng dẫn học Toán 9 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Hợp... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 27000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 163 tr. : minh hoạ   s540188 

 1165. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán / Đoàn Quỳnh (ch.b.), 
Phạm Khắc Ban, Doãn Minh Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 308 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 10000b   s539882 

 1166. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Toán : Phân dạng theo từng chuyên đề, tăng 
cường các dạng toán thực tế... / Trần Ngọc Danh, Trần Thị Hồng Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 180 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s539623 

 1167. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp : Giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ 
thuật / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 24. - H. : 
Giáo dục. - 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 T.1: Đại số và hình học giải tích. - 2023. - 390 tr. : hình vẽ. - Phụ lục cuối mỗi chương. - 
Thư mục: tr. 386   s539819 

 1168. Nguyễn Thị Thuý Hoa. Giáo trình Toán cao cấp 2 / Nguyễn Thị Thuý Hoa (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lương Việt Quân. - H. : Giao thông Vận tải, 2023. - 160 tr. ; 21 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 127. - Phụ lục: tr. 128-129   
s539559 

 1169. Nguyễn Văn Đức. Giáo trình Độ đo và tích phân : Dùng cho đào tạo cử nhân Sư 
phạm Toán học / Nguyễn Văn Đức (ch.b.), Đinh Huy Hoàng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang. - Nghệ 
An : Đại học Vinh, 2023. - 171 tr. : bảng ; 27 cm. - 80000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 170   s539263 

 1170. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bám sát bộ sách Cánh Diều / Nguyễn Thị Tuyền, Trần Thuỷ Trúc, Phạm Thị Huyền 
Trang, Đỗ Anh Thư. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 80000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 203 tr. : hình vẽ, bảng   s539295 

 1171. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Tuyền, Đỗ Anh Thư, Trần Thủy 
Trúc, Phạm Thị Huyền Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 155 tr. : hình vẽ, bảng   s539294 
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 1172. Ôn tập - củng cố kiến thức Toán 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Viết theo chuẩn kiến 
thức, kĩ năng / Huỳnh Bá Lộc, Nguyễn Thế Thạch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2023. 
- 148 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 2100b   s539864 

 1173. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Giang / Lê Thế Tùng, 
Nguyễn Công Đoàn, Đỗ Văn Hoàn, Phạm Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 9, có chỉnh lí, bổ sung. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 155 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 19500b   s539871 

 1174. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Giang / Lê Thế Tùng, 
Nguyễn Công Đoàn, Đỗ Văn Hoàn, Phạm Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2023. 
- 155 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 200b   s539872 

 1175. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán : Năm học 2023 - 2024 / Tạ Hữu Phơ, Đoàn Văn 
Tề. - H. : Giáo dục, 2023. - 123 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   s539873 

 1176. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán : Năm học 2023 - 2024 / Tạ Hữu Phơ, Đoàn Văn 
Tề. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 123 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 16000b   
s539874 

 1177. Phương pháp tính và ứng dụng Matlab giải các bài toán / Nguyễn Anh Đài (ch.b.), 
Trần Ngọc Tuấn, Trịnh Xuân Yến, Trần Hồng Thái. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 154 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 153   s539595 

 1178. Rooney, Anne. Tư duy như nhà toán học : Nắm bắt sự diệu kỳ của con số và hình 
mẫu toán học = Think like a mathematician : Get to grips with the language of numbers and 
patterns / Anne Rooney ; Trần Ngọc Ngân Hà dịch, Đỗ Minh Triết h.đ. - H. : Thế giới, 2023. - 
281 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 126000đ. - 2000b   s538990 

 1179. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên môn Toán / Từ Hữu 
Sơn (ch.b.), Phan Đăng Nhân, Lê Phi Hùng... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - Nghệ 
An : Đại học Vinh, 2023. - 400 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 256-398. - Thư mục: tr. 399   s538942 

 1180. 80 đề toàn diện nắm chắc 9 điểm môn Toán / Ngọc Huyền. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 504 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 249000đ. - 2000b   s539288 

 1181. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Toán lớp 7 / Nguyễn Văn Bản, Hoàng 
Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Hân... - H. : Giáo dục, 2023. - 284 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 2050b   
s540145 

 1182. Toán 6 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao 
Cường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
21000đ. - 239000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : minh hoạ   s540257 

 1183. Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 210000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s540248 

 1184. Toán 6 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao 
Cường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
20000đ. - 254000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s540258 

 1185. Toán 7 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Cam... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 200000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s540249 
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 1186. Toán 7 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 
252000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s540259 

 1187. Toán 9 / Phan Đức Chính (tổng ch.b.), Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình... - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8000đ. - 240000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : minh hoạ   s539952 

 1188. Toán 9 / Phan Đức Chính (tổng ch.b.), Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan... - Tái 
bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8000đ. - 230000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s539953 

 1189. Toán 10 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 187000b 
 T.1. - 2023. - 103 tr. : minh hoạ   s540260 

 1190. Toán 10 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Thành 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 80000b 
 T.1. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s540250 

 1191. Toán 10 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 188000b 
 T.2. - 2023. - 99 tr. : minh hoạ   s540261 

 1192. Toán nâng cao lớp 6 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Đoàn Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s539306 

 1193. Toán nâng cao lớp 6 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Đoàn Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 63000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 138 tr. : minh hoạ   s539307 

 1194. Trương Hữu Dũng. Lý thuyết nhóm / Trương Hữu Dũng (ch.b.), Trần Nam Sơn. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 95000đ. - 545b 
 Thư mục: tr. 156-160   s539827 

 1195. Võ Quốc Bá Cẩn. Sử dụng phương pháp AM - GM để chứng minh bất đẳng thức / 
Võ Quốc Bá Cẩn, Trần Quốc Anh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
256 tr. ; 24 cm. - 96000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 254-255   s539555 

THIÊN VĂN HỌC 

 1196. Philip, Claire. Cuốn sách đầu đời của bé khám phá vũ trụ : Sách dành cho trẻ trên 3 
tuổi / Claire Philip ; Minh hoạ: Jean Claude ; Ngọc Mai dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 48 tr. ; 28 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My first book of space   s539524 

VẬT LÝ  
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 1197. Bài tập Vật lí 9 / Đoàn Duy Hinh (ch.b.), Nguyễn Văn Hoà, Vũ Quang... - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10700đ. - 150000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540001 

 1198. Bài tập Vật lí 12 / Vũ Quang (ch.b.), Lương Duyên Bình, Tô Giang, Ngô Quốc 
Quýnh. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 211 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 19500đ. 
- 40000b   s540004 

 1199. Bài tập Vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành năm 1990 : Dùng cho các trường đại học các khối Công nghiệp, Công trình, Thuỷ lợi, 
Giao thông Vận tải / Lương Duyên Bình (ch.b.), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn 
Quang Sính. - Tái bản lần thứ 22. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2: Điện - Dao động - Sóng. - 2023. - 155 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 152-153   
s539820 

 1200. 7 ngày 7 điểm, 8 tuần 8 điểm môn Vật lí : Bám sát xu hướng ra đề của Bộ GD & 
ĐT / Chu Văn Biên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 315 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 100000đ. 
- 2800b   s539538 

 1201. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12 / Nguyễn Phú Đồng (ch.b.), Nguyễn Thành Tương, 
Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Hồng. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí. - 24 cm. 
- 49000đ. - 3000b 
 T.1: Dao động và sóng cơ học. - 2022. - 214 tr. : hình vẽ, bảng   s540818 

 1202. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12 / Nguyễn Phú Đồng (ch.b.), Nguyễn Thành Tương, 
Hồ Đắc Vinh, Phan Đình Phúc. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 79000đ. 
- 3000b 
 T.2: Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ. - 2022. - 238 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: 
tr. 233-238   s540819 

 1203. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 12 / Nguyễn Phú Đồng (ch.b.), Nguyễn Thành Tương, 
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thanh Sơn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí. - 24 cm. 
- 59000đ. - 3000b 
 T.3: Quang lí và vật lí hạt nhân. - 2022. - 198 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 119-198   s540820 

 1204. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trung học phổ thông - Quang học 2 / Vũ Quang. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2022. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 35000đ. - 700b   s540005 

 1205. Chuyên đề học tập Vật lí 10 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Quang Báu (ch.b.), 
Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 79 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 176000b   s540368 

 1206. Hawking, Stephen. Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ = The universe in a nutshell / Stephen 
Hawking ; H.đ.: Đặng Vĩnh Thiên, Chu Hảo ; Dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam. - In 
lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 251 tr., 16 tr. ảnh màu : minh hoạ ; 21 cm. - 
108000đ. - 3000b   s539154 

 1207. Rovelli, Carlo. 7 bài học hay nhất về vật lý / Carlo Rovelli ; Nguyễn Nguyên Hy 
dịch ; Nguyễn Hữu Nhã h.đ. - H. : Thế giới, 2023. - 142 tr. : hình vẽ, tranh ; 21 cm. - (Tủ sách 
khoa học). - 69000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Italia : Sette brevi lezioni di fisica   s539045 

 1208. Rovelli, Carlo. Trật tự thời gian : Từ nguồn gốc vũ trụ, số phận các hố đen đến bản 
chất của ý thức / Carlo Rovelli ; Nguyễn Hải Châu dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 230 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Vật lý). - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Ý: L'Ordine del tempo   s539044 
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 1209. Tài liệu dạy - học Vật lí 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Ngọc Tiến. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - 59000đ. - 35000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : minh hoạ   s540194 

 1210. Tài liệu dạy - học Vật lí 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Ngọc Tiến. - H. : 
Giáo dục. - 28 cm. - 59000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s540195 

 1211. 80 đề minh hoạ môn Vật lí : Theo cấu trúc đề thi THPTQG mới nhất của Bộ GD và 
ĐT / Chu Văn Biên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 411 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 250000đ. 
- 3300b   s539539 

 1212. Thần tốc luyện đề trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lí / Đỗ Thị Thuỳ Dương 
(ch.b.), Ngô Huy Tiến, Hoàng Hồng Linh, Ngô Thu Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s539282 

 1213. Thực hành Vật lý hạt nhân đại cương / Nguyễn Văn Hoa, Hoàng Đức Tâm (ch.b.), 
Trương Trường Sơn... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 91 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   
s539615 

 1214. Tuyển tập đề thi Olympic Vật lí qua các thời kì : Olympic 30/4... / Nguyễn Ngọc 
Tuấn. - H. : Dân trí, 2022. - 432 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s540821 

 1215. Vật lí 9 / Vũ Quang (tổng ch.b.), Đoàn Duy Hinh (ch.b.), Nguyễn Văn Hoà... - Tái 
bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 168 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 12000đ. - 210000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540000 

 1216. Vật lí 10 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Nguyễn Duy Lâm, Đoàn Hồng Hà... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
24000đ. - 110000b   s540369 

 1217. Vật lí 12 / Lương Duyên Bình (tổng ch.b.), Vũ Quang (ch.b.), Nguyễn Thượng 
Chung... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 232 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 17000đ. - 
80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540002 

 1218. Vật lí 12 nâng cao / Nguyễn Thế Khôi (tổng ch.b.), Vũ Thanh Khiết (ch.b.), Nguyễn 
Đức Hiệp... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 328 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. 
- 1700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540003 

HOÁ HỌC 

 1219. Bài tập Hoá học 9 / Lê Xuân Trọng (ch.b.), Ngô Ngọc An, Ngô Văn Vụ. - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 164 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 140000b   s539997 

 1220. Bài tập Hoá học 12 / Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Từ Ngọc Ánh, Phạm Văn Hoan. 
- Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 211 tr. : bảng ; 24 cm. - 20000đ. - 40000b   s539999 

 1221. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hoá học : Áp dụng cho kì thi THPT quốc gia : Tuyển 
chọn, phân dạng chi tiết câu hỏi điểm 8, 9, 10 trong mỗi chuyên đề... / Trần Trọng Tuyền. - H. 
: Dân trí. - 24 cm. - 126000đ. - 3000b 
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 Q.1: Vô cơ. - 2022. - 342 tr. : hình vẽ   s540816 

 1222. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hoá học : Áp dụng cho kì thi THPT quốc gia : Tuyển 
chọn, phân dạng chi tiết câu hỏi điểm 8, 9, 10 trong mỗi chuyên đề... / Trần Trọng Tuyền. - H. 
: Dân trí. - 24 cm. - 126000đ. - 3000b 
 Q.2: Hữu cơ. - 2022. - 365 tr.   s540817 

 1223. Chuyên đề học tập Hoá học 10 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn 
Đình Độ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 95000b   s540343 

 1224. Chuyên đề học tập Hoá học 10 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Ngô Tuấn Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 10000b   s540342 

 1225. Để học tốt Hoá học 10 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình 
Độ. - H. : Giáo dục, 2023. - 240 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
52000đ. - 3000b   s540339 

 1226. Hoá học 9 / Lê Xuân Trọng (tổng ch.b.), Cao Thị Thặng, Ngô Văn Vụ. - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 220000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 169-170   s539996 

 1227. Hoá học 10 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
21000đ. - 85000b   s540340 

 1228. Hoá học 10 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), Nguyễn Thu Hà... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 119 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 20000đ. - 117000b   s540341 

 1229. Hoá học 12 / Nguyễn Xuân Trường (tổng ch.b.), Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi... 
- Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 17000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539998 

 1230. Hoá học các hợp chất thiên nhiên và một số ứng dụng trong thực phẩm / Nguyễn 
Ngọc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Ngần, Trần Đình Thắng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công 
nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 289 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 100000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s539271 

 1231. Lưu Thị Xuân Thi. Tổng hợp hữu cơ / Lưu Thị Xuân Thi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 591 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 110000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên. - Thư mục: tr. 584-591   s540537 

 1232. Một sai lầm siêu dính : Một câu chuyện về cách Harry Coover vô tình phát minh ra 
siêu kẹo! = A super sticky mistake : The story of how Harry Coover accidentally invented super 
glue! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Lời: Alison Donald ; Minh hoạ: Rea Zhai ; 
Doãn Minh Đăng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 62 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Picture 
book song ngữ). - 109000đ. - 2000b   s539503 

 1233. Phạm Xuân Núi. Giáo trình Hoá hữu cơ / Phạm Xuân Núi ch.b.. - H. : Giao thông 
Vận tải. - 27 cm. - 325000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 Ph.1. - 2023. - 284 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi chương   s539408 

 1234. Phạm Xuân Núi. Giáo trình Hoá hữu cơ / Phạm Xuân Núi (ch.b.), Bùi Thị Lệ Thuỷ. 
- H. : Giao thông Vận tải. - 27 cm. - 350000đ. - 50b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 Ph.2. - 2023. - 312 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi chương   s539409 

 1235. Sơ đồ chuỗi phản ứng Hoá học hữu cơ : Giúp ôn tập hệ thống hoá kiến thức... / 
Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 205 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 3000b   s540815 

 1236. Sơ đồ chuỗi phản ứng Hoá học vô cơ : Giúp ôn tập hệ thống hoá kiến thức... / 
Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 197 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 3000b   s540814 

 1237. Trần Thành Huế. Thuyết phiếm hàm mật độ và một số áp dụng vào hoá học : Sách 
chuyên khảo / Trần Thành Huế, Nguyễn Thị Minh Huệ. - H. : Giáo dục, 2022. - 255 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 175000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 218-253. - Thư mục: tr. 254-255   s540133 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1238. Địa kỹ thuật / Hoàng Việt Hùng (ch.b.), Bùi Văn Trường, Nguyễn Hữu Thái... - H. 
: Xây dựng, 2022. - 512 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 350000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Địa kỹ thuật. - Thư mục: tr. 499-502   
s539460 

 1239. Philip, Claire. Cuốn sách đầu đời của bé khám phá Trái Đất : Sách dành cho trẻ trên 
3 tuổi / Claire Philip ; Minh hoạ: Jean Claude ; Ngọc Mai dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My first book of our world   s539525 

 1240. Vestal, Meghan. Nhà khoa học nhí - Tìm hiểu địa chất = Junior scientists - Geology 
for kids : Đá, khoáng chất và mặt đất dưới chân ta / Meghan Vestal ; Hoàng Phương Thảo dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 86 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   s539105 

 1241. W. Kish, Stacy. Nhà khoa học nhí - Trái Đất của chúng ta = Junior scientists - Planet 
Earth for kids : Nước, không khí và sự sống trong sinh quyển / Stacy W. Kish ; Hoàng Phương 
Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 78 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   
s539106 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1242. Động vật thời tiền sử / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Lời: Agnès Vandewiele ; Hình 
ảnh: Mia Betti Ferrero ; Phùng Tố Tâm dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu 
; 27 cm. - (Tủ sách Thế giới động vật). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux préhistoriques   s540492 

 1243. Khủng long / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Hình ảnh: Betti Ferrero ; Quốc Dũng 
dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Thế giới động vật). 
- 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les dinosaures   s540499 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1244. Bài tập Sinh học 9 / Vũ Đức Lưu (ch.b.), Nguyễn Văn Tư. - Tái bản lần thứ 14. - H. 
: Giáo dục, 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 11600đ. - 10000b   s539992 



101 
 

 1245. Bài tập Sinh học 12 / Đặng Hữu Lanh (ch.b.), Trần Ngọc Danh, Mai Sỹ Tuấn. - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 164 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 15500đ. - 10000b   
s539995 

 1246. Đoàn Văn Hậu. Giáo trình Di truyền học / B.s.: Đoàn Văn Hậu (ch.b.), Nguyễn Thị 
Kiều Tiên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 270 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300000đ. - 100b   
s538922 

 1247. Giáo trình Di truyền số lượng / Đặng Vũ Bình (ch.b.), Nguyễn Chí Thành, Nguyễn 
Hoàng Thịnh... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - 179 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 175000đ. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 176-177   s540533 

 1248. Giáo trình Hoá học môi trường / B.s.: Trịnh Thị Thuỷ (ch.b.), Phạm Phương Thảo, 
Đỗ Thị Hiền... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 280 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 240000đ. 
- 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s540653 

 1249. Giáo trình Sinh học và di truyền : Dành cho sinh viên ngành Bác sĩ đa khoa Y học 
cổ truyền, Y học dự phòng, Dược, Răng hàm mặt / B.s.: Cao Thị Tài Nguyên (ch.b.), Vũ Thị 
Nhuận, Phạm Thị Ngọc Nga, Đoàn Thị Thuỳ Trân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 197 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 210000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Sinh học - Di truyền. - Thư mục 
cuối mỗi chương   s539261 

 1250. Hệ sinh thái đất / Vũ Thị Quyền, Trần Thị Tường Linh, Võ Thị Xuyến, Nguyễn 
Như Nhứt. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 400 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1300b 
 Thư mục: tr. 393-399   s539576 

 1251. Nguyễn Ngọc Hải. Giáo trình Thực hành vi sinh vật / Nguyễn Ngọc Hải (ch.b.), 
Hoàng Thanh Hải. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 160 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 116000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 157-159. - Thư mục: tr. 159   s539588 

 1252. Nguyễn Trí Yến Chi. Giáo trình Sinh học phân tử / Nguyễn Trí Yến Chi (ch.b.), 
Quách Văn Cao Thi. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 246 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
296000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục cuối mỗi chương   
s539597 

 1253. Sinh học / Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry... ; Dịch: Trần Hải Anh... 
; Phạm Văn Lập h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2023. - xlii, 1267 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 1750000đ. - 1023b 
 Dịch theo sách xuất bản lần thứ 8. - Phụ lục: tr. A1-E2   s540136 

 1254. Sinh học 9 / Nguyễn Quang Vinh (tổng ch.b.), Vũ Đức Lưu (ch.b.), Nguyễn Minh 
Công, Mai Sỹ Tuấn. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
17000đ. - 190000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539991 

 1255. Sinh học 10 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 159 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 24000đ. - 164000b   s540338 
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 1256. Sinh học 12 / Nguyễn Thành Đạt (tổng ch.b.), Phạm Văn Lập (ch.b.), Đặng Hữu 
Lanh, Mai Sỹ Tuấn. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 220 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
18000đ. - 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539994 

 1257. Thần tốc luyện đề trung học phổ thông Quốc gia môn Sinh học / Phạm Ngọc Hà 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Vũ Minh Hồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 260 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 220000đ. - 1000b   s539283 

 1258. Vở bài tập Sinh học 9 / Ngô Văn Hưng, Vũ Đức Lưu, Nguyễn Văn Tư. - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 171 tr. : bảng ; 24 cm. - 39000đ. - 60000b   s539993 

ĐỘNG VẬT  

 1259. Các loài chim / Ý tưởng, lời: Émilie Beaumont, Raphaёlle Chauvelot ; Hình ảnh: 
Marie Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Phùng Tố Tâm dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. 
- 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Thế giới động vật). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les oiseaux   s540497 

 1260. Côn trùng / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Hình ảnh: Marie Christine Lemayeur, 
Bernard Alunni ; Quốc Dũng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 
(Tủ sách Thế giới động vật). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les insectes   s540493 

 1261. Động vật biển / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Hình ảnh: Bernard Alunni, Marie 
Christine Lemayeur ; Quốc Dũng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - (Tủ sách Thế giới động vật). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux de la mer   s540494 

 1262. Động vật cảnh / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Lời: Patricia Reinig ; Hình ảnh: Valérie 
Stetten... ; Lê Thu Hằng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ 
sách Thế giới động vật). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux familiers   s540498 

 1263. Động vật rừng / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Hình ảnh: Sandrine Lefebvre ; Quốc 
Dũng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Thế giới động 
vật). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux de la forêt   s540495 

 1264. Động vật vùng cực / Ý tưởng, lời: Émilie Beaumont, Raphaёlle Chauvelot ; Hình 
ảnh: Marie Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Lê Thu Hằng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2023. - 25 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Thế giới động vật). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux du froid   s540496 

 1265. Hoả xa phiêu lưu ký - Tìm hiểu các loài động vật trên thế giới : Dành cho trẻ 5 tuổi 
+ / Štěpánka Sekaninová ; Minh hoạ: Jakub Cenkl ; Lam dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 
tr. : tranh màu ; 22x27 cm. - 200000đ. - 2000b   s540726 

 1266. Huyền Machi. Rùa biển / Huyền Machi ; Minh hoạ: Hậu Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Khoa học hóm hỉnh)(Những bí mật í ẹ). - 58000đ. - 1000b   
s539742 

 1267. Huyền Machi. San hô / Huyền Machi ; Minh hoạ: Hậu Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 29 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Khoa học hóm hỉnh)(Những bí mật í ẹ). - 58000đ. - 1000b   
s539743 
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 1268. Sheikh-Miller, Jonathan. Cá mập = Sharks : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / 
Jonathan Sheikh-Miller; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2023. 
- 63 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức về khám phá thế 
giới cho trẻ em). - 45000đ. - 1000b   s539067 

 1269. Sheikh-Miller, Jonathan. Các loài mèo lớn = Big cats : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi 
trở lên / Jonathan Sheikh-Miller, Stephanie Turnbull ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 47 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách 
khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 45000đ. - 1000b   s539066 

 1270. Trịnh Diên Tuệ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Cá ngựa, chim cánh cụt 
và cá sấu / Trịnh Diên Tuệ ch.b. ; Tuệ Văn dịch. - In lần thứ 9. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
63 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿十万个为什么   s538861 

CÔNG NGHỆ   

 1271. Bridgman, Roger. 1000 phát minh & khám phá vĩ đại = 1000 inventions and 
discoveries / Roger Bridgman ; Dịch: Vũ Thái Hà, Lê Thị Thanh Thảo. - H. : Dân trí, 2023. - 
254 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 499000đ. - 2000b   s539280 

 1272. Khoa học và công nghệ thế giới 2022: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và 
một số xu hướng chuyển đổi lớn để khôi phục kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 / B.s.: 
Trần Đắc Hiến (ch.b.), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Mạnh Quân... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2023. - 205 tr. ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 
- Phụ lục: tr. 200-203. - Thư mục: tr. 204-205   s540650 

 1273. 120 bài tập trắc nghiệm vẽ kỹ thuật cơ bản : Từ dễ đến khó / Ngô Đức Chinh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Thị Huệ, Lê Thị Thu Thuỷ. - H. : Giao thông Vận tải, 2023. - 78 
tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 60000đ. - 35b 
 Thư mục: tr. 78   s539411 

Y HỌC  

 1274. Akiyoshi Horie. Lưu thông máu tốt hoá giải bách bệnh / Akiyoshi Horie ; Như Nữ 
dịch. - In lần 6. - H. : Công Thương, 2023. - 251 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s540590 

 1275. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Lê 
Văn Sơn (ch.b.), Trương Mạnh Dũng, Trần Minh Thịnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. 
- 27 cm. - 210000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.1. - 2022. - 387 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s540125 

 1276. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Lê 
Văn Sơn (ch.b.), Trương Mạnh Dũng, Trần Minh Thịnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. 
- 27 cm. - 175000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.2. - 2022. - 339 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s540126 

 1277. Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / 
B.s.: Hoàng Việt Hải (ch.b.), Trần Cao Bính, Trần Ngọc Thành... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục, 2023. - 367 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 366-
367   s540129 

 1278. Clark, Daniel G. Sữa non - Nguồn dinh dưỡng miễn dịch quý giá : Thực phẩm bổ 
sung giúp tăng cường miễn dịch, chống lão hoá và kiểm soát cân nặng / Daniel G. Clark, Kaye 
Wyatt, David Coory ; Ca Dao dịch ; Nguyễn Thị Ngọc Hương h.đ. - H. : Dân trí, 2023. - 148 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 4020b 
 Tên sách tiếng Anh: Colostrum - Life's first food. - Phụ lục: tr. 133-148   s540788 

 1279. Cymes, Michel. Cẩm nang về sức khoẻ thân thể : Dành cho cả trẻ em và cha mẹ / 
Michel Cymes b.s. ; Minh hoạ: Laure Monloubou ; Dương Khánh Hoàng biên dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 55 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 139000đ. - 2000b   s539750 

 1280. Delia, Lalah. Nâng cao tần số rung động mỗi ngày : Khám phá cách năng lượng vận 
hành / Lalah Delia ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Vibrate higher daily : Live your power   s538944 

 1281. Delmege, Sarah. Giải nai cho con gái : Những bí mật không dành cho con trai : 
Dành cho độc giả từ 10 đến 16 tuổi / Sarah Delmege ; Minh hoạ: Lee Wildish ; Phạm Hoa 
Phượng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 95 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A book about growing up : Just for girls   s539646 

 1282. Đặng Ngọc Viễn. Thực dưỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu / Đặng Ngọc Viễn. - 
H. : Thông tin và Truyền thông. - 21 cm. - 180000đ. - 1500b 
 T.1: Ăn đúng, sống vui. - 2023. - 249 tr. : hình vẽ   s540565 

 1283. Đặng Ngọc Viễn. Thực dưỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu / Đặng Ngọc Viễn. - 
H. : Thông tin và Truyền thông. - 21 cm. - 180000đ. - 1500b 
 T.2: Sống không bệnh. - 2023. - 238 tr.   s540566 

 1284. Đỗ Ngọc Anh. Nha sĩ gia đình 5.0 : Cha mẹ chính là nha sĩ đầu tiên và tốt nhất dành 
cho con / Đỗ Ngọc Anh, Lê Hương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 277 tr. : minh hoạ ; 20 cm. 
- 299000đ. - 5000b   s538899 

 1285. Giáo trình Dược cộng đồng : Dành cho sinh viên Đại học Dược / B.s.: Dương Xuân 
Chữ, Nguyễn Phục Hưng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. 
- 264 tr. : sơ đồ ; 27 cm. - 130000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Quản lý Dược. - Thư mục: tr. 260-
264   s539259 

 1286. Giáo trình giảng dạy Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa / B.s.: Hoàng Văn Sỹ, Quách 
Trọng Đức (ch.b.), Châu Ngọc Hoa... - Ấn bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 362 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 220000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Nội tổng quát. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s540618 

 1287. Giáo trình Huyết học đông cầm máu / B.s.: Nguyễn Kiều Giang, Vi Thị Phương 
Lan (ch.b.), Hoàng Thu Soan, Nguyễn Thế Tùng. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. 
- 57 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 92000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 57   s539402 

 1288. Giáo trình Phẫu thuật thực hành : Dành cho sinh viên Y khoa / B.s.: Phạm Văn 
Năng, Liêu Vĩnh Đạt (ch.b.), Mai Văn Đợi... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 200 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 165000đ. - 1500b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại. - Thư mục cuối chính văn   
s539262 

 1289. Giáo trình Thực hành huyết học tế bào và đông máu cơ bản / B.s.: Nguyễn Kiều 
Giang, Vi Thị Phương Lan (ch.b.), Hoàng Thu Soan... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 
2022. - 86 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 78500đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 86   s539403 

 1290. Greger, Michael. Ăn gì không chết = How not to die : Sức mạnh chữa lành của thực 
phẩm / Michael Greger, Gene Stone ; Dịch: Hoàng Nữ Minh Nguyệt, Công Huyền Tôn Nữ 
Thuỳ Trang. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 772 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
320000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 539-545   s539166 

 1291. Grimbert, Philippe. Cẩm nang về sức khoẻ tinh thần : Dành cho cả trẻ em và cha 
mẹ / Philippe Grimbert b.s. ; Minh hoạ: Laure Monloubou ; Dương Khánh Hoàng biên dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 49 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 139000đ. - 2000b   s539748 

 1292. Hark, Lisa. Ăn uống thông minh = Nutrition for life / Lisa Hark, Darwin Deen ; 
Nguyễn Mai Trung dịch ; Nguyễn Văn Tú h.đ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2020. - 111 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b   s538900 

 1293. Hark, Lisa. Dinh dưỡng - Chìa khoá vàng cho sức khoẻ / Lisa Hark, Darwin Deen ; 
Nguyễn Thị Thanh Thảo dịch ; Lương Lễ Hoàng h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2021. - 111 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Nutrition for life   s538889 

 1294. Hiểu hết về thức ăn = How food works / Trần Trương Phúc Hạnh dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 300000đ. - 2500b   s539065 

 1295. Hỏi - Đáp về sức khoẻ tinh thần của phụ nữ mang thai : Tài liệu dành cho cán bộ 
trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn bản / B.s.: Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Bùi Thị Thu Hà, Lê Thị 
Vui... - H. : Lao động, 2023. - 34 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục: tr. 34   s539787 

 1296. Khoa học hành vi trong Răng Hàm Mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / 
B.s.: Võ Trương Như Ngọc (ch.b.), Vũ Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Hiến... - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 151 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 148-
151   s540124 

 1297. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Chăm sóc sức khoẻ tinh thần / Đặng Hoàng Minh, Huỳnh 
Văn Sơn, Giang Thiên Vũ... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
248 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   
s539422 

 1298. Kranowitz, Carol Stock. Đứa trẻ khác biệt : Nhận diện và đối phó với những khác 
biệt xử lý cảm giác / Carol Stock Kranowitz ; Trần Thị Việt Hà dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 
383 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 205000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The out-of-sync child   s539011 

 1299. Lâm sàng bệnh quanh răng và implant nha khoa : Sách dùng cho sinh viên Răng 
Hàm Mặt / B.s.: Lê Long Nghĩa (ch.b.), Lê Hưng, Nguyễn Thị Thu Vân... - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục. - 27 cm. - 240000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
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 T.1. - 2022. - 567 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 553-567   s540130 

 1300. Mantak Chia. Bí thuật Đạo giáo - Liệu pháp phản xạ học tình dục : Phương pháp 
kích hoạt các huyệt vị cảm xúc theo Đạo giáo / Mantak Chia, William U. Wei ; Tiến Thành 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 151 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sexual reflexology   s538945 

 1301. Marse, Thierry. Cẩm nang về khẩu vị lành mạnh / Thierry Marse b.s. ; Minh hoạ: 
Laure Monloubou ; Dương Khánh Hoàng biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 61 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - 139000đ. - 2000b   s539749 

 1302. Medina, John. Luật trí não : 12 quy luật tối đa sức mạnh trí não ứng dụng trong cuộc 
sống / John Medina ; Mai Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 429 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brain rules   s539030 

 1303. Ngô Đức Vượng. Minh triết trong ăn uống của phương Đông / Ngô Đức Vượng. - 
Tái bản lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 407 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 335-406   s539649 

 1304. Ngô Trực Nhã. Danh lục cây thuốc quanh ta / Ngô Trực Nhã (ch.b.), Võ Văn Chi. - 
H. : Nông nghiệp. - 21 cm. - 1300b 
 T.2. - 2023. - 500 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 491-493   s539575 

 1305. Nguyễn Công Khanh. Trị liệu tâm lý : Cơ sở lý luận và thực hành điều trị tâm bệnh 
/ Nguyễn Công Khanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 311 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 96000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 291-295. - Phụ lục: tr. 296-311   s540715 

 1306. Nguyễn Song Tuấn Tú Charles. Thinsulin giảm cân & đẹp dáng suốt đời / Nguyễn 
Song Tuấn Tú Charles, Nguyễn Song Anh Tú, Mary Ann Marshall ; Dịch: Thuỷ Giang Ly... - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 348 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 289-323. - Thư mục: tr. 325-348   s539042 

 1307. Nguyễn Thị Minh Kiều. Chế độ ăn phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường / 
Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. : Hồng Đức, 2023. - 215 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 211   s540711 

 1308. Nishi Katsuzo. Những phương thức phục hồi sức khoẻ theo tự nhiên / Nishi Katsuzo 
; Trương Thị Thảo dịch. - In lần 15. - H. : Công Thương, 2023. - 273 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 
1500b   s540576 

 1309. Park Eun Ho. Vừa mềm, vừa dẻo - Bé ơi, đừng ăn nhiều bột mì! : 5+ / Park Eun Ho 
; Minh hoạ: Yun Jee Hoe ; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : 
tranh màu ; 28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 밀가루를 조심   s539384 

 1310. Park Eun Ho. Vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ - Bé ơi, đừng ăn nhiều đường! : 5+ / Park 
Eun Ho ; Minh hoạ: Yun Jee Hoe ; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Công Thương, 2023. - 35 
tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 설탕을 조심해   s539386 

 1311. Park Eun Ho. Vừa thô ráp, vừa lấp lánh - Bé ơi, đừng ăn nhiều muối! : 5+ / Park 
Eun Ho ; Minh hoạ: Jonaldo ; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Công Thương, 2023. - 32 tr. : 
tranh màu ; 28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Hàn: 소금을 조심해   s539385 

 1312. Phòng xét nghiệm sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm: Những điều 
cần biết / Lê Nguyễn Minh Hoa, Phạm Việt Hùng, Lê Thị Lan Anh, Trần Anh Đào. - H. : Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 110 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục trong chính văn   s539204 

 1313. Phục hình răng cố định : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Văn 
Bài (ch.b.), Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Phú Hoà... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2023. - 
219 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 219   
s540128 

 1314. Phục hình răng tháo lắp : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Tống Minh Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Văn Bài, Đàm Ngọc Trâm... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2022. - 299 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s540127 

 1315. Pollan, Michael. Ăn uống đúng cách = Food rules : Bộ quy tắc ẩm thực lành mạnh 
/ Michael Pollan ; Quỳnh Chi dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 166 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 116000đ. - 2000b   s539051 

 1316. Sinh lý học : Dùng cho đào tạo sau đại học / B.s.: Phạm Thị Minh Đức (ch.b.), 
Phùng Xuân Bình, Trịnh Hùng Cường... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 290000đ. - 500b 
 T.1. - 2023. - 483 tr. : minh hoạ   s540131 

 1317. Sinh lý học : Dùng cho đào tạo sau đại học / B.s.: Phạm Thị Minh Đức (ch.b.), Trịnh 
Hùng Cường, Lê Thu Liên, Lê Đình Tùng. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 330000đ. - 500b 
 T.2. - 2023. - 543 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 539-543   s540132 

 1318. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy phòng chống một số bệnh không lây nhiễm : Cho học 
sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Đề (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng 
Diễm, Nguyễn Thị Thu Hằng... - H. : Giáo dục, 2022. - 108 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 2036b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục thể chất. - Thư mục: tr. 107. - Phụ lục: 
tr. 108   s540098 

 1319. Thiện Lương. Tâm trong hồn sáng : 14 ngày trong bệnh viện tâm thần / Thiện 
Lương. - H. : Dân trí, 2023. - 113 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đăng Thiện   s540790 

 1320. Trắc nghiệm Giải phẫu học : Theo Chương trình Y đa khoa đổi mới / B.s.: Nguyễn 
Hoàng Vũ (ch.b.), Lê Văn Cường, Dương Văn Hải... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 215 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 65000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Giải phẫu học   s540613 

 1321. Trắc nghiệm Giải phẫu học : Theo Chương trình Y đa khoa đổi mới / B.s: Nguyễn 
Hoàng Vũ (ch.b.), Lê Văn Cường, Dương Văn Hải... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 215 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Giải phẫu học   s540600 

 1322. Troupe, Thomas Kingsley. Bé cần đánh răng thường xuyên : 2 - 4 tuổi / Thomas 
Kingsley Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 
23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 584b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and cavity croc brush their teeth   s539842 
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 1323. Troupe, Thomas Kingsley. Bé hãy tắm rửa sạch sẽ : 2 - 4 tuổi / Thomas Kingsley 
Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 585b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and filthy flamingo wash up   s539843 

 1324. Troupe, Thomas Kingsley. Bé nên chăm chỉ vận động : 2 - 4 tuổi / Thomas Kingsley 
Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 585b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and lazy lizard get fit   s539841 

 1325. Troupe, Thomas Kingsley. Bé nhớ ăn uống lành mạnh : 2 - 4 tuổi / Thomas Kingsley 
Troupe, Jamey Christoph ; Thu Nga dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé). - 585b 
 Tên sách tiếng Anh: Kitanai and hungry hare eat healthfully   s539844 

 1326. Van der Kolk, Bessel. Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành = The body keeps the 
score: Brain, mind, and body in the healing of trauma / Bessel van der Kolk ; Lê Phan Như 
Quỳnh dịch ; Lâm Hiếu Minh h.đ., giới thiệu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2023. - 569 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 350000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 493-496. - Thư mục:  tr. 497-569   s539054 

 1327. Vũ Duy Kiên. 10 bí kíp cho người mới nghiên cứu / Vũ Duy Kiên. - H. : Thế giới. 
- 21 cm. - 500000đ. - 1000b 
 T.1: Bạn có thể làm được. - 2023. - 78 tr. : tranh màu   s538988 

 1328. Vương Đào. Dinh dưỡng học bị thất truyền : Dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật / Vương 
Đào ; Lương Ngân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 452 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 178000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 失传的营养学: 远离疾病. - Phụ lục: tr. 425-452   s540828 

KỸ THUẬT 

 1329. Bài tập các phương pháp số trong cơ học kết cấu / Trịnh Tự Lực (ch.b.), Trần Ngọc 
Trình, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Loan. - H. : Xây dựng, 2022. - 308 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 184000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Khoa Xây dựng. - Thư mục: tr. 302   
s539450 

 1330. Bộ áo phi hành gia : Câu chuyện về nữ thợ may đã giúp sức đưa con người lên mặt 
trăng. Lấy cảm hứng từ người và sự kiện có thật = The Spacesuit : How a seamstress helped 
put man on the moon. Inspired by real people and events : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 
tuổi / Lời: Alisan Donal ; Minh hoạ: Ariel Landy ; Doãn Minh Đăng dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 62 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Picture book song ngữ). - 109000đ. - 2000b   s539504 

 1331. Bùi Hồng Huế. Giáo trình Điện công nghiệp / Bùi Hồng Huế. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng, 2022. - 340 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 130000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Trung học Xây dựng Công trình đô thị. - Phụ lục: tr. 
333-336. - Thư mục: tr. 337   s539477 

 1332. Cầu treo dây võng / Nguyễn Minh Hùng, Phạm Duy Hoà, Cù Việt Hưng... - H. : 
Xây dựng, 2022. - 164 tr. : minh hoạ ; 31 cm. - 134000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 151-158. - Thư mục: tr. 159-164   s539470 

 1333. Công nghệ 9 : Lắp đặt mạng điện trong nhà / Nguyễn Minh Đường (tổng ch.b.), 
Trần Mai Thu. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 5000đ. 
- 180000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540052 

 1334. Công nghệ 12 / Nguyễn Văn Khôi (ch.b.), Đặng Văn Đào, Đoàn Nhân Lộ... - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540053 

 1335. Đào Văn Chi. Phương pháp xây dựng đường đặc tính hạ áp thực tế và quy trình xác 
định chế độ làm việc hợp lý của quạt gió chính ở các mỏ hầm lò / Đào Văn Chi (ch.b.), Phạm 
Đức Hưng, Vũ Trung Tiến. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 157 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
295000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 146-148   s539604 

 1336. Đặng Hoài Bắc. Giáo trình Thiết kế logic số / Đặng Hoài Bắc, Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn 
Ngọc Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 497 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 216000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. - Phụ lục: tr. 375-497. - Thư mục 
cuối chính văn   s540563 

 1337. Đinh Văn Thắng. Thiết bị cơ điện lạnh / Đinh Văn Thắng. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng, 2022. - 157 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 82000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 154   s539471 

 1338. Giải pháp kỹ thuật sử dụng nhiên liệu sinh học cho động cơ diesel tàu thuỷ / Phạm 
Xuân Dương (ch.b.), Đặng Văn Uy, Trần Thế Nam, Nguyễn Đức Hạnh ; Nguyễn Đại An h.đ. - 
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 259 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 199000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 258-259   s539602 

 1339. Giáo trình Điện tử công suất : Dùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử / Dương Đình Tú, Đặng Thái Sơn (ch.b.), 
Mai Thế Anh... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 466 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 86000đ. - 
250b 
 Thư mục: tr. 465-466   s538940 

 1340. Giáo trình Kỹ thuật nhiệt / Trần Như Khuyên (ch.b.), Trần Như Khánh, Trương Thị 
Toàn... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - viii, 322 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 275000đ. - 
70b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 285-286. - Phụ lục: tr. 287-
322   s540529 

 1341. Giáo trình Kỹ thuật thi công / Đỗ Đình Đức (ch.b.), Lê Kiều, Lê Anh Dũng... - Tái 
bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 98000đ. - 300b 
 T.2. - 2023. - 219 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 215-216   s539474 

 1342. Giáo trình Thiết kế máy công cụ / Nguyễn Hữu Phấn (ch.b.), Nguyễn Xuân Chung, 
Trần Văn Đua, Thái Văn Trọng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 309 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục cuối chính văn   s540649 

 1343. Giáo trình Xây dựng mặt đường ô tô / Đặng Văn Thanh (ch.b.), Phạm Văn Tỉnh, 
Đặng Thị Hồng... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 192 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 205000đ. - 
100b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 188-192   s539378 

 1344. Hoàng Sơn. Giáo trình Robot công nghiệp / Hoàng Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Phượng, 
Trần Kim Khuê. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 202 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 243000đ. 
- 100b 
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 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 149-151. - Phụ lục: tr. 152-
202   s539377 

 1345. Hoàng Việt Hùng. Nền móng / Hoàng Việt Hùng (ch.b.), Nguyễn Hồng Nam, Hoàng 
Thị Lụa. - H. : Xây dựng, 2022. - 340 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 310000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Địa kỹ thuật. - Phụ lục: tr. 313-334. - Thư 
mục: tr. 335-336   s539454 

 1346. Hồ Hoài Bảo. Solidworks 2022 - Thiết kế cơ bản / Hồ Hoài Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 165 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 140000đ. - 1000b   
s540520 

 1347. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 trong tính toán kết cấu công trình / Phạm 
Nguyễn Hoàng, Ngô Văn Thuyết, Hồng Tiến Thắng, Phạm Thanh Tùng. - H. : Xây dựng, 2022. 
- 216 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 285000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Khoa Công trình. - Thư mục: tr. 211   s539463 

 1348. Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 / 
Đoàn Thị Quỳnh Mai (ch.b.), Trần Việt Tâm, Phạm Thái Hoàn... - Tái bản, có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 186 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 108000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bộ môn Công trình Bê tông cốt thép. - Phụ 
lục: tr. 182-185. - Thư mục: tr. 186   s539375 

 1349. Kết cấu gỗ / Nguyễn Hồng Sơn (ch.b.), Chu Thị Hoàng Anh, Nguyễn Lệ Thuỷ, Lê 
Dũng Bảo Trung. - H. : Xây dựng, 2022. - 200 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 125000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Phụ lục: tr. 161-190. - Thư mục: tr. 191-
193   s539449 

 1350. Lương Văn Hải. Phương pháp số nâng cao cho các bài toán động lực học công trình 
: Sách chuyên khảo / Lương Văn Hải. - H. : Xây dựng, 2022. - 317 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
380000đ. - 200b 
 Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 292-306   s539467 

 1351. Lương Văn Phạm. Giáo trình Động lực học ô tô / Lương Văn Phạm (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Tùng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 201 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 253000đ. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục: tr. 200-201   
s539599 

 1352. Nguyễn Đức Lợi. Sửa chữa máy lạnh và điều hoà công, thương nghiệp / Nguyễn 
Đức Lợi. - H. : Giáo dục, 2023. - 303 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 274-299. - Thư mục: tr. 300   s539832 

 1353. Nguyễn Đức Lợi. Sửa chữa tủ lạnh và máy điều hoà dân dụng / Nguyễn Đức Lợi. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 315 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 295-308. - Thư mục: tr. 309   s539831 

 1354. Nguyễn Minh Giảng. Phương pháp phân tích và tính toán mạch điện tử / Nguyễn 
Minh Giảng (ch.b.), Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 252 tr. : hình vẽ 
; 27 cm. - 149000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 251-252   s540518 

 1355. Nguyễn Phạm Anh Dũng. Thông tin di động 5G và lộ trình phát triển lên 6G / 
Nguyễn Phạm Anh Dũng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 209000đ. - 700b 
 Thư mục cuối chính văn   s540543 
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 1356. Nguyễn Văn Mỹ. Tác động của gió lên công trình cầu / Nguyễn Văn Mỹ, Hoàng 
Trọng Lâm, Võ Duy Hùng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 278 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 298000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 270-277   s539601 

 1357. Nguyễn Văn Tựu. Giáo trình Chi tiết máy / Nguyễn Văn Tựu (ch.b.), Trần Công 
Chi, Nguyễn Hoàng Tân. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 329 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
299000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. Khoa Cơ điện và Công trình. - Thư mục: tr. 328-
329   s539379 

 1358. Phạm Văn Long. Địa kỹ thuật và xử lý nền đất yếu / Phạm Văn Long. - H. : Xây 
dựng, 2022. - 328 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 199000đ. - 400b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s539455 

 1359. Phan Thành Long. Ứng dụng mô phỏng số trong nghiên cứu khí động học ô tô : 
Sách chuyên khảo dành cho sinh viên và học viên cao học ngành Kỹ thuật Ô tô, Cơ khí Động 
lực / Phan Thành Long (ch.b.), Phạm Quốc Thái, Lê Hồng Kỳ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2023. - 162 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 30b 
 Thư mục: tr. 153-161   s539594 

 1360. QCVN 02:2022/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng = National technical regulation on natural physical and climatic data for 
construction. - H. : Xây dựng, 2022. - 618 tr. : minh hoạ ; 31 cm. - 448000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 109-618   s539468 

 1361. Quý ông truyền hình - Câu chuyện về John Logie Baird = Mister T.V. - The story 
of John Logie Baird : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Lời: Julie Fulton ; Minh hoạ: 
Patrick Corrigan ; Doãn Minh Hằng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 62 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - (Picture book song ngữ). - 109000đ. - 2000b   s539502 

 1362. Rung động máy, cụm trục chính máy công cụ và phương pháp đo kiểm : Sách 
chuyên khảo / Ch.b.: Đào Duy Trung, Vũ Văn Khoa, Trần Hữu Danh... - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2023. - 236 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 158000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 233-234   s539603 

 1363. Tạ Văn Phấn. Bài giảng Kỹ thuật thi công công trình dân dụng và công nghiệp / Tạ 
Văn Phấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phạm Thu Hiền. - H. : Xây dựng, 2022. - 344 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 320000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bô môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp. - Thư 
mục: tr. 337   s539456 

 1364. Thạch Sôm Sô Hoách. Giáo trình - Bài tập Sức bền vật liệu / Thạch Sôm Sô Hoách 
(ch.b.), Trương Văn Bằng, Trương Quốc Khang. - H. : Xây dựng, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 104000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 187   s539476 

 1365. Tiếng Anh chuyên ngành ô tô : Giáo trình lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Lệ Hằng, 
Đoàn Thị Bích Diễm, Phạm Hải Yến... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 136 tr. ; 30 cm. - 
155000đ. - 200b   s539415 

 1366. Tính toán kết cấu liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn châu Âu: Cơ sở lý thuyết 
và ví dụ áp dụng / Chu Tuấn Long (ch.b.), Nguyễn Anh Dũng, Phạm Nguyễn Hoàng... - H. : 
Xây dựng, 2022. - 480 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 390000đ. - 110b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp. - Thư 
mục: tr. 472-473   s539459 
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 1367. Tống Trần Tùng. Nhặt nghề góp nghiệp - Chuyện giờ mới kể về các công trình xây 
dựng : Tạp bút / Tống Trần Tùng. - H. : Giao thông Vận tải. - 25 cm. - 480000đ. - 300b 
 T.1. - 2023. - 377 tr. : minh hoạ. - Thư mục trong chính văn   s539570 

 1368. Trần Đức Hiếu. Giáo trình Ô tô máy kéo trong xây dựng / Trần Đức Hiếu (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Nhì. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 484 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 252000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. - Thư mục: tr. 479   s539480 

 1369. Trần Minh Thuận. Giáo trình Đàn hồi ứng dụng và phương pháp phần tử hữu hạn / 
B.s.: Trần Minh Thuận (ch.b.), Cao Tấn Ngọc Thân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 276 
tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 300000đ. - 50b 
 Phụ lục: tr. 259-275. - Thư mục: tr. 276   s539258 

 1370. Trần Trung Hiếu. Ứng xử của nút khung biên sử dụng bê tông cốt sợi thép tính năng 
siêu cao chịu tải trọng lặp / Trần Trung Hiếu. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 137 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 185000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 128-137   s539606 

 1371. Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI : Hà Nội, 02-
03/12/2022 / Dang Van Hieu, Nguyen Thi Hoa, Vu Hong Quan... - H. : Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ. - 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Hội Cơ học Việt Nam 
 T.1: Cơ học vật rắn biến dạng. - 2022. - 606 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   
s539391 

 1372. Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI : Hà Nội, 02-
03/12/2022 / Phạm Tân Long, Nguyễn Minh Viển, Lã Tuấn Anh... - H. : Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ. - 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Hội Cơ học Việt Nam 
 T.2: Cơ học thuỷ khí, cơ học tính toán,... - 2022. - 688 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s539392 

 1373. Võ Tuyển. Vật liệu kỹ thuật = Materials engineering / Võ Tuyển, Trịnh Tiến Thọ. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 518 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
120000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi phần. - Phụ lục: tr. 505-518   s539679 

 1374. Vũ Hoàng Hưng. ANSYS - Ví dụ thực tế phân tích kết cấu công trình thuỷ lợi thuỷ 
điện = Practical applications on structural analysis of hydraulic works and hydropower dams / 
Vũ Hoàng Hưng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2022. - 470 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 235000đ. 
- 100b 
 Thư mục: tr. 464-465   s539481 

 1375. Vũ Minh Khương. Bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng / Vũ Minh Khương (ch.b.), 
Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Văn Kựu. - H. : Xây dựng, 2022. - 242 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 300000đ. - 80b 
 Phụ lục: tr. 213-238. - Thư mục: tr. 239   s539458 

 1376. Vũ Quốc Anh. Tính toán thiết kế hệ dầm sàn thép / Vũ Quốc Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Hoà. - H. : Xây dựng, 2022. - 154 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Phụ lục: tr. 138-149. - Thư mục: tr. 150   
s539448 
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 1377. Vũ Thị Thu Thuỷ. Đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép thuỷ công / Vũ Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Khúc Hồng Vân. - H. : Xây dựng, 2022. - 182 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 245000đ. 
- 80b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Kết cấu công trình. - Thư mục: tr. 179-180   
s539451 

 1378. Xử lý nước thải = Wastewater treatment / B.s.: Lâm Minh Triết, Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Bùi Xuân Thành... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 150000đ. - 200b 
 T.2. - 2022. - 300 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 291-299   s539478 

NÔNG NGHIỆP 

 1379. Bùi Hữu Đoàn. Nuôi chó, mèo và chim cảnh / Bùi Hữu Đoàn (ch.b.), Phạm Kim 
Đăng. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 300 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1300b 
 Thư mục: tr. 296-297   s539579 

 1380. Cẩm nang hướng dẫn quản lý sản xuất và chế biến tre theo tiêu chuẩn bền vững / 
Phạm Văn Thắng, Vũ Nhâm, Nguyễn Thị Bảo Lâm... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
126 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 109. - Phụ lục: tr. 111-126   s539289 

 1381. Công nghệ 7 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới (ch.b.), Cao Bá Cường... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 12000đ. - 294000b   s540346 

 1382. Công nghệ 9 : Trồng cây ăn quả / Nguyễn Minh Đường (tổng ch.b.), Vũ Hài. - Tái 
bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6000đ. - 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540051 

 1383. Dương Tiến Viện. Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu / Dương Tiến 
Viện. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 178 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. - Thư mục: tr. 
178   s539577 

 1384. Đỗ Tiến Duy. Giáo trình Bệnh truyền nhiễm heo = Infectious diseases of swine / 
Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Ngọc Hải. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 252 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 
199000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s539587 

 1385. Giáo trình Vệ sinh thú y 1 / Phạm Hồng Ngân (ch.b.), Lại Thị Cúc, Nguyễn Thị 
Trang... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - viii, 110 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 81000đ. - 230b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 95-96. - Phụ lục: tr. 97-109   
s540534 

 1386. Giáo trình Vi sinh vật thú y / Nguyễn Bá Hiên (ch.b.), Trần Thị Lan Hương, Đặng 
Hữu Anh... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - xxv, 495 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 395000đ. - 
180b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 493-494   s540527 

 1387. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ rau hoa quả 2015 - 2019 / Nguyễn Nhật 
Trường, Trần Thị Oanh Yến, Huỳnh Văn Chánh... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 321 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện Cây ăn quả miền Nam. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s539256 
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 1388. Lê Khắc Hoàng. Phòng trừ sinh học bèo lục bình bằng bọ cánh cứng Neochetina / 
Lê Khắc Hoàng, Trần Thị Hoàng Đông (ch.b.), Nguyễn Tuấn Đạt. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 
144 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 286000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 136-143   s539586 

 1389. Lê Văn Năm. Bệnh mới phổ biến ở gia cầm Việt Nam / Lê Văn Năm. - H. : Nông 
nghiệp, 2023. - 260 tr. : bảng ; 21 cm. - 1300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s539580 

 1390. Lê Văn Năm. Cách phòng trị hiệu quả các bệnh ở thuỷ cầm Việt Nam / Lê Văn 
Năm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 191 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Chương 
trình "1001 cách làm ăn"). - 160000đ. - 2015b   s539582 

 1391. Nguyễn Mạnh Hùng. Kỹ thuật trồng một số loài cây ăn quả giá trị cao / Nguyễn 
Mạnh Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 127 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1300b 
 Thư mục: tr. 126-127   s539578 

 1392. Nguyễn Ngọc Hải. Xét nghiệm và chẩn đoán hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp 
ở heo : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Hải. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 336 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 280000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 315-334   s539584 

 1393. Nguyễn Văn Non. Tối ưu tiết sữa heo nái và tăng trưởng đặc biệt của heo con / 
Nguyễn Văn Non. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 113 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 102-113   s539676 

 1394. Phạm Ngọc Thạch. Bệnh còi xương ở chó và biện pháp phòng trị / Phạm Ngọc 
Thạch (ch.b.), Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Thanh. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. 
- x, 133 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 140000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Phụ lục: tr. 116-122. - Thư mục: tr. 123-
132   s540567 

 1395. Trần Văn Hâu. Xử lý ra hoa cây cam quýt (Citrus spp.) / Trần Văn Hâu (ch.b.), Trần 
Sỹ Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 652 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 585000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ. - Thư mục cuối mỗi chương   s539680 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1396. Babić, Violeta. Cẩm nang con gái = A book for every girl : Dành cho độc giả từ 9 
đến 18 tuổi / Violeta Babić ; Minh hoạ: Ana Grigorjev ; Thanh Giang dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 151 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 68000đ. - 
10000b   s539647 

 1397. Babić, Violeta. Cẩm nang con trai = A book for every boy : Dành cho độc giả từ 9 
tuổi đến 18 tuổi / Violeta Babić ; Minh hoạ: Ana Grigorjev ; Ánh Tuyết dịch. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 135 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 68000đ. 
- 5000b   s539648 

 1398. Borges, Marco. 22 ngày cách mạng cơ thể : Chương trình thực dưỡng giúp bạn cải 
thiện vóc dáng, sửa đổi thói quen và thay đổi cuộc đời = The 22 day revolution : The plant 
based program that will, and change your life / Marco Borges ; Phúc Lâm dịch ; Trương Thị 
Thu Hà h.đ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 286 tr. : bảng ; 24 cm. - 188000đ. - 1000b   s540721 



115 
 

 1399. Con được sinh ra như thế nào? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Cho Hyun 
Min ; Hoạ sĩ: Lee Mun Ju ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 29 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - (Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 널 최고로 사랑해!; Tên sách tiếng Anh: We love you the best!   
s538876 

 1400. Cô bé đá bóng và cậu bé múa ba lê : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Yoon 
Yeo Reum ; Hoạ sĩ: Lee In Hwa ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - (Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 축구 소녀와 발레리노; Tên sách tiếng Anh: Soccer girl and ballerino   
s538878 

 1401. Công nghệ 6 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Trần Văn 
Sỹ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 14000đ. - 230000b   s540347 

 1402. Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 14000đ. - 281000b   s540345 

 1403. Công nghệ 9 : Nấu ăn / Nguyễn Minh Đường (tổng ch.b.), Triệu Thị Chơi. - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 7000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540050 

 1404. Doãn Kiến Lợi. Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt 1 / Doãn Kiến Lợi ; Trần Quỳnh 
Hương dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 594 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 好妈妈胜过好老师. - Thư mục: tr. 590-591. - Phụ lục: tr. 592-594   
s538852 

 1405. Dương Nghị Hoằng. Dạy con không sợ thất bại : Cho con va vấp để trưởng thành / 
Dương Nghị Hoằng ; Nguyễn Minh Tâm dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 288 tr. ; 21 cm. - 118000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 孩子培养成不怕失败的人   s540824 

 1406. Hồ Đắc Thiếu Anh. Bánh Việt truyền thống mùa lễ hội / Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn 
Hồ Tiếu Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 137 tr. : ảnh ; 23 cm. - 185000đ. - 2000b   s538897 

 1407. Huỳnh Chí Viễn. Làm cha làm mẹ nội lực bình an cho con / Huỳnh Chí Viễn. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 320 tr. ; 23 cm. - 153000đ. - 2000b   s538838 

 1408. Hương vị chấm & chan / Đoàn Hữu Đức (ch.b.), Hoàng Lan, Khánh Mai... - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 268 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Tiếp thị địa phương). - 165000đ. - 
2000b   s538884 

 1409. Hướng dẫn học Công nghệ 9 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Trọng Khanh (ch.b.), Lê 
Thị Thu Hằng, Trịnh Văn Đích... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2023. - 227 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 38000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540184 

 1410. Khác biệt giới tính : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Shin Yeon Mi ; Hoạ sĩ: 
Ji Wu ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Giáo 
dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 서서 오줌 누고 싶어!; Tên sách tiếng Anh: I want to pee like a man   
s538881 
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 1411. Không phải lỗi của con : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Kim Hyeon Jeong 
; Hoạ sĩ: Oh Wul ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - (Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 네 잘못이 아니야; Tên sách tiếng Anh: It's not your fault   s538877 

 1412. Luôn cảnh giác với người lạ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Moon Ju Yeong 
; Hoạ sĩ: Yun Eui Seok ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 
23 cm. - (Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 조심또 조심; Tên sách tiếng Anh: Be careful at all times   s538875 

 1413. Maggie Maggie. Quý cô thanh lịch : Từ online đến offline: Hành trình xây dựng 
phiên bản rực rỡ nhất / Maggie Maggie. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 255 tr. : ảnh, bảng ; 
20 cm. - 119000đ. - 2000b   s539040 

 1414. Mẹ của Pôn & Oliu. 101 câu hỏi gợi ý giúp con viết ra suy nghĩ của mình / Mẹ của 
Pôn & Oliu ; Minh hoạ: Biên Thuỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 99 tr. : tranh màu ; 
26 cm. - 110000đ. - 2000b   s539104 

 1415. Mình đã lớn rồi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Seo Bo Hyun ; Hoạ sĩ: 
Shin Yeong Eun ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- (Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 엄마로 변신!; Tên sách tiếng Anh: I am all grown up now!   s538879 

 1416. Nguyễn Thị Ngọc Hương. Ăn dặm thông minh nuôi con mau lớn / Nguyễn Thị 
Ngọc Hương, Lê Kim Huệ, Trương Thị Nhàn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2020. - 79 tr. : bảng, ảnh ; 26 cm. - 108000đ. - 3000b 
 Thư mục đầu chính văn   s538868 

 1417. Nói "không!" : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Cho Eun Seon ; Hoạ sĩ: Han 
Ju Yeong ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Giáo 
dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 싫을땐 싫다고 말해; Tên sách tiếng Anh: Say no!   s538880 

 1418. Puckette, Madeline. Wine Folly toàn tập : Magnum edition / Madeline Puckette, 
Justin Hammack ; Sommelier Hương Lê dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 317 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 680000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 301-305   s538898 

 1419. Thịnh vượng có phong cách - Joyful journey, Create the joy. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 122 tr. : ảnh, hình vẽ ; 29 cm. - 250000đ. - 1000b   s539499 

 1420. Trần Thị Hiền Minh. Thơm thảo xôi chè : 30 thức quà ngọt ngào hương đồng gió 
nội / Trần Thị Hiền Minh. - H. : Thế giới, 2023. - 139 tr. : ảnh ; 24 cm. - 195000đ. - 2000b   
s539014 

 1421. Trương Thị Lệ Khanh. Quà tặng từ dòng Mekong : Khám phá 222 món ngon từ cá 
tra / Trương Thị Lệ Khanh. - H. : Thông tấn, 2023. - 277 tr. : ảnh, tranh màu ; 30 cm. - 1000b   
s539266 

 1422. Uyên Bùi. Để con được ốm / Uyên Bùi, Nguyễn Trí Đoàn ; Minh họa: Tô Hồng 
Thuỷ. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2023. - 310 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 
5000b   s539043 
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 1423. Vệ sinh cá nhân : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Yoon Ji Yeon ; Hoạ sĩ: 
Kwak Jin Yeong ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- (Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 쌍둥이 팬리 사건; Tên sách tiếng Anh: Case of twin's underwear   
s538882 

 1424. Vườn nhà hạnh phúc - Cùng chơi ú oà = Let's play hide and seek! : Dành cho độ 
tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Thuỷ Thần ; Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 2000b   s540751 

 1425. Vườn nhà hạnh phúc - Khu vườn đi ngủ = Nighty night garden : Dành cho độ tuổi 
0 - 6 / Chiều Xuân, Thuỷ Thần ; Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 2000b   s540749 

 1426. Vườn nhà hạnh phúc - Sinh nhật Ếch Cốm = It is Com's birthday! : Dành cho độ 
tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Thuỷ Thần ; Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 200b   s540750 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1427. Aran Kim. 200 + bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng Anh / Aran Kim ; Nguyễn 
Quỳnh Huệ dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 401 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - ("Phao" tuyển dụng). 
- 269000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: English interview, You're hire: Upgrade!. - Phụ lục: tr. 397-401   
s539008 

 1428. Bài giảng Quản lý văn bản và lập hồ sơ điện tử / Trần Việt Hà (ch.b.), Trịnh Thị 
Năm, Nguyễn Ngọc Linh... - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 148 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 146-148   s539571 

 1429. Bài tập Kế toán tài chính : Sách tham khảo / B.s.: Hồ Xuân Thuỷ, Phạm Thị Huyền 
Quyên (ch.b.), Phạm Quốc Thuần... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 494 tr. : bảng ; 24 cm. - 152000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
Khoa Kế toán - Kiểm toán. - Thư mục: tr. 493   s540610 

 1430. Bhargava, Rohit. Đảo ngược thói thường : Sự thật tàn bạo về những bí mật thành 
công chưa ai dám nói bạn biết / Rohit Bhargava ; Nguyễn Thị Kim Diệu dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Always eat left handed. - Phụ lục: tr. 169-177   s539071 

 1431. Blount , Jeb. Đam mê tìm kiếm khách hàng tiềm năng : Mở ra đối thoại tìm được 
thương vụ / Jeb Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303 tr. ; 
23 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fanatical prospecting   s539099 

 1432. Blount, Jeb. Vượt qua phản đối : Nghệ thuật và khoa học thương thảo trong bán 
hàng / Jeb Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 259 tr. ; 23 cm. 
- 130000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Objections   s539098 

 1433. Cẩm nang Hướng dẫn áp dụng Cơ chế kiểm soát nội bộ và Bộ quy tắc ứng xử trong 
kinh doanh : Tài liệu tham khảo dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. - H. : Tài chính, 2020. 
- 117 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... - Phụ lục: tr. 82-117   s539412 
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 1434. Đặng Đức Thành. Đại học khởi nghiệp - Nhìn từ Đại học MIT (Hoa Kỳ) / Đặng 
Đức Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 189 tr. ; 21 cm. - 
149000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 139-140   s539682 

 1435. Đặng Thị Tâm Ngọc. Kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất : Tài liệu tham 
khảo / Đặng Thị Tâm Ngọc, Nguyễn Thành Cường, Nguyễn Tuấn. - H. : Tài chính, 2023. - 135 
tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ môn Kiểm toán. Khoa Kế toán Tài chính. Trường Đại học Nha Trang. - 
Thư mục: tr. 135   s540521 

 1436. Fenet, Lydia. Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn / Lydia Fenet ; Hoàng Ngọc 
Diệu dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 325 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The most powerful woman in the room is you   s538995 

 1437. Ferrazzi, Keith. Đừng bao giờ đi ăn một mình = Never eat alone : Và những bí mật 
dẫn đến thành công, thông qua xây dựng mối quan hệ / Keith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trần Thị 
Ngân Tuyến dịch. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 462 tr. ; 21 cm. - 
145000đ. - 5000b   s539155 

 1438. Garrette, Bernard. Cracked it: Bẻ khoá mọi vấn đề / Bernard Garrette, Corey Phelps, 
Olivier Sibony ; Trương Thị Ngoan dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 330 tr. : bảng ; 24 cm. - 
188000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Cracked it!: How to solve big problems and sell solutions like top 
strategy consultants   s538968 

 1439. Giáo trình Kế toán ngân hàng trung ương / B.s.: Hà Minh Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị 
Lan, Trần Thị Việt Thạch... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2022. - 432 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 89000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 429-431   s540639 

 1440. Giáo trình Kế toán ngân sách và tài chính xã / B.s.: Ngô Thanh Hoàng, Ngô Thị 
Thuỳ Quyên (ch.b.), Đặng Văn Du, Nguyễn Đào Tùng. - H. : Tài chính, 2022. - 288 tr. : bảng ; 
24 cm. - 80000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s540644 

 1441. Giáo trình Kế toán quản trị 1 / B.s.: Lê Phước Sang (ch.b.), Nguyễn Hữu Đặng, 
Lương Thị Cẩm Tú... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 153 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
55000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 145. - Phụ lục: tr. 146-153   s538921 

 1442. Giáo trình Kiểm soát nội bộ / Nguyễn Tuấn (ch.b.), Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa, 
Ngô Xuân Ban... - H. : Tài chính, 2022. - 174 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Kế toán Tài chính. - Thư mục: tr. 169-174   
s540522 

 1443. Giáo trình Quản trị chiến lược : Dùng cho chương trình đào tạo sau đại học / B.s.: 
Nguyễn Hoàng Việt (ch.b.), Phan Đình Quyết, Lưu Thị Thuỳ Dung... - H. : Thống kê, 2023. - 
246 tr. ; 24 cm. - 343000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 245-246   s540657 

 1444. Giáo trình Quản trị học / Hoàng Thị Thuý Hằng (ch.b.), Đặng Thị Thảo, Lê Thị 
Trang, Lê Thị Hồng Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 190 tr. : bảng ; 24 cm. - 95000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 185   s539217 
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 1445. Giáo trình Quản trị kinh doanh / B.s.: Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga 
(ch.b.), Dương Công Doanh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 24 cm. - 254000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... 
 T.2. - 2022. - 794 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 787-793   s540682 

 1446. Giáo trình Quản trị nhân lực / Trịnh Việt Tiến (ch.b.), Trần Đình Thảo, Đỗ Thị Hải 
Hà... - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 348 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 35b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục: tr. 344-347   s539566 

 1447. Glei, Jocelyn K. Tối đa hoá năng lực bản thân : Cuốn sách dành cho những ai luôn 
không hài lòng với bản thân và nỗ lực không ngừng / Jocelyn K. Glei ; Cao Minh dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Công Thương, 2023. - 275 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Maximize your potential   s540572 

 1448. Hill, Napoleon. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and grow rich / Napoleon 
Hill ; Thảo Triều dịch ; Thanh Minh h.đ. - Tái bản lần thứ 43. - H. : Công Thương, 2023. - 398 
tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 4000b   s540591 

 1449. Hoà Nhân. Tứ thư lãnh đạo : Thuật xử thế / Hoà Nhân ; Dịch: Trần Thu Hiên... - In 
lần 16. - H. : Công Thương, 2023. - 435 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 领导四书   s540580 

 1450. Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Kế toán tài chính : Theo Luật Kế toán 
và chuẩn mực kế toán Việt Nam / B.s.: Ngô Thị Thu Hồng, Bùi Thị Thu Hương (ch.b.), Nguyễn 
Đình Đỗ... - H. : Tài chính, 2022. - 407 tr. : bảng ; 24 cm. - 102000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s540645 

 1451. Hướng dẫn ôn tập môn học Kế toán ngân sách và tài chính xã / Võ Thị Phương Lan, 
Phạm Thu Huyền, Hy Thị Hải Yến... - H. : Tài chính, 2022. - 207 tr. : bảng ; 21 cm. - 54000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 205-206   s540633 

 1452. Hướng dẫn thực hành môn học Đại cương kế toán tập đoàn / B.s.: Bùi Thị Thu 
Hương, Đặng Thế Hưng (ch.b.), Lý Lan Yên... - H. : Tài chính, 2022. - 277 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 69000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s540627 

 1453. Ingrid Zhang. Hình ảnh của bạn đáng giá triệu đô = Your image is worthy of million 
dollars : Ai không có sự chú ý của người khác, người đó sẽ không thể thành công / Ingrid Zhang 
; Vũ Như Lê dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 513 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b   s540829 

 1454. John, Daymond. Sức mạnh của sự túng quẫn : Khi rỗng túi, nghèo đói sẽ tạo động 
lực lớn giúp bạn thành công / Daymond John, Daniel Paisner ; Thu Hà dịch. - Tái bản lần thứ 
12. - H. : Công Thương, 2023. - 400 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of broke   s540575 

 1455. Juliana Jiyoon Lee. 233 mẫu câu tiếng Anh chinh phục nhà tuyển dụng / Juliana 
Jiyoon Lee ; Vương Nhật Vy dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 367 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 
("Phao" tuyển dụng). - 239000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 영어면접 핵심패턴233. - Tên sách tiếng Anh: 233 essential patterns 
for English job interview   s539009 

 1456. Kevin Kyung. English business email - Viết email từ A-Z / Kevin Kyung ; Đặng 
Hoàng Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 599 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 289000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Dictionary of business email expressions   s539005 
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 1457. Kế toán tài chính 2 : Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán : Sách 
tham khảo / Nguyễn Thị Khoa (ch.b.), Phạm Thị Huyền Quyên, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Lợi 
Minh Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 602 tr. : bảng ; 24 cm. - 188000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - 
Luật. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - Phụ lục: tr. 545-601. - Thư mục: tr. 602   s540612 

 1458. Khoa học quản lý / Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Nga (ch.b.), Đàm Thanh 
Thuỷ... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 354 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s540774 

 1459. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh lớp 12. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 35 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh   s540095 

 1460. Kirkpatrick, James D. Đánh giá kết quả đào tạo = Kirkpatrick's four levels of 
training evaluation : Theo mô hình "bốn cấp độ" kinh điển / James D. Kirkpatrick, Wendy 
Kayser Kirkpatrick ; Lê Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 376 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh Trí). - 255000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 365-366   s539629 

 1461. Kotler, Philip. Chiến lược marketing thời khủng hoảng : Tái bản đổi tên / Philip 
Kotler, John A. Caslione ; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 367 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Chaotics: The business of managing and marketing in the age of 
turbulence   s540570 

 1462. La Kính Vũ. Khởi nghiệp thành công ở tuổi 20 : Thúc đẩy tuổi trẻ xây dựng ý tưởng 
kinh doanh độc đáo / La Kính Vũ, Tiếu Thăng Bình ; Thu Trang dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 
235 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b   s540784 

 1463. Laloux, Frederic. Tái tạo tổ chức = Reinventing organizations : Phá vỡ rào cản thổi 
bùng sinh khí / Frederic Laloux ; Minh hoạ: Etienne Appert ; Officience dịch. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Thế giới, 2023. - 205 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 4000b   s539063 

 1464. Laloux, Frederic. Tái tạo tổ chức : Phiên bản đầy đủ / Frederic Laloux ; Dịch: Trần 
Xuân Hải, Nhóm Missionizer. - H. : Thế giới, 2023. - 451 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 350000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Reinventing organizations : A guide to creating organizations 
inspired by the next stage of human consciousness. - Phụ lục: tr. 405-434. - Thư mục: tr. 451   
s539015 

 1465. Leboff, Grant. Những ngộ nhận về marketing = Myths of marketing : Và những câu 
hỏi quan trọng nhất về marketing đang được đặt ra ngày nay / Grant Leboff ; Hoàng Linh dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 277 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 2200b   s540834 

 1466. Lê Trung Thành. Các học thuyết tạo động lực dành cho nhà quản lý : Sách chuyên 
khảo / Ch.b.: Lê Trung Thành, Vũ Hoàng Ngân. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 295 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục và phụ lục trong chính văn   
s540686 

 1467. Lý Tiễn. Doanh lợi : Quản trị doanh nghiệp như thế nào trong 10 năm tới? / Lý Tiễn 
; An Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 335 tr. : bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   s538969 
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 1468. Minh Adam. Kinh doanh online từ A đến Z / Minh Adam. - H. : Công Thương, 
2023. - 275 tr. ; 24 cm. - 500000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Quang Minh   s540579 

 1469. Nghệ thuật đào tạo nhân sự theo phong cách Toyota / OJT Solutions ; Nhóm 
VietFuji dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 
(Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 89000đ. - 1500b   s538830 

 1470. Nghiêm Thị Thà. Hướng dẫn thực hành môn học Phân tích tài chính tập đoàn / 
Nghiêm Thị Thà. - H. : Tài chính, 2021. - 256 tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 253-254   s540635 

 1471. Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành 
trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 394 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s539318 

 1472. Ngô Thị Thu Trang. Kế toán tài sản công tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập : 
Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế / Ch.b.: Ngô Thị Thu 
Trang, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 167 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 
80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 110-111. - Phụ lục: tr. 112-166   s540655 

 1473. Nguyên lý kế toán / B.s.: Võ Hoàng Khiêm (ch.b.), Trịnh Hữu Lực, Tăng Thành 
Phước... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 142 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 142   s538920 

 1474. Nguyễn Công Phương. Giáo trình Kế toán công ty / Nguyễn Công Phương (ch.b.), 
Phan Thị Đỗ Quyên, Lê Văn Nam. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 276 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục cuối mỗi chương   
s538909 

 1475. Nguyễn Dương. Trải nghiệm khách hàng xuất sắc = Excellent customer experience 
: Con đường xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thời đại số / Nguyễn Dương. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2023. - 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 250000đ. - 10000b   s539041 

 1476. Nguyễn Hữu Cường. Bài tập Kế toán tài chính 1 / Nguyễn Hữu Cường (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thuý Phượng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 20000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. - Thư mục: tr. 138-139   s538910 

 1477. Nguyễn Minh Phương. Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại / Nguyễn 
Minh Phương, Trịnh Hồng Hạnh (ch.b.), Nguyễn Hồng Yến. - H. : Thế giới, 2023. - 199 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 25 cm. - 100000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Phụ lục: tr. 194-198. - 
Thư mục: tr. 199   s539058 

 1478. Nguyễn Minh Thành. Một số lý thuyết nền sử dụng trong nghiên cứu kế toán quản 
trị : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Tuấn Anh. - H. : Tài chính, 2023. - 208 
tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục cuối mỗi chương   s539609 

 1479. Nguyễn Tất Kiểm. Xây dựng hệ thống kinh doanh đột phá / Nguyễn Tất Kiểm ; 
Nguyễn Tuấn Anh b.s. - H. : Công Thương, 2023. - 215 tr. : bảng ; 20 cm. - 199000đ. - 500b   
s538953 
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 1480. Nguyễn Thị Hồng Vân. Chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Thị Lan Hương. - H. : Tài chính. - 24 cm. - 88000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính 
 Ph.1: Trình bày báo cáo tài chính. - 2023. - 272 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 143-145. - Phụ 
lục: tr. 146-271   s539610 

 1481. Nguyễn Thị Kim Ngân. Tình huống quản trị chiến lược : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Kim Ngân (ch.b.), Lê Minh Thống. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 131 tr. : bảng ; 27 
cm. - 90000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục: tr. 131   s540517 

 1482. Nguyễn Văn Hậu. Giáo trình Kế toán tài chính 2 / B.s.: Nguyễn Văn Hậu (ch.b.), 
Lê Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thị Chinh Lam. - H. : Thống kê, 2023. - 651 tr. : bảng, sơ đồ ; 
24 cm. - 416000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. - Thư mục: tr. 649-651   s540680 

 1483. Phạm Đức Cường. Giáo trình Kế toán quốc tế / Phạm Đức Cường. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2023. - 432 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 140000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán. - Thư mục: tr. 
432   s540688 

 1484. Phạm Ngọc Anh. Kinh doanh là tiền của người khác : Sở hữu năng lực kinh doanh 
hạng xịn với nguồn kiến thức đầy đủ nhất và gia nhập nhóm Bold Business / Phạm Ngọc Anh. 
- H. : Tài chính, 2023. - xv, 575 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 599000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 567-569   s540523 

 1485. Quản trị sản xuất / Phạm Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Hoàng Nguyên Phương, Nguyễn 
Thanh Nguyên, Huỳnh Thạnh. - H. : Tài chính, 2022. - 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 100000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một. - Thư mục: tr. 107   s540525 

 1486. Rohn, E. James. 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc / Jim Rohn ; Trần Quân 
dịch. - In lần 23. - H. : Thế giới, 2023. - 214 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Seven strategies for wealth and happiness   s539048 

 1487. Rủi ro tài chính : Sách chuyên khảo / B.s.: Lưu Hữu Đức, Phan Thuỳ Dương (ch.b.), 
Phạm Ngọc Hải, Đào Văn Thi. - H. : Tài chính, 2023. - 216 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 65000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 201-203. - Phụ lục: tr. 205-215   s540624 

 1488. Shunichi Yoshihara. Quy luật bất biến về lãnh đạo / Shunichi Yoshihara ; Ngọc Ánh 
dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 管理職になったら読む本   s540571 

 1489. Tạ Minh Tuấn. Khởi nghiệp phiêu lưu ký : Start-up trước tuổi 30 / Tạ Minh Tuấn. 
- H. : Thế giới, 2023. - 226 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b   s539012 

 1490. Tinh thần và tư duy khởi nghiệp trong thời đại mới : Sách chuyên khảo dành cho 
phụ nữ khởi nghiệp và nữ doanh nhân / B.s.: Trần Quang Tiến, Nguyễn Hùng Cường (ch.b.), 
Ngô Thị Hồng Nhung, Phùng Thị Quỳnh Trang. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 175 
tr. : bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Học viện Phụ nữ Việt Nam. - Thư mục: tr. 
172-174   s540691 

 1491. Tracy, Brian. Thuật đàm phán / Brian Tracy ; Dịch: Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 177 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Negotiation   s539016 

 1492. Tracy, Brian. Thuật quản lý thời gian / Brian Tracy ; Trần Quốc Duy dịch. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 177 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Time management   s539017 

 1493. Trần Tiến Dũng. Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin / Trần Tiến Dũng 
(ch.b.), Nguyễn Đức Lưu. - H. : Thống kê, 2022. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 127   s540658 

 1494. Trần Việt Lâm. Giáo trình Ra quyết định trong kinh doanh / Trần Việt Lâm. - H. : 
Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 242 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 78000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... - Thư mục: tr. 239-241   s540687 

 1495. Ulrich, Dave. Bí mật tư duy phồn thịnh : 7 câu hỏi tìm ý nghĩa cho bản thân và công 
việc / Dave Ulrich, Wendy Ulrich ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 375 tr. : bảng ; 21 
cm. - 184000đ. - 2000b   s538963 

 1496. Vũ Thị Phương Liên. Điều tra gian lận trên báo cáo tài chính từ lý thuyết đến thực 
tiễn : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Liên, Phí Thị Kiều Anh. - H. : Tài chính, 2023. - 175 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 171-174   s539608 

 1497. Vương Thị Thuỳ Dương. Giáo trình Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng / Vương Thị 
Thuỳ Dương (ch.b.), Trần Thị Thiểm, Trịnh Văn Cần. - H. : Xây dựng, 2022. - 232 tr. ; 27 cm. 
- 142000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 222-224. - Thư mục: tr. 225-226   s539461 

 1498. Zaffron, Steve. Ba quy luật của hiệu quả = The three laws of performance : Làm 
chủ hiệu suất của cá nhân và doanh nghiệp / Steve Zaffron, Dave Logan ; Lê Uyên Thảo dịch. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 347 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 336   s539033 

 1499. Zahariades, Damon. Muốn thành công, nói không với trì hoãn : 21 nguyên tắc vàng 
đập tan sự trì hoãn / Damon Zahariades ; Ngô Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 202 tr. ; 21 
cm. - 96000đ. - 2000b   s538943 

 1500. Zaid, Yaniv. Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái = The Jewish Persuasion : Bí 
quyết marketing sáng tạo / Yaniv Zaid ; Dịch: Ca Dao, Cẩm Xuân. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 5000b   s539643 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1501. Công nghệ sản xuất và ứng dụng một số hợp chất sinh học biển Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Trần Thị Luyến (ch.b.), Nguyễn Xuân Hoàn, Vũ Ngọc Bội... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 316 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Gieo mầm tính cách, 
vun đắp tâm hồn = Nurturing the personality and soul). - 90000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. 
- Thư mục: tr. 310-316   s539678 

 1502. Giáo trình Phụ gia trong sản xuất thực phẩm : Tài liệu dùng cho hệ đào tạo trình độ 
đại học / Nguyễn Văn Thành (ch.b.), Lê Thị Minh Thuỷ, Bùi Văn Nguyên... - H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2023. - 399 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Kiên Giang. - Thư mục: tr. 393-399   s539590 
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 1503. Lê Thị Hải. Công nghệ sơ chế, bảo quản một số loại trái cây / Lê Thị Hải, Nguyễn 
Thu Hiền, Vũ Thị Nga. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 200 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1300b 
 Thư mục: tr. 195-198   s539581 

 1504. Nguyễn Bảo. Tài liệu hướng dẫn thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông thuỷ sản / 
Nguyễn Bảo (ch.b.), Trần Thị Huyền, Nguyễn Trọng Bách. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 56 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 59000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 36. - Phụ lục: tr. 37-55   s539255 

 1505. Trần Hồng Quân. Giáo trình Hoá học thực phẩm / Trần Hồng Quân (ch.b.), Trịnh 
Ngọc Hân, Huỳnh Thị Hồng Nhung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - xviii, 216 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 284000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục: tr. 213-216   
s539598 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1506. Nguyễn Trường Giang. Thực hành Nguội - Gò - Hàn / Nguyễn Trường Giang 
(ch.b.), Đặng Tiến Hiếu, Đặng Xuân Thao. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 191 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 58000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 191   s540647 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 1507. Cấp thoát nước trong nhà và công trình / Nguyễn Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Văn 
Tín, Nguyễn Việt Anh... - H. : Xây dựng, 2023. - 284 tr. : minh hoạ ; 31 cm. - 199000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 281   s539482 

 1508. Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản. - H. : Xây dựng, 2022. - 166 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 69000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. - Thư mục: tr. 163   s539473 

 1509. Giáo trình Vật liệu xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Quốc Vương (ch.b.), 
Nguyễn Quang Phú... - H. : Xây dựng, 2022. - 360 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 295000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Vật liệu xây dựng. - Thư mục: tr. 353-360   
s539466 

 1510. Nghiêm Văn Dĩnh. Thẩm định dự án đầu tư công trong xây dựng / Nghiêm Văn 
Dĩnh (ch.b.), Nguyễn Quỳnh Sang, Nguyễn Thị Tiếp. - H. : Xây dựng, 2022. - 188 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 119000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 155-183. - Thư mục: tr. 184-188   s539462 

 1511. Nguyễn Ngọc Thắng. Hướng dẫn thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng một 
nhịp / Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Trung Phong (ch.b.), Nguyễn Văn Thắng. - H. : Xây dựng, 
2022. - 152 tr. : bảng ; 27 cm. - 175000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Khoa Công trình   s539452 

 1512. Vũ Đình Phụng. Vật liệu xây dựng / Vũ Đình Phụng. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 
144000đ. - 300b 
 T.1. - 2022. - 236 tr.. - Phụ lục: tr. 211-225. - Thư mục: tr. 226-236   s539464 

 1513. Vũ Đình Phụng. Vật liệu xây dựng / Vũ Đình Phụng. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 
125000đ. - 300b 
 T.2. - 2022. - 200 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 177-191. - Thư mục: tr. 192-200   s539465 
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NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1514. Âm nhạc 6 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 13000đ. - 270000b   s540316 

 1515. Âm nhạc 7 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 11000đ. - 496000b   s540317 

 1516. Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hảo 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 9000đ. - 190000b   s540312 

 1517. Âm nhạc và Mĩ thuật 9 / Hoàng Long, Đàm Luyện (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Toản 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 128 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 11000đ. 
- 170000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s540009 

 1518. Bài tập Mĩ thuật 6 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 12000đ. - 8700b   s540012 

 1519. Bé tô màu - Các loài cá và chim : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Phiên bản song ngữ Việt 
- Anh / Thuỷ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s539754 

 1520. Bé tô màu - Các loại quả : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Phiên bản song ngữ Việt - Anh 
/ Thuỷ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 
12000đ. - 10000b   s539755 

 1521. Bé tô màu - Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Phiên bản song ngữ 
Việt - Anh / Thuỷ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s539753 

 1522. Bé tô màu các loài hoa : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : 4 - 6 tuổi / Nguyệt Giang. 
- Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - (Bé tập làm hoạ sĩ). - 12000đ. - 10000b 
 T.10. - 2023. - 16 tr. : tranh màu   s538883 

 1523. Bradley, Jess. Vẽ theo phong cách Kawaii với 5 bước đơn giản = Draw Kawaii in 5 
simple steps : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Jess Bradley ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 69000đ. - 
1000b   s539806 

 1524. Brown, Helen. Blackpink - Hãy mơ lớn khi còn có thể / Helen Brown b.s. ; Nhân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 61 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Blackpink: Queens of K-pop : The unauthorized fan guide   s540802 

 1525. Brown, Helen. BTS - Từ sa mạc đến đại dương / Helen Brown b.s. ; Nhân dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 61 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: BTS: K-pop kings: The unauthorized fan guide   s540803 

 1526. Các nàng tiên cá = Mermaids : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt Giang 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo stickers 
for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539510 

 1527. Capitolo, Robert. 101 bước vẽ chì căn bản trong hội hoạ = The art of pencil drawing 
: Learn how to draw realistic subjects with pencil / Robert Capitolo, Ken Schwab ; Thế Anh 
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dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 123 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 139000đ. - 1000b   
s539267 

 1528. Cơ thể người = Human body : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt Giang 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo stickers 
for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539512 

 1529. Dán hình công chúa - Công chúa đáng yêu = Princess sticker / Dương Hợp Kỳ ; 
Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Thoả mãn ước 
mơ - Sáng tạo không giới hạn). - 45000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画：可爱公主   s540510 

 1530. Dán hình công chúa - Công chúa hoàn mỹ = Princess sticker / Dương Hợp Kỳ ; 
Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Thoả mãn ước mơ - Sáng 
tạo không giới hạn). - 45000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画：完美公主   s540506 

 1531. Dán hình công chúa - Công chúa mỹ lệ = Princess sticker / Dương Hợp Kỳ ; Phạm 
Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Thoả mãn ước mơ - 
Sáng tạo không giới hạn). - 45000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画：美丽公主   s540504 

 1532. Dán hình công chúa - Công chúa ngọt ngào = Princess sticker / Dương Hợp Kỳ ; 
Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Thoả mãn ước 
mơ - Sáng tạo không giới hạn). - 45000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画：甜美公主   s540503 

 1533. Dán hình công chúa - Công chúa quyến rũ = Princess sticker / Dương Hợp Kỳ ; 
Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Thoả mãn ước 
mơ - Sáng tạo không giới hạn). - 45000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画：魅力公主   s540507 

 1534. Dán hình công chúa - Công chúa thời trang = Princess sticker / Dương Hợp Kỳ ; 
Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Thoả mãn ước 
mơ - Sáng tạo không giới hạn). - 45000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画: 时尚公主   s540505 

 1535. Dán hình công chúa - Công chúa xinh đẹp = Princess sticker / Dương Hợp Kỳ ; 
Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Thoả mãn ước 
mơ - Sáng tạo không giới hạn). - 45000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画：漂亮公主   s540508 

 1536. Dương Hợp Kỳ. Dán hình công chúa - Công chúa xinh xắn = Princess sticker / 
Dương Hợp Kỳ ; Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 29 cm. 
- (Thoả mãn ước mơ - Sáng tạo không giới hạn). - 45000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女换装贴贴画：俏丽公主   s540509 

 1537. Dưới biển sâu = Under the sea : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt 
Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo 
stickers for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539515 
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 1538. Huỳnh Phạm Hương Trang. Bí quyết vẽ bút chì / Huỳnh Phạm Hương Trang. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 142 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 158000đ. - 2000b   s540491 

 1539. Jumbo stickers little hands: Cute stuff - Đồ vật ngộ nghĩnh / Jomike Tejido ; Nguyệt 
Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 30 cm. - 69000đ. - 3000b   
s539507 

 1540. Kat Ha. Đồng cỏ hoà ca : Dòng sách kể chuyện âm nhạc / Kat Ha ; Minh hoạ: Xù 
Mì. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 198000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Hà Thị Thư   s540725 

 1541. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 7 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Âm nhạc 7 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố 
Mai, Lương Diệu Ánh... - H. : Giáo dục, 2022. - 116 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 53000đ. - 
1500b   s540168 

 1542. Khám phá vũ trụ = Outer space : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt 
Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo 
stickers for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539517 

 1543. Kiến trúc đình làng tiêu biểu tỉnh Bắc Giang / Đỗ Tuấn Khoa, Phùng Thị Mai Anh, 
Nguyễn Thị Thanh Huyền... ; B.s.: Phùng Thị Mai Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 139 tr. : 
hình vẽ, ảnh màu ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bảo tàng tỉnh Bắc Giang   s538981 

 1544. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Kiến trúc & đô thị trước các thách thức mới của phát 
triển bền vững / Doãn Minh Khôi, Doãn Minh Thu, Phan Cao Thọ... - H. : Xây dựng, 2022. - 
116 tr. : minh hoạ ; 31 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa. Đại học Đà Nẵng; Hội Kiến trúc sư Tp. Đà Nẵng. 
- Thư mục cuối mỗi bài   s539469 

 1545. Lê Thị An Hoà. Điện Thái Hoà - Kiến trúc & Nghệ thuật - Biểu tượng khát vọng 
của triều Nguyễn / B.s.: Lê Thị An Hoà, Đặng Hữu Thắng, Trần Đại Hạnh ; Vĩnh Cao dịch thơ 
; Ảnh minh hoạ: Hồ Hữu Hành... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 230 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 
25 cm. - (Tủ sách Huế). - 480000đ. - 400b 
 Thư mục cuối chính văn   s538982 

 1546. Mĩ thuật 6 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Thị Chỉnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 13000đ. - 229000b   s540326 

 1547. Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 14000đ. - 170000b   s540322 

 1548. Mĩ thuật 7 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 
Ngọc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 13000đ. - 135000b   s540323 

 1549. Mĩ thuật 7 / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Đoàn Thị Mỹ Hương (ch.b.), Phạm 
Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 71 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 276000b   s540327 

 1550. Miếng dán hình vui nhộn - Ba chú heo con : 1200 hình dán siêu đẹp : 2 - 6 tuổi / 
Truyền thông Gia Lương ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr., 4 tr. đề can 
: tranh màu ; 27 cm. - (Phát triển toàn diện chỉ số IQ - EQ - CQ cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿多元智能开发贴纸大全•开心贴纸-童话故事   s539521 
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 1551. Miếng dán hình vui nhộn - Động vật đáng yêu : 1200 hình dán siêu đẹp : 2 - 6 tuổi 
/ Truyền thông Gia Lương ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr., 4 tr. đề 
can : tranh màu ; 27 cm. - (Phát triển toàn diện chỉ số IQ - EQ - CQ cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿多元智能开发貼纸大全,开心贴纸-可爱动物   s539518 

 1552. Miếng dán hình vui nhộn - Gia đình ấm áp : 1200 hình dán siêu đẹp : 2 - 6 tuổi / 
Truyền thông Gia Lương ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr., 4 tr. đề can 
: tranh màu ; 27 cm. - (Phát triển toàn diện chỉ số IQ - EQ - CQ cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿多元智能开发贴纸大全•开心贴纸-溫馨的家   s539522 

 1553. Miếng dán hình vui nhộn - Món ngon hằng ngày : 1200 hình dán siêu đẹp : 2 - 6 
tuổi / Truyền thông Gia Lương ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr., 4 tr. 
đề can : tranh màu ; 27 cm. - (Phát triển toàn diện chỉ số IQ - EQ - CQ cho trẻ). - 45000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿多元智能开发贴纸大全•开心贴纸-美味食物   s539520 

 1554. Miếng dán hình vui nhộn - Một ngày hoàn hảo : 1200 hình dán siêu đẹp : 2 - 6 tuổi 
/ Truyền thông Gia Lương ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr., 4 tr. đề 
can : tranh màu ; 27 cm. - (Phát triển toàn diện chỉ số IQ - EQ - CQ cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿多元智能开发贴纸大全.开心贴纸- 完美的一天   s539523 

 1555. Miếng dán hình vui nhộn - Thế giới khủng long : 1200 hình dán siêu đẹp : 2 - 6 tuổi 
/ Truyền thông Gia Lương ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr., 4 tr. đề 
can : tranh màu ; 27 cm. - (Phát triển toàn diện chỉ số IQ - EQ - CQ cho trẻ). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿多元智能开发贴纸大全开心贴纸-恐龙世界   s539519 

 1556. 1000 hình dán trang phục công chúa - Công chúa Hoa Tường Vi / Mật Đào ; Phạm 
Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Công chúa vương quốc hoa). - 
75000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 萌公主绚丽换装1000贴.蔷薇公主   s540502 

 1557. 150 miếng dán hình thông minh - Cờ các quốc gia trên thế giới : Bóc dán hình thông 
minh IQ - EQ - CQ : 2 - 6 tuổi / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : hình 
vẽ ; 29 cm. - (Tủ sách Rèn luyện kỹ năng cho trẻ trước tuổi đến trường). - 50000đ. - 2500b   
s540501 

 1558. Nguyễn Anh Tuấn. Giáo trình âm học kiến trúc : Lịch sử, phương pháp tính toán, 
thiết kế, ứng dụng / Nguyễn Anh Tuấn (ch.b.), Phan Ánh Nguyên. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 
2022. - 389 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 198000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 336-382   s539479 

 1559. Nguyễn Đức Hoàng. Hát trống quân ở trung du Bắc Bộ và châu thổ sông Hồng : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Hoàng. - H. : Thế giới, 2022. - 339 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 194-209. - Phụ lục: tr. 211-339   s538998 

 1560. Nguyễn Thu Huyền. Nào mình cùng vẽ - Rừng xanh bí ẩn : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Nguyễn Thu Huyền. - H. : Giáo dục, 2023. - 39 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b   
s540217 

 1561. Nông trại vui vẻ = Farm animals : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt 
Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo 
stickers for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539516 
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 1562. Phương tiện giao thông = Things that go : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; 
Nguyệt Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - 
(Jumbo stickers for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539514 

 1563. Rừng xanh kì thú = Jungle animals : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt 
Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo 
stickers for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539513 

 1564. Sách tô màu Harry Potter dành cho người hâm mộ : Sách không chính thức 
(Unofficial). - H. : Hồng Đức, 2023. - 128 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 70000đ. - 500b   s538973 

 1565. Tản mạn kiến trúc Nam Bộ : Một biên khảo về kiến trúc dân dụng miền Nam (Từ 
cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20) / Trương Trần Trung Hiếu, Nguyễn Trần Trọng Nghĩa, 
Vương An Nguyên... - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 286 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 215000đ. 
- 1500b 
 Phụ lục: tr. 225-282. - Thư mục: tr. 283-286   s539049 

 1566. Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn - Tôi là ai, là ai... / H.đ.: Nguyễn Duy, Nguyễn 
Trọng Chức. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 581 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 
cm. - 240000đ. - 1000b 
 Phụ lục ảnh: tr. 220-230, 565-575   s539102 

 1567. Trọng Loan. Hồi ức sáng tác và các tác phẩm âm nhạc / Trọng Loan. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2023. - 713 tr., 12 tr. ảnh ; 27 cm. - 364000đ. - 1032b   s539393 

 1568. Unicorns : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt Giang dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo stickers for little hands). - 
69000đ. - 3000b   s539509 

 1569. Unicorns - Tô màu và dán hình 1 : Hơn 100 hình dán siêu xinh / Ngân Hà dịch. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 8 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 21 cm. - 39000đ. - 5000b   s540722 

 1570. Unicorns - Tô màu và dán hình 2 : Hơn 100 hình dán siêu xinh / Ngân Hà dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2022. - 8 tr., 2 tr. đề can : tranh vẽ ; 21 cm. - 39000đ. - 5000b   s540723 

 1571. Văn học nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước / Nguyễn 
Thế Kỷ, Phan Trọng Thưởng, Trần Hoài Anh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 831 tr. ; 24 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương   s539228 

 1572. Vở thực hành Mĩ thuật 7 / Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đào Hiền. - H. : Giáo dục, 2023. 
- 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b   s540324 

 1573. Vũ Tiến Đạt. Vẽ phối cảnh kiến trúc và CAD / Vũ Tiến Đạt. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng, 2023. - 93 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 54000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 90   s539475 

 1574. Vương quốc khủng long = Dinosaurs : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; Nguyệt 
Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - (Jumbo 
stickers for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539508 

 1575. Xứ sở mùa đông = Winter wonderland : 75 hình dán sáng tạo / Jomike Tejido ; 
Nguyệt Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23 tr., 4 tr. đề can : tranh màu ; 30 cm. - 
(Jumbo stickers for little hands). - 69000đ. - 3000b   s539511 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 
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 1576. Ferguson, Alex. Dẫn dắt lãnh đạo chứ không quản lý = Leading : Lãnh đạo chứ 
không quản lý / Alex Ferguson, Michael Moritz ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc 
Hoàng. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 400 tr. ; 23 cm. - 180000đ. - 
1500b   s539171 

 1577. Ferguson, Alex. Hồi ký Alex Ferguson / Dịch: Nguyễn Dương Hiếu... - In lần thứ 
15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 343 tr., 32 tr. ảnh ; 23 cm. - 175000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Alex Ferguson: My autobiography   s539170 

 1578. Giáo dục thể chất 6 / Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Ngô Việt Hoàn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 112 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 20000đ. - 209000b   s540301 

 1579. Giáo dục thể chất 6 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Chí... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 108 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 20000đ. - 175000b   s540307 

 1580. Giáo dục thể chất 7 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn (ch.b.), Vũ Tuấn 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 91 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 15000đ. - 235000b   s540302 

 1581. Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 80000b   s540303 

 1582. Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Đinh Quang Ngọc (ch.b.), Nguyễn Đức Anh... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 20000b   
s539346 

 1583. Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Ngô Việt Hoàn 
(ch.b.), Nguyễn Hữu Bính... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 103000b   s540304 

 1584. Giáo trình Bóng đá / Đào Quang Trung (ch.b.), Cao Hùng Dũng, Đặng Đức Hoàn... 
- H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - ix, 110 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 105000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 107-108   s540568 

 1585. Giáo trình Bóng rổ : Dùng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân / B.s.: 
Giang Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Phạm Đức Cường... - H. : Đại học Kinh tế 
Quốc dân, 2022. - 498 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 164000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Giáo dục thể chất. - Thư mục: tr. 
497-498   s540684 

 1586. Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất lớp 7 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Lưu Trí Dũng 
(ch.b.), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên... - H. : Giáo dục, 2022. - 136 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
62000đ. - 1500b   s540169 

 1587. Phát triển trí tuệ cho trẻ - Trò chơi mê cung thử tài quan sát : Dành cho trẻ từ 2 - 8 
tuổi / Hồ Lô Xanh ; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 35000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 趣味游戏大迷宫-户外游戏   s539341 
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 1588. Phát triển trí tuệ cho trẻ - Trò chơi mê cung thử thách tư duy : Dành cho trẻ từ 2 - 8 
tuổi / Hồ Lô Xanh ; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 35000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 趣味游戏大迷宫 - 益智游戏   s539347 

 1589. Thanh Hương. Tìm đường không sợ sai - Mê cung diệu kì / Thanh Hương. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Viết xoá được). - 40000đ. - 5000b   s540756 

 1590. Toán tư duy : Dành cho trẻ em 3 - 4 tuổi / Thanh Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 112 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Trò chơi Toán học. Học mà chơi, chơi mà học). - 98000đ. - 5000b   
s540482 

 1591. Trò chơi mê cung - An toàn nơi công cộng : Phát triển kỹ năng an toàn cho trẻ : 
Dành cho trẻ từ 2 - 8 tuổi / Hồ Lô Xanh ; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : tranh màu 
; 29 cm. - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童安全大迷宫 - 户外安全   s539277 

 1592. Trò chơi mê cung - An toàn trong trường học : Phát triển kỹ năng an toàn cho trẻ : 
Dành cho trẻ từ 2 - 8 tuổi / Hồ Lô Xanh ; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : tranh màu 
; 29 cm. - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童安全大迷宫 - 校园安全 
   s539276 

 1593. Trò chơi mê cung - Gắn kết yêu thương : Dành cho trẻ từ 2 - 8 tuổi / Hồ Lô Xanh ; 
Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Phát triển trí tuệ cho trẻ). - 
35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 趣味游戏大迷宫 - 亲子游戏   s539336 

 1594. Trò chơi mê cung - Phán đoán thông minh : Dành cho trẻ từ 2 - 8 tuổi / Hồ Lô Xanh 
; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Phát triển trí tuệ cho trẻ). - 
35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 趣味游戏大迷宫- 情景游戏   s539337 

 1595. Trò chơi mê cung - Thể thao an toàn : Phát triển kỹ năng an toàn cho trẻ : Dành cho 
trẻ từ 2 - 8 tuổi / Hồ Lô Xanh ; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 29 cm. 
- 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童安全大迷宫-运动安全   s539279 

 1596. Trò chơi mê cung - Tự cứu trong tình huống khẩn cấp : Phát triển kỹ năng an toàn 
cho trẻ : Dành cho trẻ từ 2 - 8 tuổi / Hồ Lô Xanh ; Hà Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 17 tr. : 
tranh màu ; 29 cm. - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童安全大迷宫- 紧急自救   s539278 

 1597. Wenger, Arsène. Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng = My life and lessons in red 
and white / Arsène Wenger ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Lê Minh Loan. - In lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 283 tr. : bảng ; 23 cm. - 155000đ. - 1000b   s539169 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 
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 1598. Ai là siêu sao? : Câu chuyện dễ thương về tình bạn và lòng dũng cảm : Truyện tranh 
/ Đào Trung Uyên : Minh hoạ: Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Bé học yêu thương và chia sẻ). - 35000đ. - 2000b   s539114 

 1599. Amanda Huỳnh. Nơi chúng ta thuộc về : Tản văn / Amanda Huỳnh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 174 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 140000đ. - 4000b   s539122 

 1600. Ba chú sói con và gã heo mập xấu xa : Dành cho trẻ 5 tuổi + / Eugene Trivizas ; 
Minh hoạ: Helen Oxenbury ; Quỳnh Lê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - 105000đ. - 2000b   s539747 

 1601. Backman, Fredrik. Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; 
Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 512 tr. ; 20 cm. - 190000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: My grandmother sends her regards and apologises   s539078 

 1602. Backman, Fredrik. Britt-Marie đã ở đây : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; Hoàng 
Anh dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 446 tr. ; 20 cm. - 165000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Britt-Marie was here   s539077 

 1603. Bài học đầu đời cho bé - Con thích bố ở nhà cơ! : Giúp trẻ biết chia sẻ, nhường nhịn 
và không ích kỷ : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 6 / Lời: Chú Tiểu Dương ; Tranh: Triệu 
Nhất Địch ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Cùng con 
trưởng thành). - 45000đ. - 2000b   s539740 

 1604. Bài học đầu đời cho bé - Không được đụng vào đồ của tớ! : Giúp trẻ biết chia sẻ, 
nhường nhịn và không ích kỷ : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 6 / Lời: Chú Tiểu Dương ; 
Tranh: Triệu Nhất Địch ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b   s539741 

 1605. Bài tập Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Thị 
Mai Liên... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 256000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : bảng   s539908 

 1606. Bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11300đ. - 70000b 
 T.1. - 2023. - 139 tr.   s539917 

 1607. Bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 10200đ. - 70000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : bảng   s539918 

 1608. Bài tập Ngữ văn 10 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Hà Văn Minh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 83 tr. : bảng   s539909 

 1609. Bài tập Ngữ văn 10 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu... - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr.   s539910 

 1610. Bài tập Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê A, Nguyễn Thị Ngân Hoa... - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 9600đ. - 15000b 
 T.1. - 2023. - 144 tr.   s539925 

 1611. Bài tập Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê A, Lê Nguyên Cẩn... - Tái bản 
lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8600đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 128 tr.   s539926 
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 1612. Bài tập thực hành Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Bùi 
Thanh Truyền (ch.b.), Nguyễn Văn Hùng, Hồ Tấn Nguyên Minh... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
42000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 160 tr. : ảnh, bảng   s539906 

 1613. Bài tập thực hành Tập làm văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Văn Tùng, Lê Trà My (tổng ch.b.), Mai Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - 
H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 71 tr. : ảnh, bảng   s539905 

 1614. Bài tập thực hành Tập làm văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Văn Tùng, Lê Trà My (tổng ch.b.), Mai Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - 
H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : ảnh, bảng   s539907 

 1615. Bát Nhã. Content và nghệ thuật Storytelling / Bát Nhã. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Thế giới, 2023. - 623 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 299000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Hồ Hoàng Thái   s539022 

 1616. Bảy bông hoa của Gấu con : Câu chuyện ngọt ngào về sự quan tâm và chia sẻ : 
Truyện tranh / Đào Trung Uyên : Minh hoạ: Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học yêu thương và chia sẻ). - 35000đ. - 2000b   s539112 

 1617. Bình Ca. Quân khu Nam Đồng : Truyện / Bình Ca. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 447 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 235000đ. - 2000b   s539126 

 1618. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 4000b 
 T.18. - 2023. - 252 tr. : tranh vẽ   s539124 

 1619. Botton, Alain de. Hành trình yêu / Alain de Botton ; Nguyễn Như Quỳnh dịch. - H. 
: Thế giới, 2023. - 341 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The course of love   s538996 

 1620. Bộ thiên ca = Song of the sky pacers / Hạ Đạt ; Mặc Thuỷ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 21 cm. - 149000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 218 tr. : tranh màu   s539708 

 1621. Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn : Nhiều vấn đề lí luận được sưu tầm và biên soạn 
theo hướng tích hợp... : Dùng chung cho THCS & THPT / Nguyễn Thành Huân s.t., b.s. - H. : 
Dân trí. - 24 cm. - 198000đ. - 3000b 
 Q.1: Chuyên đề: Lí luận văn học. - 2022. - 301 tr.   s540808 

 1622. Bồi dưỡng kiến thức môn Ngữ văn Trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc 
Trăng / Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Lâm Thị Thiên Lan, Trần Minh Thương, Bùi Đình Quang. - 
Tái bản lần thứ 4, có bổ sung. - H. : Giáo dục, 2023. - 215 tr. : bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 5050b   
s539886 

 1623. Bồi dưỡng kiến thức môn Ngữ văn Trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc 
Trăng / Nguyễn Tiến Minh (ch.b.), Nguyễn Thị Linh, Trần Quốc Khánh. - Tái bản lần thứ 4, có 
chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 37000đ. - 4550b   s539888 

 1624. Bùi Mạnh Nhị. Trang sách trang đời / Bùi Mạnh Nhị. - H. : Giáo dục, 2023. - 631 
tr. ; 21 cm. - 215000đ. - 550b   s539822 

 1625. Bùi Phương Tâm. Đúng là Tết! / Thơ: Bùi Phương Tâm ; Tranh: Mai Ngô. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 40 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 68000đ. - 4000b   s539441 
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 1626. Bùi Quang Huy. Tình đất, tình người / Bùi Quang Huy. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2023. - 279 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s539207 

 1627. Cáo, thỏ và gà trống : Tranh truyện thiếu nhi = The fox, the rabbit, and the rooster 
: Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s539719 

 1628. Carrisi, Donato. Người điều khiển mê cung : Tiểu thuyết trinh thám / Donato Carrisi 
; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 318 tr. ; 24 cm. - 128000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Italia: L'uomo del labirinto   s538834 

 1629. Cập bến đảo Giàu có : Truyện tranh : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; Khánh 
Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Quản trị tiền bạc từ nhỏ). - 
38000đ. - 2000b   s540792 

 1630. Chan Ho Kei. 13.67 / Chan Ho Kei ; Minh Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
571 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b   s539817 

 1631. Chiếp chiếp chiếp : Truyện tranh / Viết lời: Xiao Mao ; Minh hoạ: Hisana Sawada 
; Lục Bích dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Ehon bé ngoan). - 
46000đ. - 2000b   s538871 

 1632. Chiều Xuân. Con nhớ ông bà lắm! : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Gia 
đình bé bỏng)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 5000b   s539730 

 1633. Chiều Xuân. Con thương mẹ nhất : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Gia 
đình bé bỏng)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 5000b   s539731 

 1634. Chiều Xuân. Con yêu bố vô cùng : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Gia 
đình bé bỏng)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 5000b   s539732 

 1635. Chiều Xuân. Những niềm vui to : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của 
con)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s539738 

 1636. Chiều Xuân. Những nỗi buồn nhỏ : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của 
con)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s539739 

 1637. Cho khủng long chơi với! : Câu chuyện vui nhộn về sự chia sẻ và biết tôn trọng 
người khác : Truyện tranh / Đào Trung Uyên : Minh hoạ: Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học yêu thương và chia sẻ). - 35000đ. - 2000b   
s539113 

 1638. Chó và thỏ : Tình bạn hay ho đã ra đời như thế nào? : Truyện tranh : Truyện dành 
cho lứa tuổi 6 - 10 / Rotraut Susanne Berner ; Lê Hồng Hoa dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 75 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Hund & hase   s538856 

 1639. Christie, Agatha. Bộ tứ = The big four / Agatha Christie ; Hữu Thiện dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 258 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s539120 
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 1640. Christie, Agatha. Hickory, Hickory, Oẳn tù tì = Hickory dickory dock / Agatha 
Christie ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 283 tr. ; 20 cm. - 
130000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s539119 

 1641. Christie, Agatha. Rượu độc lóng lánh = Sparkling cyanide / Agatha Christie ; Hồng 
Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 323 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s539121 

 1642. Chu Bá Lãn. Cảm xúc tình và thơ / Chu Bá Lãn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. 
- 179 tr., 23 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 200b   s539665 

 1643. Chú bé tí hon : Tranh truyện thiếu nhi = Tiny : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. 
; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s540745 

 1644. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 / Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Lê 
Thị Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 10500b   s540290 

 1645. Chuyến bay bất ngờ : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học nhỏ). - 35000đ. 
- 2000b   s539115 

 1646. Chuyến dạo chơi nhớ đời của hình tròn : Truyện tranh / Đào Trung Kiên ; Minh 
hoạ: Kat. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ly kỳ về 
hình khối - màu sắc - số đếm). - 28000đ. - 2000b   s539110 

 1647. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện giúp bé ngủ ngon : Những 
câu chuyện cho bé gái / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 95 tr. : tranh màu ; 27 cm. 
- 98000đ. - 3000b   s539490 

 1648. Clulow, Hanako. Dòng sông : Hành trình vĩ đại về biển cả  = The river : An epic 
journey to the sea : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Tác giả, minh hoạ: Hanako Clulow 
; CLB Ngôn ngữ & EQ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 42 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 
(Picture book song ngữ). - 169000đ. - 2000b   s539500 

 1649. Có chị có em thật vui biết mấy! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1+ / Dương Burin 
; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tớ đã lớn 
rồi)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s539734 

 1650. Con cáo và chùm nho : Tranh truyện thiếu nhi = The fox and the grapes : Children's 
comics / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s540748 

 1651. Còn mãi trường xưa : Tập thơ văn sáng tác / Nguyễn Thị Phong Ty, Nguyễn Hữu 
Xạ, Hoàng Thạch Tú... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 309 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 
1000b   s538913 

 1652. Cổ Nguyệt Quang. Con voi thành Phật Thệ / Cổ Nguyệt Quang. - H. : Dân trí, 2023. 
- 391 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 600b   s540836 

 1653. Cua đồng ra biển : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học nhỏ). - 35000đ. - 
2000b   s539117 
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 1654. Cua vẽ tranh cát : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học nhỏ). - 35000đ. - 
2000b   s539116 

 1655. Dạy con thói quen tốt - Can đảm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / 
Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b   
s539804 

 1656. Dạy con thói quen tốt - Không ấm ức : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 
/ Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b   
s539803 

 1657. Dạy con thói quen tốt - Không cáu giận : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿心理成长系列8册   s539798 

 1658. Dạy con thói quen tốt - Không đố kỵ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 
/ Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b   
s539801 

 1659. Dạy con thói quen tốt - Không nói dối : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 
/ Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b   
s539805 

 1660. Dạy con thói quen tốt - Không tham lam : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b   
s539802 

 1661. Dạy con thói quen tốt - Không xấu hổ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 
/ Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b   
s539800 

 1662. Dạy con thói quen tốt - Tự tin : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: 
Tạ Như ; Minh hoạ: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 26000đ. - 2000b   s539799 

 1663. Dinesen, Isak. Châu Phi nghìn trùng = Out of Africa / Isak Dinesen ; Hà Thế Giang 
dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 407 tr. ; 24 cm. - 165000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Karen Christenze Dinesen   s538845 

 1664. Dostoyevsky, Fyodor. Đêm trắng / Fyodor Dostoyevsky ; Đoàn Tử Huyến dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 138 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Белые ночи   s539685 

 1665. Du Phong. Bình thản đối diện, nhẹ nhàng bước qua : Tản văn / Du Phong. - Tái bản. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 239 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s539811 

 1666. Dưới hiên nhà bà già đọc Boys Love : Truyện tranh : 16+ / Tsurutani Kaori ; Miro 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 58000đ. - 1000b 
 T.5. - 2023. - 173 tr. : tranh vẽ   s539815 
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 1667. Đại náo ở siêu thị : Truyện tranh : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; Khánh Nguyên 
dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Quản trị tiền bạc từ nhỏ). - 38000đ. - 
2000b   s540795 

 1668. Đàm Tín Giới. Những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp / Đàm Tín Giới ; Lucia Nanami 
dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 365 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 巷说异闻录封面   s539020 

 1669. Đặng Chương Ngạn. Người hát xẩm ở Trì Câu : Tập truyện ngắn / Đặng Chương 
Ngạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 237 tr. ; 21 cm. - 99000đ. 
- 1000b 
 Bút danh tác giả: Đặng Trung Nhân   s540622 

 1670. Đặng Quang Vượng. Bài ca trên núi : Trường ca và Thơ (2010 - 2020) / Đặng Quang 
Vượng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 363 tr. ; 21 cm. - 500b   s538928 

 1671. Đậu Chính Nghĩa. Lời thì thầm của biển : Thơ / Đậu Chính Nghĩa. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2023. - 83 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300b   s539664 

 1672. Đề đánh giá năng lực Ngữ văn 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Tạ Văn Hoài Thanh, Hoàng Thị Minh Hoa. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 148 tr. : bảng 
; 27 cm. - 60000đ. - 3000b   s539351 

 1673. Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Ch.b.: Nguyễn Văn Tùng (tổng ch.b.), Thành Đức Bảo Thắng, Mai Thị Hồng Tuyết... - 
H. : Giáo dục, 2023. - 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 2050b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s539927 

 1674. Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Bùi Minh Đức (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Tính, La Nguyệt Anh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục, 2023. - 215 tr. : bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 2050b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s539930 

 1675. Đồ cũ chuyển nhà mới : Truyện tranh : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; Khánh 
Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Quản trị tiền bạc từ nhỏ). - 
38000đ. - 2000b   s540791 

 1676. Đỗ Anh Vũ. Mây trong đáy cốc : Bất luận / Đỗ Anh Vũ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 306 tr. ; 21 cm. - 230000đ. - 555b   s538911 

 1677. Fitzgerald, F. Scott. Bên này địa đàng / F. Scott  Fitzgerald ; Sơn Lam dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 390 tr. ; 24 cm. - 292000đ. - 500b   s538901 

 1678. Fitzgerald, F. Scott. Bên này địa đàng = This side of paradise / F. Scott Fitzgerald ; 
Sơn Lam dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 390 tr. ; 24 cm. - 192000đ. - 1000b   s538843 

 1679. Gà và Vịt : Tranh truyện thiếu nhi = The chicken and the duck : Children's comics 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s540747 

 1680. Genechten, Guido Van. Vì mẹ yêu con nhiều / Guido Van Genechten ; Bảo Bình 
dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Omdat ik zoveel van je hou   s540500 

 1681. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ dũng cảm nói không với cái 
xấu : Dạy trẻ tránh xa những hành vi xấu, biết cư xử đúng mực : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi 
/ Thuỳ Dương ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 
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tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 35000đ. - 
1000b   s539810 

 1682. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ hiểu và quý trọng cơ thể mình 
: Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Hà 
Giang ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 35000đ. - 1000b   
s539808 

 1683. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ là cậu bé có trách nhiệm : Dạy 
trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi 
/ Thuỳ Dương ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 35000đ. - 
1000b   s539809 

 1684. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ tự lập và tự tin trong cuộc 
sống : Dạy trẻ biết cách sống tự lập và tự tin vào bản thân : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / 
Thuỳ Dương ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 35000đ. - 
1000b   s539807 

 1685. Hà Văn Tải. Lời chào gửi lại : Văn và thơ viết trên giường bệnh năm 2022 / Hà Văn 
Tải. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 75 tr. ; 21 cm. - 130b 
 Bút danh tác giả: Đỗ Văn   s539657 

 1686. Hàm Nghi yêu dấu / Tôn Thất Trai, Bùi Kim Chi, Nguyễn Quốc Chương... ; B.s.: 
Bùi Quang Lai... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Cựu Học sinh Hàm Nghi Huế 
 T.20: Dấu ấn. - 2023. - 357 tr. : ảnh   s538912 

 1687. Hannah, Sophie. Bí ẩn ba phần tư = The mystery of three quarters / Sophie Hannah, 
Agatha Christie  ; Uyển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 446 tr. ; 20 cm. - 180000đ. 
- 2000b   s540698 

 1688. Háo hức lắm đó! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của 
con)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s539737 

 1689. Hardinge, Frances. Vật chứa linh hồn / Frances Hardinge ; Nguyễn Thị Hương Thảo 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 416 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A skinful of shadows   s538837 

 1690. Harry Potter - Hành trình xuyên lịch sử pháp thuật / Thư viện Anh ; Ân Ân dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 143 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 292000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Harry Potter - A journey through a history of magic   s539175 

 1691. Hạt nắng đáng yêu : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Đỗ Lan 
Phương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 
2000b   s540122 

 1692. Heuvelt, Thomas Olde. Thị trấn bị nguyền rủa = Hex / Thomas Olde Heuvelt ; Lê 
Hồng Vân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 446 tr. ; 24 cm. - 222000đ. - 2000b   s538835 

 1693. Hệ thống hoá kiến thức môn Ngữ văn Trung học cơ sở / Dương Hồng Tân, Phan 
Mạnh Thông, Nguyễn Hữu Chính. - Tái bản lần thứ 8, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 2023. - 204 
tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 4210b   s539893 
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 1694. Hiệu Constant. Tình viễn xứ : Tiểu thuyết / Hiệu Constant. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 323 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lê Thị Hiệu   s539627 

 1695. Higashino Keigo. Phố tan màn đêm / Higashino Keigo ; Minh Thương dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 395 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 3500b   s539710 

 1696. Higashino Keigo. Thiên nga và dơi / Higashino Keigo ; Mai Khanh dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 641 tr. ; 21 cm. - 269000đ. - 4000b   s539713 

 1697. Hoàng Khánh Duy. Sớm phố chiều quê : Tập truyện ngắn / Hoàng Khánh Duy. - H. 
: Dân trí, 2023. - 165 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Khánh Duy   s540780 

 1698. Hoàng Nguyên. Bút mực : Thơ / Hoàng Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
123 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng   s538925 

 1699. Học về cơ thể - Ai ở trong gương thế nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Lời: Mễ Cát Khả ; Minh họa: Tôn Triết ; Dịch: Hà Giang, Phùng Nga. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé rèn trí thông minh)(Cùng con 
trưởng thành). - 25000đ. - 1000b   s539797 

 1700. Học về hình dạng - Chiếc bút thần kỳ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Lời: Mễ Cát Khả ; Minh họa: Tôn Triết ; Dịch: Hà Giang, Phùng Nga. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé rèn trí thông minh)(Cùng con trưởng 
thành). - 25000đ. - 1000b   s539794 

 1701. Học về loài vật - Những người bạn mới : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Lời: Mễ Cát Khả ; Minh họa: Tôn Triết ; Dịch: Hà Giang, Phùng Nga. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé rèn trí thông minh)(Cùng con 
trưởng thành). - 25000đ. - 1000b   s539792 

 1702. Học về màu sắc - Cùng dọn dẹp nào! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Lời: Mễ Cát Khả ; Minh họa: Tôn Triết ; Dịch: Hà Giang, Phùng Nga. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé rèn trí thông minh)(Cùng con trưởng 
thành). - 25000đ. - 1000b   s539793 

 1703. Học về số đếm - Đi biển thật vui : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Lời: Mễ Cát Khả ; Minh họa: Tôn Triết ; Dịch: Hà Giang, Phùng Nga. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé rèn trí thông minh)(Cùng con trưởng 
thành). - 25000đ. - 1000b   s539796 

 1704. Học về thời gian - Một ngày thú vị : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Lời: Mễ Cát Khả ; Minh họa: Tôn Triết ; Dịch: Hà Giang, Phùng Nga. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé rèn trí thông minh)(Cùng con trưởng 
thành). - 25000đ. - 1000b   s539795 

 1705. Hồi hộp ra trò! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; Minh 
hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của 
con)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s539736 

 1706. Hồng Quang. Vị tể tướng tài ba - liêm khiết : Dựa theo tác phẩm: Tể tướng Nguyễn 
Công Thái và họ Nguyễn làng Kim Lũ, Hà Nội (của Hoàng Giáp - Nguyễn Đức Thái) / Hồng 
Quang. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. ; 24 cm. - 532b 
 Thư mục: tr. 62   s539825 
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 1707. Huỳnh Nguyên. Hoa thơm trong bão : Trường ca / Huỳnh Nguyên. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 123 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s538924 

 1708. Hương đất Quảng / Lê Nhẫn, Hoàng Tiến, Võ Đức Ngọc... - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng. - 20 cm. - 70000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Chi Hội Văn học - Nghệ thuật Nguồn Việt tỉnh Quảng Nam 
 T.4. - 2023. - 167 tr.   s538907 

 1709. Hướng dẫn học Ngữ văn 9 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Thị Hồng Vân (ch.b.), Đỗ 
Thu Hà, Phạm Thị Huệ... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 26500đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 159 tr. : minh hoạ   s540191 

 1710. Hướng dẫn học Ngữ văn 9 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Thị Hồng Vân (ch.b.), Trần 
Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hảo... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 23500đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 140 tr. : bảng   s540192 

 1711. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn / Trần Đăng Suyền 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hương Thuỷ, Ngô Văn Tuần. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - H. : Giáo 
dục, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 10000b   s539881 

 1712. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Tóm tắt, hệ thống những kiến thức 
trọng tâm được sử dụng trong đề thi... / Tạ Văn Hoài Thanh, Huỳnh Thị Thanh Trúc, Nguyễn 
Thị Lan Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 136 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s539622 

 1713. Jonasson, Jonas. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất : Tiểu thuyết / Jonas 
Jonasson ; Phạm Hải Anh dịch. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 515 tr. ; 
20 cm. - 170000đ. - 2000b   s539132 

 1714. Kawabata Yasunari. Đẹp và buồn : Bản dịch có chỉnh sửa, bổ sung theo nguyên tác 
tiếng Nhật / Kawabata Yasunari ; Mai Kim Ngọc dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
262 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Nobel Văn chương 1968. - Tên sách tiếng Nhật: 美しさと哀しみと   s540767 

 1715. Keigo Higashino. Biến thân / Keigo Higashino ; Cẩm Hương dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 383 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s538951 

 1716. Kiếm tiền bằng lao động : Truyện tranh : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; Khánh 
Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Quản trị tiền bạc từ nhỏ). - 
38000đ. - 2000b   s540794 

 1717. Klune, T J. Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm / T. J. Klune ; Minh hoạ: Red Nose 
Studio ; Jack Frogg dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 632 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 174000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The house in the cerulean sea. - Tên thật tác giả: Travis John Klune   
s539021 

 1718. Klune, TJ. Dưới cánh cửa thầm thì / TJ Klune ; Jack Frogg dịch ; Minh hoạ: Red 
Nose Studio. - H. : Thế giới, 2023. - 659 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Under the whispering door. - Tên thật tác giả: Travis John Klune   
s539003 

 1719. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Sinh thái & văn hoá Nam Bộ trong văn học Việt 
Nam = International conference: Ecology and Southern culture in Vietnamese literature / Trần 
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Đình Sử, Triệu Bạch Trinh, Christian Culas... ; B.s., tuyển chọn: Nguyễn Đăng Điệp... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 692 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Văn học. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Van Lang University   
s540605 

 1720. Lan Rùa. Tớ thích cậu hơn cả Harvard / Lan Rùa. - H. : Dân trí, 2023. - 447 tr. ; 21 
cm. - 127000đ. - 1000b   s540835 

 1721. Le Thi Diem Thuy. Gã du đãng chúng ta đang lùng kiếm / Le Thi Diem Thuy ; Tùng 
Lam dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 169 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The gangster we are all looking for   s538992 

 1722. Lê Viết Hoà. Kiếm thơ trong thiền / Lê Viết Hoà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
127 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s538926 

 1723. Lên trên và xuống dưới : Truyện tranh / Viết lời: Bạch Băng ; Minh hoạ: Seu Je 
Wan ; Lục Bích dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Ehon bé 
ngoan). - 46000đ. - 2000b   s538870 

 1724. Lênh đênh theo dòng xanh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Magnus Weightman ; Kim 
Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 33 cm. - 78000đ. - 
2000b   s539445 

 1725. Linh. Dành năm tháng để yêu người xứng đáng / Linh, Du Phong. - Tái bản. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 305 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s539812 

 1726. Lớp học mật ngữ : Đặc san Hoa học trò : Truyện tranh / B.R.O Group ; B.s.: Nguyễn 
Hồ Hưng... - H. : Báo Tiền phong. - 22 cm. - 25000đ 
 T.2. - 2023. - 46 tr. : tranh màu   s539652 

 1727. Lục Dã Thiên Hạc. Vệ sĩ tạm thời / Lục Dã Thiên Hạc ; Lạc Lạc dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 192000đ. - 5000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 临时保镖 
 T.1. - 2023. - 390 tr.   s539816 

 1728. Lương Sảng. Sống kỷ luật, biết kiềm chế, đời mới vừa ngầu vừa sang / Lương Sảng 
; Phạm Kim Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 375 tr. ; 21 cm. - 176000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 当你自律自控,才能又又爽   s538957 

 1729. Lưu bút tình thơ / Phan Trọng Viên, Nguyễn Khắc Cẩn, Cao Lãnh Hùng... - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ Người cao tuổi xã Nam Giang 
 T.2. - 2022. - 267 tr., 2 tr. ảnh màu   s539669 

 1730. Mạc Can. Ma gánh hát v/s ma bịnh viện : Tập truyện / Mạc Can, Nguyễn Đông 
Thức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 282 tr. ; 21 cm. - 99000đ. 
- 2000b   s540623 

 1731. Mẹ con sư tử : Truyện tranh / Thích Nhất Hạnh ; Minh hoạ: Hùng Lê. - In lần thứ 
3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 37 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 179000đ. - 700b   s538869 

 1732. Mèo Mun qua cầu : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 19 tr. : tranh màu 
; 27 cm. - 10000đ. - 2000b   s540121 

 1733. Mishima Yukio. Tiếng triều dâng / Mishima Yukio ; Airawa Haruki dịch. - Tái bản. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 206 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Nhật: 潮騒   s540766 

 1734. Món quà của cô giáo : Tranh truyện thiếu nhi = A teacher's gift : Children's comics 
/ Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 14 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s539718 

 1735. Một cuộc đổi chỗ : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học nhỏ). - 35000đ. - 
2000b   s539118 

 1736. Mua vé bằng quả táo : Truyện tranh : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; Khánh 
Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Quản trị tiền bạc từ nhỏ). - 
38000đ. - 2000b   s540796 

 1737. Müller, Isabelle. Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng = Loan - Aus 
dem leben eines phönix / Isabelle Müller ; Trương Hồng Quang dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 447 tr. : ảnh ; 20 cm. - 170000đ. - 1000b   
s539625 

 1738. New game! : Truyện tranh / Shotaro Tokuno ; Linh Ki dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. 
- 79000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 117 tr. : tranh vẽ   s540785 

 1739. Ngày đầu tiên đi học : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2023. - 19 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 10000đ. - 2000b   s540120 

 1740. Ngô Tấn Quân. Thanh xuân của tôi / Ngô Tấn Quân. - H. : Hồng Đức, 2023. - 269 
tr. : ảnh ; 23 cm. - 1000b   s538966 

 1741. Nguyễn Công Huy. Bên lề đường băng / Nguyễn Công Huy. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 247 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b   s540701 

 1742. Nguyễn Xuân Bối. Trọn đời yêu thương : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Bối. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. - 94000đ. - 2000b   s540702 

 1743. Nguyễn Công Thịnh. Bốn mùa : Thơ / Nguyễn Công Thịnh. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 131 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 500b   s538923 

 1744. Nguyễn Hồng. Hồng Bàng thi thơ / Nguyễn Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 1000b 
 Q.9. - 2023. - 645 tr.   s539633 

 1745. Nguyễn Lê. Thương nhớ thời gian : Thơ / Nguyễn Lê. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 83 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 500b   s539653 

 1746. Nguyễn Mạnh Tuấn. Tình yêu của Thánh : Tiểu thuyết / Nguyễn Mạnh Tuấn. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 327 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s540697 

 1747. Nguyễn Ngọc Ký. Tôi học đại học : Ngọn nến không bao giờ tắt / Nguyễn Ngọc 
Ký. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 303 tr. : ảnh, tranh 
; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s539644 

 1748. Nguyễn Ngọc Tư. Giao thừa : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 25. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 218 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b   s539140 

 1749. Nguyễn Ngọc Tư. Hong tay khói lạnh : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 4. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 173 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b   s539139 
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 1750. Nguyễn Ngọc Tư. Không ai qua sông : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 165 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 2000b   s539138 

 1751. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 59. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 221 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 85000đ. - 5000b   
s539135 

 1752. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 342 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 5000b   
s539136 

 1753. Nguyễn Nhật Ánh. Người Quảng đi ăn mì Quảng : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 202 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 75000đ. - 2000b   s539137 

 1754. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi là Bêtô : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng 
Tường. - In lần thứ 54. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 229 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
85000đ. - 5000b   s539069 

 1755. Nguyễn Thị Minh Lý. Sóng gió đi qua : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Minh Lý. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 300b 
 Bút danh tác giả: Ngọc Minh   s538931 

 1756. Nguyễn Văn Hải. Nhớ vì sao lạc : Bình luận văn chương / Nguyễn Văn Hải. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 176 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 500b   s539659 

 1757. Nguyễn Văn Thành. Gia đình : Thơ / Nguyễn Văn Thành. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2022. - 79 tr. ; 24 cm. - 100b   s539671 

 1758. Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa (ch.b.), Nguyễn 
Linh Chi... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
23000đ. - 233000b 
 T.1. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s540284 

 1759. Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 23000đ. - 240000b 
 T.1. - 2023. - 140 tr. : minh hoạ   s540282 

 1760. Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa (ch.b.), Phan Huy 
Dũng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. 
- 267000b 
 T.2. - 2023. - 119 tr. : minh hoạ   s540285 

 1761. Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 140000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s540283 

 1762. Ngữ văn 6 - Đề ôn luyện và kiểm tra : Theo CT 2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK 
: Dùng ngữ liệu ngoài SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.). Trần Thị Thành, Nguyễn Thị Thuý 
Hồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 116000đ. - 3000b   
s539251 

 1763. Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
20000đ. - 263000b 
 T.1. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s540286 
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 1764. Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
20000đ. - 265000b 
 T.2. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s540287 

 1765. Ngữ văn 8 - 9 : Chương trình địa phương, tỉnh Hưng Yên / Đào Quang Điền (ch.b.), 
Vũ Tiến Kỳ, Nguyễn Nguyên Tản. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2023. - 68 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - 16000đ. - 5650b   s539929 

 1766. Ngữ văn 8, 9 : Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hoá / Lê Xuân Đồng (ch.b.), 
Lưu Đức Hạnh, Trịnh Trọng Nam. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2023. - 71 tr. : bảng ; 
24 cm. - 20000đ. - 7610b   s539928 

 1767. Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 270000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 240 tr. : ảnh, bảng   s539919 

 1768. Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 290000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 212 tr. : ảnh, bảng. - Phụ lục: tr. 205   s539920 

 1769. Ngữ văn 10 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), Trần Ngọc 
Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. 
- 172000b 
 T.1. - 2023. - 167 tr. : bảng   s540288 

 1770. Ngữ văn 10 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), Trần Ngọc 
Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. 
- 169000b 
 T.2. - 2023. - 135 tr. : bảng   s540289 

 1771. Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (tổng ch.b.), Trần Đăng Suyền, Bùi Minh Toán 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 150000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 224 tr. : ảnh, bảng   s539921 

 1772. Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (tổng ch.b.), Trần Đăng Suyền, Bùi Minh Toán 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 140000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 216 tr. : ảnh, bảng   s539922 

 1773. Ngữ văn 12 nâng cao / Trần Đình Sử (tổng ch.b.), Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 1600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 255 tr. : ảnh, bảng   s539923 

 1774. Ngữ văn 12 nâng cao / Trần Đình Sử (tổng ch.b.), Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 224 tr. : ảnh, bảng   s539924 

 1775. Người họ Phan : Thơ / Phan Duy Phổ, Phan Duy Huệ, Phan Thúc Hiệu... ; Tuyển 
chọn, biên tập: Phan Hữu Thịnh. - Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 120 
tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 150b   s539666 



145 
 

 1776. Nhà văn Nghệ An / Vân Anh, Trần Thu Hà, Lê Quốc Hán... - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 68000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An 
 T.5. - 2023. - 139 tr. : tranh vẽ   s539672 

 1777. Nhập mạc chi thần : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Vũ Hàng, Bo Bo ; Miêu 
Bính dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 入灵 之 第 
 T.1. - 2023. - 190 tr. : tranh màu   s540786 

 1778. Những bài làm văn mẫu 6 : Chương trình cải cách 2021. Bộ Chân trời sáng tạo / 
Trần Thị Thìn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 295 tr. : bảng ; 
24 cm. - 78000đ. - 5000b   s539634 

 1779. Những bông hồng / Đoàn Nhật Hồ, Lương Khánh Vinh, Nguyễn Duy Khương... ; 
Bá Nha ch.b.. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 175 tr. : ảnh chân dung ; 20 cm. - 150000đ. 
- 150b   s539656 

 1780. Những điều cần biết bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 9 : Soạn theo cấu trúc mới 
của Bộ GD & ĐT / Lê Xuân Soan. - H. : Dân trí, 2022. - 597 tr. : bảng ; 24 cm. - 190000đ. - 
3000b   s540809 

 1781. Nông Huyền Sơn. Điệp báo A10 : Tiểu thuyết tình báo / Nông Huyền Sơn. - Tái 
bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 359 tr. ; 21 cm. - 100000đ. 
- 1020b   s538974 

 1782. Orwell, George. Chìm nổi giữa Paris và London / George Orwell ; Hà Thế Giang 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 243 tr. ; 23 cm. - 144000đ. - 2220b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Down and out in Paris and London   s538832 

 1783. Owens, Delia. Xa ngoài kia nơi loài tôm hát = Where the crawdads sing : Tiểu 
thuyết / Delia Owens ; Trương Hoàng Uyên Phương dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 507 tr. ; 20 cm. - 165000đ. - 2000b   s539134 

 1784. Ôn tập - củng cố kiến thức Ngữ văn 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Viết theo chuẩn 
kiến thức, kĩ năng / Kiều Văn Bức, Trần Thị Kim Dung, Lê Đình Thuần. - Tái bản lần thứ 12. 
- H. : Giáo dục, 2023. - 128 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 2100b   s539866 

 1785. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn / Đỗ Thị Hương Bưởi (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thuý Hường, Đồng Thị Tưởng. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 179 tr. ; 24 cm. - 48000đ. 
- 2000b   s540108 

 1786. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Giang / Nguỵ Thị 
Bình. - Tái bản lần thứ 9, có chỉnh lí bổ sung. - H. : Giáo dục, 2023. - 131 tr. ; 24 cm. - 2400đ. 
- 19100b   s539867 

 1787. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Giang / Nguỵ Thị 
Bình. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2023. - 131 tr. ; 24 cm. - 24000đ. - 350b   s539868 

 1788. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2023 - 2024 / Nguyễn Thị Nương, Chu 
Thị Lý. - H. : Giáo dục, 2023. - 119 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   s539875 

 1789. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2023 - 2024 / Nguyễn Thị Nương, Chu 
Thị Lý. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 119 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 14000b   s539876 

 1790. Palacio, R. J. Pony - Chú ngựa dũng mãnh : Tiểu thuyết / R. J. Palacio ; Hồng Quyên 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 359 tr. : ảnh ; 20 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pony   s539075 
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 1791. Phạm Hữu Thuận. Lính chiến : Nhật ký chiến trường / Phạm Hữu Thuận. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 281 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s538933 

 1792. Phan Hồ Điệp. Cùng con nói hay, nghĩ đẹp / Phan Hồ Điệp ; Minh hoạ: Xù Mì, 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội. - 23 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1: Thơ phát triển ngôn ngữ. - 2023. - 40 tr. : tranh màu   s539751 

 1793. Phan Hồ Điệp. Cùng con nói hay, nghĩ đẹp / Phan Hồ Điệp ; Minh hoạ: Xù Mì, 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội. - 23 cm. - 165000đ. - 2000b 
 T.2: Thơ nuôi dưỡng tư duy. - 2023. - 38 tr. : tranh màu   s539752 

 1794. Phan Lê Hà. Ớ tân thời : Tuyển tập thơ / Phan Lê Hà. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 141 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 200000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Thạch Thảo   s538891 

 1795. Phan Lê Hà. Tri kỷ : Tuyển tập thơ / Phan Lê Hà. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
130 tr. : ảnh ; 20 cm. - 200000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Thạch Thảo   s538892 

 1796. Phương Việt. Ngoại thành : Thơ / Phương Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
178 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Trần Hồng Châu   s538930 

 1797. Quang Thiện. Buộc sông vào bờ : Thơ / Quang Thiện. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 99 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Văn Vui   s538927 

 1798. Quốc Thái. Ai cũng cần một khoảng trời bình yên : Tản văn - Thơ - Truyện ngắn / 
Quốc Thái. - H. : Hồng Đức, 2023. - 254 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b   s540700 

 1799. Quốc Thái. Thanh xuân ấy tôi đã thương một người : Tản văn / Quốc Thái. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 238 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b   s540699 

 1800. Rowling, J. K. Harry Potter và Bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly 
hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 35. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 846 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.7). - 285000đ. - 2000b   s539162 

 1801. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 921 tr. ; 20 
cm. - (Harry Potter; T.4). - 310000đ. - 3000b   s539159 

 1802. Rowling, J. K. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa = Harry Potter and the cursed 
child : Phần một và hai : Phiên bản diễn tập đặc biệt / J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne 
; Như Mai dịch. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 371 tr. ; 20 cm. - 170000đ. 
- 3000b   s539153 

 1803. Rowling, J. K. Harry Potter và Hoàng tử lai = Harry Potter and the half-blood Prince 
/ J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 715 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.6). - 245000đ. - 2000b   s539161 

 1804. Rowling, J. K. Harry Potter và hòn đá phù thuỷ = Harry Potter and the sorcerer's 
stone / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 365 
tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.1). - 150000đ. - 5000b   s539156 

 1805. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 1309 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.5). - 385000đ. - 3000b   s539160 
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 1806. Rowling, J. K. Harry Potter và phòng chứa bí mật = Harry Potter and the chamber 
of secrets / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
429 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.2). - 170000đ. - 5000b   s539157 

 1807. Rowling, J. K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 559 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.3). - 205000đ. - 3000b   s539158 

 1808. Rowling, J. K. Những chuyện kể của Beedle người hát rong = The tales of Beedle 
the bard / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
122 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 150000đ. - 1500b   s539150 

 1809. Rowling, J. K. Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng = Fantastic beasts and 
where to find them / J. K. Rowling, Newt Scamander ; Mẫn Nhi dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 78 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 125000đ. - 1500b   s539148 

 1810. Rowling, J. K. Quidditch qua các thời đại = Quidditch through the ages / J. K. 
Rowling, Kennilworthy Whisp ; Mẫn Nhi dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 75 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 110000đ. - 1500b   s539149 

 1811. Sa vào ánh hào quang của người : Truyện tranh : 16+ / Uất Trì Kim Trạch ; Minh 
Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 142000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 沉溺于你的光芒 
 T.4. - 2023. - 219 tr. : tranh màu   s539709 

 1812. Săn 8+ Văn - Phương pháp ôn Văn toàn diện : Sách tham khảo / Minh Hiên. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 300 tr. : bảng ; 30 cm. - (Học Văn chị Hiên). - 225000đ. - 500b   s539330 

 1813. Shin Kyung Sook. Hãy chăm sóc mẹ / Shin Kyung Sook ; Dịch: Lê Hiệp Lâm, Lê 
Nguyễn Lê. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 323 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn Quốc: 엄마를 부탁해, có đối chiếu bản tiếng Anh: Please 
look after mom   s539813 

 1814. Shin Kyung Sook. Hãy về với cha / Shin Kyung Sook ; Vương Thuý Quỳnh Anh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 466 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 3000b   s539712 

 1815. Siêu nhân Susi và phù thuỷ Xám Xịt : Truyện tranh / Đào Trung Kiên ; Minh hoạ: 
Kat. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ly kỳ về hình 
khối - màu sắc - số đếm). - 28000đ. - 2000b   s539111 

 1816. Soji Shimada. Tokyo hoàng đạo án / Soji Shimada ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 351 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s538949 

 1817. Sơn Nam. Hương rừng Cà Mau : Tập truyện ngắn / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 201 tr. ; 20 cm. - 195000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)   s539125 

 1818. Tài liệu giáo dục địa phương môn Ngữ văn, Lịch sử lớp 8 : Dành cho học sinh tỉnh 
Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Võ Doãn Dia, Hồ Giang Long... - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Giáo dục, 2023. - 31 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 9000đ. - 3212b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s539974 

 1819. Tài liệu giáo dục địa phương môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí lớp 9 : Dành cho học 
sinh tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Võ Doãn Dia, Trương Thị Thu Hương... - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 1960b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s539975 
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 1820. Tây Tử Tự. Bức hoạ múa rối xương : Dành cho lứa tuổi 18+ / Tây Tử Tự ; Sam 
Lương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 139500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 骷髅幻戏图 
 T.1. - 2023. - 420 tr.   s540762 

 1821. Tây Tử Tự. Bức hoạ múa rối xương : Dành cho lứa tuổi 18+ / Tây Tử Tự ; Sam 
Lương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 139500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 骷髅幻戏图 
 T.2. - 2023. - 404 tr.   s540763 

 1822. Tây Tử Tự. Bức hoạ múa rối xương : Dành cho lứa tuổi 18+ / Tây Tử Tự ; Sam 
Lương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 139500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 骷髅幻戏图 
 T.3. - 2023. - 436 tr.   s540764 

 1823. Tây Tử Tự. Bức hoạ múa rối xương : Dành cho lứa tuổi 18+ / Tây Tử Tự ; Sam 
Lương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 139500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 骷髅幻戏图 
 T.4. - 2023. - 428 tr.   s540765 

 1824. Thích Nhất Hạnh. Thả một bè lau : Truyện Kiều dưới cái nhìn thiền quán / Thích 
Nhất Hạnh. - Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2023. - 385 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b   s539055 

 1825. Thiên Hạ Vô Hầu. Tội ác liên hoàn : Tiểu thuyết trinh thám, kinh dị / Thiên Hạ Vô 
Hầu ; Thanh Xuân Nguyễn dịch. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 245000đ. - 2000b 
 T.2: Danh sách chết. - 2023. - 599 tr.   s539004 

 1826. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Ngữ văn lớp 7 / Nguyễn Văn Thư, Lê Văn 
Hiệp, Lê Thị Thảo... - H. : Giáo dục, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 2050b   s540147 

 1827. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Ngữ văn lớp 10 / Nguyễn Văn Thư, 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Mai Ly... - H. : Giáo dục, 2022. - 251 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
2050b   s540148 

 1828. Thơ Đường Bút - Thư - Phương / Nguyễn Xuân Ôn, Trần Quang Diệm, Trần Bích... 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 299 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ, UBND xã Diễn Thái   s539667 

 1829. Thuỵ Anh. Mèo con đếm tuổi / Thơ: Thuỵ Anh ; Vẽ: Kim Duẩn. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 55000đ. - 2000b   s539103 

 1830. Tìm việc làm không dễ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; Khánh 
Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Quản trị tiền bạc từ nhỏ). - 
38000đ. - 2000b   s540793 

 1831. Tớ đi tham quan! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1+ / Dương Burin ; Hoạ sĩ: 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tớ đã lớn rồi)(Dòng sách 
Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s539735 

 1832. Tớ tự làm được! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 1+ / Dương Burin ; Hoạ sĩ: Thanh 
Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tớ đã lớn rồi)(Dòng sách Đọc 
to). - 39000đ. - 2000b   s539733 

 1833. Trái cây đại chiến Zombie = Plants vs Zombies : Truyện tranh : 3+ / Truyện: Cát 
Băng ; Tranh: Tâm Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 32000đ. 
- 1000b 
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 T.12: Nhân tố bí ẩn. - 2022. - 35 tr. : tranh vẽ   s538874 

 1834. Trái cây đại chiến Zombie = Plants vs Zombies : Truyện tranh : 3+ / Truyện: Kim 
Ba ; Tranh: Tâm Truyền Kỳ ; An Lạc Group dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 32000đ. 
- 1000b 
 T.2: Dũng cảm chiến đấu. - 2022. - 35 tr. : tranh màu   s538873 

 1835. Trăm năm một thuở: Giáo sư - Nhà giáo nhân dân nhà lý luận - phê bình văn học 
Lê Đình Kỵ / Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Lộc, Huỳnh Như Phương... ; Trần Đình Việt tuyển 
chọn, giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 565 tr., 16 tr. 
ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b   s540619 

 1836. Trần Ẩn. Hình tượng của đối phương không ổn lắm / Trần Ẩn ; Kono Dio Da dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 175000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 他的人设不太行 
 T.1. - 2023. - 444 tr.   s539711 

 1837. Trần Nhuận Minh. Con người và cõi thế = People and the world they're living in : 
Tuyển thơ 2008 - 2020 : Bốn mùa II / Trần Nhuận Minh ; Vũ Anh Tuấn dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 348 tr. ; 21 cm. - 279000đ. - 1000b   s538929 

 1838. Trần Tất Tiến. Lan man cánh buồm : Thơ / Trần Tất Tiến. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2023. - 116 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 520b   s540555 

 1839. Trần Vũ Thìn. Xin nguyện cùng người : Thơ / Trần Vũ Thìn. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2022. - 127 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 800b 
 Bút danh tác giả: Vũ Thìn, Huyền Thi   s539654 

 1840. Trịnh Công Sơn. Thư tình gửi một người / Trịnh Công Sơn. - In lần thứ 13. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 356 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 1500b 
 Phụ lục cuối chính văn   s539167 

 1841. Trịnh Huỳnh An. Nhân vật hoàng đế trong văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X 
đến thế kỉ XV : Sách chuyên khảo / Trịnh Huỳnh An. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 248 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 223-238. - Phụ lục: tr. 239-248   s540778 

 1842. Trịnh Xuân Tý. Ân tình nguồn cội : Thơ / Trịnh Xuân Tý. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2022. - 259 tr. ; 21 cm. - 120b   s539668 

 1843. Truyện cho bé tập đọc / Hải Minh b.s. ; Minh hoạ: T-Books. - In lần thứ 4. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 98000đ. - 2000b   s538862 

 1844. Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng phẩm chất tốt / Tranh, lời: Đồng Tâm ; Nguyễn 
Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 201 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
90000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 影响孩子一生的好习惯/品德/心态性格)故事   s538857 

 1845. Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng thói quen tốt / Tranh, lời: Đồng Tâm ; Ngọc Anh 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 201 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 90000đ. - 
3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 影响孩子一生的好习惯/品德/心态性格)故事   s538858 

 1846. Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng tính cách tốt / Tranh, lời: Đồng Tâm ; Tuyết Mai 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 209 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 90000đ. - 
3000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 影响孩子一生的好习惯/品德/心态性格)故事   s538860 

 1847. Truyện hay mỗi ngày bồi dưỡng thái độ tốt / Tranh, lời: Đồng Tâm ; BimBon dịch. 
- Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 216 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 90000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 影响孩子一生的好习惯/品德/心态性格)故事   s538859 

 1848. Truyện tranh tư duy cho bé: Chăm chỉ = Growth mindset picture stories for kids : 
Diligence : Song ngữ Việt - Anh / Hải Minh b.s. ; Chuyển ngữ: Trần Hoài, Tony. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Gieo mầm tính cách, vun đắp tâm hồn = 
Nurturing the personality and soul). - 30000đ. - 2000b   s539486 

 1849. Truyện tranh tư duy cho bé: Hiếu thảo = Growth mindset picture stories for kids : 
Devote love : Song ngữ Việt - Anh / Hải Minh b.s. ; Chuyển ngữ: Trần Hoài, Tony. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Gieo mầm tính cách, vun đắp tâm hồn = 
Nurturing the personality and soul). - 30000đ. - 2000b   s539485 

 1850. Truyện tranh tư duy cho bé: Kiên trì = Growth mindset picture stories for kids : 
Patience and perseverance : Song ngữ Việt - Anh / Hải Minh b.s. ; Chuyển ngữ: Trần Hoài, 
Tony. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Gieo mầm tính cách, vun 
đắp tâm hồn = Nurturing the personality and soul). - 30000đ. - 2000b   s539488 

 1851. Truyện tranh tư duy cho bé: Trung thực = Growth mindset picture stories for kids : 
Honesty : Song ngữ Việt - Anh / Hải Minh b.s. ; Chuyển ngữ: Trần Hoài, Tony. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Gieo mầm tính cách, vun đắp tâm hồn = 
Nurturing the personality and soul). - 30000đ. - 2000b   s539487 

 1852. Truyện tranh tư duy cho bé: Tự giác - Trách nhiệm = Growth mindset picture stories 
for kids : Self - Consciousness and responsibility : Song ngữ Việt - Anh / Hải Minh b.s. ; Chuyển 
ngữ: Trần Hoài, Tony. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Gieo mầm 
tính cách, vun đắp tâm hồn = Nurturing the personality and soul). - 30000đ. - 2000b   s539489 

 1853. Truyện tranh tư duy cho bé: Yêu thương - Chia sẻ = Growth mindset picture stories 
for kids : Loving and sharing : Song ngữ Việt - Anh / Hải Minh b.s. ; Chuyển ngữ: Trần Hoài, 
Tony. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Gieo mầm tính cách, vun 
đắp tâm hồn = Nurturing the personality and soul). - 30000đ. - 2000b   s539484 

 1854. Tuệ Nghi. Can trường bước tiếp / Tuệ Nghi. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 
2023. - 193 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Phan Thanh Bảo Ngọc   s539031 

 1855. Tùng lĩnh / Lê Nhung, Nguyễn Thị Hà, Hồ Phi Phục... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. 
- 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Văn học Nghệ thuật Quỳnh Lưu 
 T.40. - 2023. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ   s539661 

 1856. Văn bản - đọc hiểu và tạo lập : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sư phạm / Đỗ 
Ngọc Thống (tổng ch.b.), Đỗ Thị Thu Hương (ch.b.), Đỗ Thị Hiền... - H. : Giáo dục, 2022. - 
483 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 235000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. - Thư mục cuối mỗi chương   s539830 

 1857. Văn nghệ Chợ Mới / Trần Phước Lĩnh, Ngọc Minh, Kiều Tiên... ; B.s.: Huỳnh 
Khuẩn, Trần Giang Hải. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật huyện Chợ Mới 
 T.1/2023. - 2023. - 119 tr. : ảnh, tranh vẽ   s538917 
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 1858. Văn Thành. Thư ở cuối chân trời : Tập truyện ngắn / Văn Thành. - H. : Dân trí, 
2023. - 226 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Bùi Văn Thành   s540781 

 1859. Về nhà thôi, Hải Li! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Magnus 
Weightman ; Kim Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 
33 cm. - 78000đ. - 2000b   s539446 

 1860. Vọng tiếng chuông chùa : Thơ / Thích Tuệ Minh, Hoàng Danh Vực, Trọng Hồ... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 147 tr. ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Hội Thơ Đường luật huyện Yên Thành. Ban Trụ trì chùa Chí Linh   s539658 

 1861. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Nguyễn Văn Long, Đỗ Ngọc 
Thống, Bùi Minh Toán. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 179 tr. : bảng   s539915 

 1862. Vở bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), Nguyễn Văn Long, Đỗ Ngọc 
Thống, Bùi Minh Toán. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 168 tr. : bảng   s539916 

 1863. Vũ Ngọc Dao. Người đàn bà và chiếc dương cầm : Tập truyện ngắn / Vũ Ngọc Dao. 
- H. : Dân trí, 2023. - 205 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giao   s540779 

 1864. Vụ mất tích của số 0 : Truyện tranh / Đào Trung Kiên ; Minh hoạ: Kat. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ly kỳ về hình khối - màu sắc 
- số đếm). - 28000đ. - 2000b   s539109 

 1865. Xếp hàng nào! : Truyện tranh / Viết lời, minh hoạ: Seok Cheel Won ; Lục Bích dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 29 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Ehon bé ngoan). - 46000đ. - 1000b   
s538872 

 1866. Xuyên thành phản diện biết sống sao đây? : Truyện tranh / Chủ bút: Vương Nhất ; 
Nguyên tác: Y Y Dĩ Dực ; Nhi Mều dịch. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 穿越成反派要如何活命 
 T.8. - 2023. - 215 tr. : tranh vẽ   s538984 

 1867. Yesenberlin, Ilyas. Dân du mục : Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin ; Nguyễn Văn 
Chiến dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 183300đ. - 2400b 
 T.1: Thanh kiếm yêu thuật. - 2022. - 443 tr.   s538840 

 1868. Yesenberlin, Ilyas. Dân du mục : Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin ; Lê Đức Mẫn dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 183300đ. - 2400b 
 T.2: Tuyệt vọng. - 2022. - 402 tr. : tranh vẽ   s538841 

 1869. Yesenberlin, Ilyas. Dân du mục : Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin ; Dịch: Trần Bích 
Thư, Nguyễn Ngọc Hùng. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 183300đ. - 2400b 
 T.3: Hãn Kene. - 2022. - 359 tr. : tranh vẽ   s538842 

 1870. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên Tử cư sĩ 
Trần Đại Sỹ. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 259000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
 Q.1, T.1: Quần anh hội tụ. - 2022. - 575 tr.   s538846 

 1871. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên Tử cư sĩ 
Trần Đại Sỹ. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 259000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
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 Q.1, T.2: Quần anh hội tụ. - 2022. - 582 tr.   s538847 

 1872. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên Tử cư sĩ 
Trần Đại Sỹ. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 216000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
 Q.2, T.1: Động Đình hồ hùng chiến. - 2022. - 483 tr.   s538848 

 1873. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên Tử cư sĩ 
Trần Đại Sỹ. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 216000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
 Q.2, T.2: Động Đình hồ hùng chiến. - 2022. - 483 tr.   s538849 

 1874. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên Tử cư sĩ 
Trần Đại Sỹ. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 250000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
 Q.3, T.1: Cẩm Khê di hận. - 2022. - 490 tr.   s538850 

 1875. Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ. Anh hùng Lĩnh Nam : Tiểu thuyết dã sử / Yên Tử cư sĩ 
Trần Đại Sỹ. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 250000đ. - 1200b 
 Tên thật tác giả: Trần Đại Sỹ 
 Q.3, T.2: Cẩm Khê di hận. - 2022. - 627 tr.   s538851 

 1876. Yip-Williams, Julie. Tháo gỡ phép màu : Hồi ký về một cuộc đời phi thường từ sự 
sống đến cái chết / Julie Yip-Williams ; Thanh Vy dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 357 tr. 
; 24 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The unwinding of the miracle: A memoir of life, death, and 
everything that comes after   s538893 

 1877. Yukito Ayatsuji. Nhân hình quán / Yukito Ayatsuji ; Trần Đức dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 343 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s538952 

 1878. Yumemakura Baku. Sa môn Không Hải thết yến bầy quỷ Đại Đường / Yumemakura 
Baku ; Uyên Thiểm dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 140000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 沙門空海唐の国にて鬼と宴すノー 
 T.2. - 2023. - 397 tr.   s539814 

LỊCH SỬ 

 1879. 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà - Hội tụ và toả sáng / Lệ Hằng, 
Xuân Thành, Phúc Hiếu... - Khánh Hoà : Báo Khánh Hoà, 2023. - 100 tr. : ảnh màu, bảng ; 27 
cm   s539264 

 1880. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cảm hoá kỳ diệu / 
Kể: Trung Sơn, Triệu Hồng Thắng, Hoàng Hữu Kháng... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 216 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 213   s539700 

 1881. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Niềm tin tất thắng / 
Văn Thị Thanh Mai, Vũ Thị Kim Yến, Raun Lácsê... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 195 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 192-193   s539699 

 1882. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tài trí kiệt xuất / Phan 
Văn Trí, Lê Thiết Hùng, Vũ Đình Hoè... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 263 
tr. ; 21 cm. - 131000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch   s539702 

 1883. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Tấm lòng cao cả / 
Chu Văn Tấn, Trần Hữu Tước, Phạm Huy Thông... ; Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 203 tr. ; 21 cm. - 101000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 197-198   s539701 

 1884. Bài tập Lịch sử 9 / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Bùi Tuyết Hương, Nguyễn Nam 
Phóng. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 156 tr. : bảng ; 24 cm. - 12400đ. - 5000b   
s539987 

 1885. Bài tập Lịch sử 12 / Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Sĩ Quế, Lưu Hoa Sơn, Vũ Ánh 
Tuyết. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 152 tr. : bảng ; 24 cm. - 14500đ. - 10000b   
s539990 

 1886. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phan Ngọc 
Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 
80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 10000b   s539972 

 1887. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Hà Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Trà My, 
Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 68 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 95000b   s539973 

 1888. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trung học phổ thông / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), 
Trần Huy Đoàn, Nguyễn Thị Hương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 343 tr. : bảng 
; 24 cm. - 70000đ. - 700b   s539984 

 1889. Cách xây dựng gia phả dòng tộc và tuyển chọn các bài khấn cổ truyền của người 
Việt / Tăng Bình tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 384 tr. ; 27 cm. - 450000đ. - 2000b   
s539332 

 1890. Chapuis, Gérard. Vua Hàm Nghi - Hồi ức con đường El Biar / Gérard Chapuis. - 
Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 361 tr. : ảnh ; 23 cm. - (Tủ sách Huế). - 320000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. - Thư mục: tr. 350-358   s538983 

 1891. Chiến thắng quân Nguyên Mông lần 2 : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: 
Tôn Nữ Quỳnh Trân ; Tranh: Nguyễn Huy Khôi ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 89 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 70000đ. 
- 2000b   s539097 

 1892. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Lê Văn 
Năm ; Tranh: Nguyễn Huy Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s539082 

 1893. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Phạm Thu Hà, Trần Thị 
Mai... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 12000đ. - 35000b   s540367 

 1894. Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong lịch 
sử dân tộc Việt Nam / Khúc Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quang Hồng, Lê Đức Hồng... - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2023. - 762 tr., 16 tr. ảnh màu : minh hoạ ; 24 cm. - 3000b 
 Thư mục: tr. 749-756   s539236 

 1895. Cờ lau Vạn Thắng Vương : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Lê Văn Năm 
; Tranh: Nguyễn Đức Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 91 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 70000đ. - 2000b   s539084 
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 1896. Di tích và danh thắng Ninh Bình / B.s.: Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Khánh Ngọc 
(ch.b.), Vũ Thanh Lịch... - H. : Văn hoá dân tộc. - 22x24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình; Viện Bảo tồn di tích 
 T.1. - 2022. - 166 tr. : ảnh màu. - Thư mục trong chính văn   s538979 

 1897. Dương Tự Đam. Nhân vật lịch sử dòng tộc họ Dương Việt Nam từ thuỷ tổ đến năm 
1930 : Theo lịch sử, truyền thuyết, tộc phả và gia phả... / Dương Tự Đam (ch.b.), Dương Văn 
Thiều, Dương Minh Khải. - H. : Thế giới, 2023. - 211 tr. ; 24 cm. - 285000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 209-211   s539013 

 1898. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch sử - Địa lí lớp 6 : Phần Lịch sử / Phạm 
Khải. - H. : Dân trí, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 5000b   s539273 

 1899. Địa lí - Lịch sử tỉnh Cao Bằng : Tài liệu dùng trong các trường phổ thông tỉnh Cao 
Bằng / B.s.: Bế Dũng, Lục Văn Dương, Triệu Thị Thu Trang... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. 
- 591 tr., 20 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: 
tr. 570-581. - Thư mục: tr. 582-586   s539235 

 1900. Đỗ Hoàng Linh. Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch sử / Đỗ 
Hoàng Linh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 311 tr. ; 21 cm. - 137000đ. - 650b   s539194 

 1901. Gia Lâm - Những nhân vật lịch sử tiêu biểu / B.s.: Đặng Thị Huyền, Nguyễn Đức 
Hồng, Chu Thị Thanh Huyền... - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm 
 
 T.1. - 2022. - 277 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 222-271. - Thư mục: tr. 272-277   s538938 

 1902. Hà Châu. Chuyện thần kỳ về tàu không số / Hà Châu b.s. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
76000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 195 tr. : ảnh   s540782 

 1903. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về lịch sử và văn hoá Ấn Độ : Kỷ niệm 50 năm quan 
hệ Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022) / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 
298 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 500b   s540557 

 1904. Hai Bà Trưng : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Phan An ; Tranh: Nguyễn 
Trung Tín ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 91 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 70000đ. - 2000b   s539090 

 1905. Họ Trịnh khởi nghiệp : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh 
Trân ; Tranh: Nguyễn Huy ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 77 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s539093 

 1906. Hoàng Đình Giong - Tiểu sử / B.s.: Lý Việt Quang (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, 
Nguyễn Minh Đức... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 308 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Chương trình Sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 289-304   s539212 

 1907. Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội: 20 năm một chặng đường / Trần Đức Cường, 
Nguyễn Thanh Quang, Tống Trung Tín... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 377 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - 
Hà Nội. - Thư mục trong chính văn   s539727 

 1908. Hướng dẫn học Khoa học xã hội 9 : Sách thử nghiệm / Lê Thông, Trịnh Đình Tùng 
(ch.b.), Đỗ Anh Dũng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 22000đ. - 10000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : minh hoạ   s540179 

 1909. Hướng dẫn học Khoa học xã hội 9 : Sách thử nghiệm / Lê Thông, Trịnh Đình Tùng 
(ch.b.), Đỗ Anh Dũng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 24500đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2023. - 147 tr. : minh hoạ   s540180 

 1910. Hướng dẫn tại di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hoá thế giới quần thể danh thắng 
Tràng An : Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm Trương Hoàng (ch.b.), Nguyễn Tân Văn, Phạm Mai 
Hương, Phạm Sinh Khánh. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Sở Du lịch Ninh Bình   s540692 

 1911. Jones, Howard. Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát : Sách tham khảo 
/ Howard Jones ; Mạnh Chương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 710 
tr. ; 24 cm. - 374000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 695-710   s539223 

 1912. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 10 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Lịch sử 10 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Huỳnh Việt Hùng, Nguyễn Thị 
Lắm, Nguyễn Tiến Vinh, Nguyễn Kim Tường Vy. - H. : Giáo dục, 2022. - 196 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 89000đ. - 2000b   s540172 

 1913. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí (Phần Lịch sử) lớp 7 : Hỗ trợ giáo viên thiết 
kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý 7 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hà 
Bích Liên, Nguyễn Trà My, Trần Văn Nhân... - H. : Giáo dục, 2022. - 248 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 112000đ. - 2000b   s540171 

 1914. Lam Sơn dấy nghĩa : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Nguyễn Khắc 
Thuần ; Tranh: Nguyễn Quang Cảnh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 83 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   
s539088 

 1915. Leckie, Robert. Đệ nhất thế chiến = World War I / Robert Leckie ; Nguyễn Quốc 
Dũng dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 247 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 138000đ. - 1000b   s538965 

 1916. Lê Quý Đôn / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Lê Văn Năm ; Tranh: Tô Hoài Đạt. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 
65000đ. - 2000b   s539087 

 1917. Lê Sơ sụp đổ : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Nguyễn Khắc Thuần ; 
Tranh: Nguyễn Quang Vinh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s539089 

 1918. Lê Thái Dũng. Những bảng nhãn trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng b.s. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 214 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - (Việt Nam - Đất nước - Con người). - 
82000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 210-212   s540693 

 1919. Lê Thái Dũng. Những tấm gương sáng trong sử Việt / Lê Thái Dũng b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 215 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 86000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 212-213   s538950 

 1920. Lê Thái Dũng. Vai trò của thuỷ quân nhà Trần trong kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông / B.s.: Lê Thái Dũng, Nguyễn Thế Quy. - H. : Hồng Đức, 2023. - 215 tr. ; 21 
cm. - 82000đ. - 3000b 
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 Thư mục: tr. 207-212   s540694 

 1921. Lê Thanh Nghị - Tiểu sử / B.s.: Nguyễn Thị Kim Dung (ch.b.), Nguyễn Thị Lương 
Uyên, Trần Thị Huyền... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 412 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Chương trình Sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 399-407   s539214 

 1922. Lê Thành Khôi. Lịch sử Việt Nam - Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX / Lê Thành 
Khôi ; Nguyễn Nghị dịch ; Nguyễn Thừa Hỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 621 tr., 26 
tr. phụ lục ảnh : minh hoạ ; 25 cm. - 200000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Histoire du Vietnam, des origines à 1858. - Thư mục: tr. 
613-621   s539061 

 1923. Lê Thị Thu Hồng. Những tấm gương sáng thời đại Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo 
/ Lê Thị Thu Hồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 394 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 150b   s539205 

 1924. Lịch sử 8 - 9 : Chương trình địa phương tỉnh Thanh Hoá / Nguyễn Văn Hồ, Trịnh 
Trung Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 35 tr. : ảnh ; 24 cm. - 20000đ. - 4910b 
 Thư mục: tr. 34   s539985 

 1925. Lịch sử 9 / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Đinh Xuân Lâm (ch.b.), Vũ Ngọc Anh... - 
Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2023. - 192 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 14000đ. - 110000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539986 

 1926. Lịch sử 12 / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Vũ Dương Ninh, Trần Bá Đệ (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2023. - 224 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 16000đ. - 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539988 

 1927. Lịch sử 12 nâng cao / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Vũ Dương Ninh, Trần Bá Đệ 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2023. - 295 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 19000đ. - 
550b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s539989 

 1928. Lịch sử thế giới qua 25 thành phố : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Tracey Turner, 
Andrew Donkin ; Minh hoạ: Libby Vander Ploeg ; Hoàng Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
100 tr. : hình vẽ, ảnh ; 31 cm. - (Khám phá thế giới). - 185000đ. - 2000b   s539444 

 1929. Lịch sử và Địa lí 7 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 26000đ. - 298000b   s540364 

 1930. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
 T.39: Ông Nghè ông Cống. - 2023. - 99 tr. : tranh vẽ   s539123 

 1931. Lý Thánh Tông và nước Đại Việt : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn 
Nữ Quỳnh Trân ; Tranh: Nguyễn Quang Cảnh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 80 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 
2000b   s539091 

 1932. Lý Thường Kiệt : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Lê Văn Năm ; Tranh: 
Nguyễn Quang Cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 92 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch 
sử Việt Nam bằng tranh). - 70000đ. - 2000b   s539083 

 1933. 50 năm Hiệp định Paris - Mốc son lịch sử / Nguyễn Thị Bình, Vũ Khoan, Nguyễn 
Danh Tiên... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 382 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   s539232 
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 1934. 55 đề minh hoạ môn Lịch sử (chọn lọc) / Nguyễn Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Thị 
Huyền Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 439 tr. ; 27 cm. - (Sách ID 
- Một cuộc cách mạng Sách). - 220000đ. - 5000b   s539285 

 1935. Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: 
Đinh Văn Liên ; Tranh: Nguyễn Quang Vinh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 81 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 
2000b   s539095 

 1936. Nguyên Đăng. Tìm hiểu văn hoá Ả Rập / Nguyên Đăng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 135 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 68000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 133   s539687 

 1937. Nguyên Đăng. Tìm hiểu văn hoá Ấn Độ / Nguyên Đăng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 167 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 84000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 166   s539688 

 1938. Nguyên Đăng. Tìm hiểu văn hoá Hy Lạp / Nguyên Đăng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 154 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 78000đ. - 500b   s539690 

 1939. Nguyên Đăng. Tìm hiểu văn hoá La Mã / Nguyên Đăng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 159 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 80000đ. - 500b   s539689 

 1940. Nguyễn Chí Diểu - Tiểu sử / B.s.: Đỗ Xuân Tuất (ch.b.), Phạm Hồng Chương. Đặng 
Văn Thái... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 254 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Chương trình Sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 232-251   s539213 

 1941. Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử / B.s.: Nguyễn Danh Tiên (ch.b.), Lê Văn Lợi, Đinh 
Ngọc Quý... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 358 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Chương trình Sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 345-355   s539211 

 1942. Nguyễn Hiền Lê. Bài học Israel : Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất 
thế giới / Nguyễn Hiền Lê. - H. : Hồng Đức, 2023. - 403 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 349-398   s538946 

 1943. Nguyễn Mai Chi. Tìm hiểu văn hoá Mỹ / Nguyễn Mai Chi b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 159 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 158   s539693 

 1944. Nguyễn Mai Chi. Tìm hiểu văn hoá Nga / Nguyễn Mai Chi b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 151 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 78000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 149-150   s539691 

 1945. Nguyễn Mai Chi. Tìm hiểu văn hoá Pháp / Nguyễn Mai Chi b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 167 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 84000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 165   s539694 

 1946. Nguyễn Mai Chi. Tìm hiểu văn hoá Úc / Nguyễn Mai Chi b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 155 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 78000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 153-154   s539692 

 1947. Nguyễn Ngọc Bỉnh. Làng Bái Ân: Đình - Quán cây - Ao cá : Hệ thống tư liệu Hán 
Nôm / B.s.: Nguyễn Ngọc Bỉnh, Nguyễn Đình Việt ; Phiên âm dịch nghĩa: Nguyễn Văn Thanh, 
Nguyễn Hữu Mùi ; Ảnh: Nguyễn Canh Tuất. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 135 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Quản lý Di tích Bái Ân. - Phụ lục: tr. 127-135   s539376 
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 1948. Nguyễn Trãi : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Nguyễn Khắc Thuần ; 
Tranh: Nguyễn Huy Khôi ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 77 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s539092 

 1949. Nguyễn Trường Tân. Tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc / Nguyễn Trường Tân b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 167 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 84000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 163   s539695 

 1950. Nguyễn Trường Tân. Tìm hiểu văn hoá Nhật Bản / Nguyễn Trường Tân b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 171 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 86000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 167   s539696 

 1951. Salama, Saadi. Câu chuyện Việt Nam của tôi / Saadi Salama. - H. : Dân trí, 2023. - 
305 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200000đ. - 500b   s540830 

 1952. Tài liệu giáo dục địa phương Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân - Lớp 12 : Dành 
cho học sinh tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Vũ Đình Bảy, Hoàng Thanh Hiến... 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 1259b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. - Thư mục: tr. 63   s540026 

 1953. Tài liệu giáo dục địa phương Lịch sử, Giáo dục công dân - Lớp 11 : Dành cho học 
sinh tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Vũ Đình Bảy, Hoàng Thanh Hiến... - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2022. - 27 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 1858b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s540025 

 1954. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 7 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 5050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang   
s540404 

 1955. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 7 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 
2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 5030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang   
s540405 

 1956. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 10 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Tuấn Khanh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 100 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 5050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540406 

 1957. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 7 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - H. : Giáo dục, 2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
18000đ. - 19435b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540408 

 1958. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 10 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
21000đ. - 20037b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540409 

 1959. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 6 / Phan Đoàn Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trương Văn Tiến... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 72 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540410 
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 1960. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 7 / Phan Đoàn Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trương Văn Tiến (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 24000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540411 

 1961. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 10 / Phan Đoàn Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Lương Công Khanh... - H. : Giáo dục, 2023. - 60 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 22000đ. - 14050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540412 

 1962. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hậu Giang - Lớp 7 / Nguyễn Hoài Thuý Hằng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hiền... - H. : Giáo dục, 2023. - 72 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 26000đ. - 8123b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540396 

 1963. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hậu Giang - Lớp 10 / Nguyễn Hoài Thuý Hằng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hiền... - H. : Giáo dục, 2023. - 88 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 30000đ. - 5868b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540397 

 1964. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 6 / Võ Hoàn Hải, Trần Thị Kim 
Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hiền (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 116 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 37000đ. - 8646b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540427 

 1965. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 10 / Võ Hoàn Hải, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Đặng Ngọc Lệ Thy (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 120 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 7672b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà   
s540428 

 1966. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 10 / Võ Hoàn Hải, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Đặng Ngọc Lệ Thy (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. 
- 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 4400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà   
s540429 

 1967. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 10 / Trần Quang Bảo, Đoàn Thị 
Thuý Hạnh (ch.b.), Dương Thị Oanh... - H. : Giáo dục, 2022. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
33000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang   
s540421 

 1968. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 10 : Sách giáo viên / Trần 
Quang Bảo, Đoàn Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Dương Thị Oanh... - H. : Giáo dục, 2023. - 55 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang   
s540424 

 1969. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 6 / Nguyễn Thanh Tiệp, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Lê Thị Song An (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 76 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 27000đ. - 5050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540389 
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 1970. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 7 / Nguyễn Quang Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 71 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 26000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540390 

 1971. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 10 / Nguyễn Quang Thái, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2023. - 103 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540391 

 1972. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 6 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng 
ch.b.), Bùi Thị Oanh (ch.b.), Lưu Đức Hạnh, Lê Thị Bích Hồng. - H. : Giáo dục, 2023. - 64 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 51000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s540415 

 1973. Tập bản đồ bài tập - thực hành Lịch sử và Địa lí 6 : Phần Lịch sử : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phan Ngọc Huyền, Hà Bích Liên, Nguyễn Hải Nam, Vũ Thị 
Phượng. - H. : Giáo dục, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 5000b   s540358 

 1974. Thái Huy Bích. Trầm tích văn hoá huyện Hưng Nguyên : Tập hợp những bài báo 
khai thác di sản Hán Nôm đã đăng (2009 - 2019) / Thái Huy Bích. - Tái bản lần thứ 1, có bổ 
sung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 195 tr., 4 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 192-193   s539663 

 1975. Thăng Long buổi đầu : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh 
Trân ; Tranh: Nguyễn Trung Tín ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s539094 

 1976. Tôn Thất Hùng. Nhà Văn hoá - Nghệ nhân dân gian Trần Phong Sắc (1873 - 1928) 
/ Tôn Thất Hùng. - H. : Thông tấn, 2023. - 107 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 103   s538937 

 1977. Tranh đấu cho hoà bình: Binh sĩ và cựu chiến binh Mỹ phản chiến = Waging peace 
in Vietnam / Linda J. Yarr, Donald Duncan, JJ Johnson... ; B.s.: Ron Carver... ; Dịch: Nguyễn 
Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Phan Quế Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - xv, 279 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 28 cm. - 260000đ. - 1100b 
 Thư mục: tr. 275-279   s539388 

 1978. Trần Hưng Đạo : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Tranh: Nguyễn Quang Cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s539086 

 1979. Trương Anh Thuận. Chính sách cấm đạo Thiên Chúa của triều Nguyễn (1802 - 
1883) : Sách chuyên khảo / Trương Anh Thuận. - H. : Thế giới, 2022. - 139 tr. ; 21 cm. - 99000đ. 
- 200b 
 Thư mục: tr. 132-139   s539001 

 1980. Trường Khang. Tìm hiểu văn hoá Thái Lan / Trường Khang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 175 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 88000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 173   s539697 

 1981. Trường Khang. Tìm hiểu văn hoá Trung Hoa / Trường Khang b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 179 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông). - 88000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 177   s539698 

 1982. Võ Văn Ngân - Tiểu sử / B.s.: Đặng Kim Oanh (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Đặng 
Văn Thái... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 250 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Chương trình Sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 
Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 241-248   s539210 

 1983. Vở bài tập bản đồ - tư liệu Lịch sử lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Thị Thái Hà, Phạm Thị Thanh Huyền, Lưu Hoa Sơn, Lưu Thị Thu Hương. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b   s540361 

 1984. Vở bài tập bản đồ - tư liệu Lịch sử lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Thị Thái Hà, Phạm Thị Thanh Huyền, Lưu Hoa Sơn, Lưu Thị Thu Thương. - H. : 
Giáo dục, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s540362 

 1985. Vũ Kim Yến. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Ánh 
mặt trời / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 21 cm. - 104000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch   s539703 

 1986. Vũ Kim Yến. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Cánh 
chim không mỏi / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 21 cm. - 102000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 197-198   s539707 

 1987. Vũ Kim Yến. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Chăm 
lo hạnh phúc cho nhân dân / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. ; 21 cm. - 
103000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 199-200   s539705 

 1988. Vũ Kim Yến. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Hy sinh 
cho dân tộc Việt Nam / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 
111000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 217   s539704 

 1989. Vũ Kim Yến. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân loại - Vì sao 
sáng / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 195 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 193   s539706 

 1990. Vua Lê Đại Hành : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Lê Văn Năm ; Tranh: 
Nguyễn Quang Vinh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 67 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 60000đ. - 2000b   s539096 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 1991. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Vũ Thị Hằng, Lê 
Huỳnh, Phí Công Việt. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 198000b   s539971 

 1992. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 11 : Biên soạn theo nội dung và chương trình mới 
nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông. - H. : Dân trí, 2022. - 342 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 3000b   s540822 

 1993. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 12 : Biên soạn theo nội dung và chương trình mới 
nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông. - H. : Dân trí, 2022. - 358 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 149000đ. - 3000b   s540823 

 1994. Chuyên đề học tập Địa lí 10 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên 
Dung, Đào Ngọc Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 97000b   s540366 
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 1995. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch sử - Địa lí lớp 6 : Phần Địa lí / Nguyễn Thị 
Thu. - H. : Dân trí, 2023. - 74 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 5000b   s539274 

 1996. Địa lí 10 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Việt Khôi (ch.b.), Nguyễn Đình Cử... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 19000đ. - 179000b   s540365 

 1997. Đỗ Phương Quyên. Nghiệp vụ thiết kế và điều hành Tour / Đỗ Phương Quyên 
(ch.b.), Đậu Minh Đức. - H. : Giáo dục, 2023. - 208 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 164-206. - Thư mục: tr. 207-208   s539837 

 1998. Garnier, Francis. Hành trình thám hiểm Đông Dương : Báo cáo của đoàn thám hiểm 
sông Mekong 1866-1868 dưới quyền Trung tá Doudart De Lagrée / Francis Garnier ; Nguyễn 
Minh dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 844 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 790000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Voyage d'exploration en Indochine   s539334 

 1999. Himalaya: Những cuộc phiêu lưu - Thiền - Cuộc sống / Herbert. A. Giles, Jahangir, 
Sarat Chandra Das... ; Tuyển chọn: Ruskin Bond, Namita Gokhale ; Hà Thị Thanh Huyền dịch. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 691 tr. ; 24 cm. - 558000đ. - 1000b   s539824 

 2000. Hoả xa phiêu lưu ký - Khám phá bảy lục địa trên thế giới : Dành cho trẻ 5 tuổi + / 
Štěpánka Sekaninová ; Minh hoạ: Jakub Cenkl ; Lam dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : 
tranh màu ; 22x27 cm. - 179000đ. - 2000b   s540727 

 2001. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí (Phần Địa lí) lớp 7 : Hỗ trợ giáo viên thiết 
kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Vũ 
Thị Bắc, Lê Thanh Long, Cao Thị Nguyệt, Hà Văn Thắng. - H. : Giáo dục, 2022. - 172 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 2000b 
 Phụ lục trong chính văn   s540170 

 2002. Lịch sử và Địa lí 6 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 32000đ. - 266000b   s540363 

 2003. Mizielinska, Aleksandra. Bản đồ / Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski ; 
Quỳnh Chi dịch. - H. : Lao động, 2023. - 105 tr. : tranh vẽ ; 37 cm. - 345000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Ba Lan: Mapy   s539447 

 2004. Outers, Jean Pierre. Du hành về Nam / Jean Pierre Outers ; Thi Hoa dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 182 tr. ; 24 cm. - 186000đ. - 1000b 
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